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Trong hệ thống giáo dục nói chung, giáo dục đại học nói riêng , đánh giá không chỉ là sự phản hồi của hệ thống mà còn tác động đến chất lượng của hệ thống, đánh giá là một bộ phận hợp thành của quá trình giáo dục và đào tạo.

Tài liêu đánh giá trong giáo dục đại học được sử dụng trong bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học và cao đẳng hướng vào đáp ứng các mục tiêu của chương trình bồi dưỡng. Tài liệu trình bày hệ thống lý luận cơ bản về đánh giá trong giáo dục đại học phù hợp với bối cảnh phát triển của giáo dục đại học hiện nay ở Việt Nam. Nội dung tài liệu đề cập những vấn đề khái quát của đánh giá trong giáo dục đại học: như mục đích, chức năng, hình thức và các bước cơ bản của đánh giá, tập trung trình bày cụ thể những cơ sở lý thuyết, những phương pháp và kỹ thuật đánh giá kết quả học tập của sinh viên, nhằm giúp cho học viên có thể triển khai hoạt động đánh giá này. Tài liệu cũng đề cập đánh giá chương trình và đánh giá giảng viên, mặc dù trong các trường đại học ở Việt Nam, lý luận và thực tiễn về đánh giá giảng viên chưa được quan tâm nhiều, tuy nhiên, những nội dung được trình bày trong tài liệu sẽ cho thọc viên cái nhìn khái quát, từ đó học viên tiếp tục mở rộng nghiên cứu hoạt động này để nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp. Chương cuối của tài liệu trình bày những nội dung cơ bản của kiểm định chất lượng trường đại học, sự cần thiết của hoạt động này đối với đảm bảo chất lượng giáo dục đại học ở nước ta, nội dung của hoạt động này được trình bày dựa trên những văn bản về kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Để biên soạn tài liệu này, nhóm tác giả đã tham khảo một số tài liệu ở nước ngoài và trong nước cũng như tham khảo ý kiến của các nhà quản lý, các giảng viên đại học và cao đẳng. Tuy nhiên, đây cũng là một vấn đề khá phức tạp trong giáo dục đại học ở nước ta, tài liệu không thể tránh khỏi những thiếu sót, kính mong nhận được sự đóng góp chân thành và quí báu từ độc giả.

Nhóm tác giả
MỤC LỤC
	                                                                                                                       Trang
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       Chương 1

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
VỀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC


I. ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ KHÁI NIỆM CÓ LIÊN QUAN 


1. Đánh giá trong giáo dục



Khái niệm



Bất cứ một quá trình nào lĩnh vực nào mà con người tham gia vào cũng nhằm tạo ra những biến đổi nhất định, muốn biết những biến đổi đó diễn ra ở mức độ nào thì cần phải đánh giá. Trong thực tiễn, đánh giá được thực hiện ở các lĩnh vực khác nhau và diễn ra trong những tình huống rất đa dạng, đánh giá là hoạt động của con người nhằm phán xét về một hay nhiều đặc điểm của sự vật, hiên tượng, con người theo những quan niệm và chuẩn mực nhất định mà người đánh giá cần tuân theo. Trong giáo dục, đánh giá là bộ phận hợp thành rất quan trọng, một khâu không thể tách rời của quá trình giáo dục và đào tạo, đánh giá có vai trò tích cực trong việc điều chỉnh giáo dục, là cơ sở cho việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. 


Khái niệm đánh giá được sử dụng trong lĩnh vực giáo dục được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Theo C.E. Beeby (1997) “Đánh giá là sự thu thập và lý giải một cách có hệ thống những bằng chứng dẫn tới sự phán xét về giá trị theo quan điểm hành động”, khái niệm này nhấn mạnh vào khía cạnh giá trị, coi đánh giá là sự thu thập và lý giải một cách có hệ thống những bằng chứng dẫn tới sự phán xét về mặt giá trị, theo R.Tyler đánh giá thể hiện ở sự xem xét mức độ thích đáng giữa toàn bộ các thông tin với toàn bộ các tiêu chuẩn tương ứng với mục tiêu xác định, nhằm đưa ra một quyết định “Quá trình đánh giá là chủ yếu là quá trình xác định mức độ thực hiện các mục tiêu của chương trình giáo dục” (1984). Owen & Rogers (1999) “Đánh giá là việc thu thập thông tin một cách hệ thống và đưa ra những nhận định dựa trên cơ sở các thông tin thu được”. Như vậy, quan niệm về đánh giá được xem xét phù hợp với mục đích, đối tượng cụ thể cần đánh giá. Có thể hiểu đánh giá là sự  thu thập thông tin một cách hệ thống về thực trạng của đối tượng được đánh giá, từ đó đưa ra những nhận định xác thực dựa trên cơ sở các thông tin thu được, làm cơ sở cho việc đề xuất những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. 



Đánh giá là một quá trình bao gồm việc chuẩn bị cho đánh giá, thu thập, phân tích, xử lý các thông tin thu được, chuyển giao kết quả đến những người liên quan để có được những quyết định thich hợp. Sản phẩm của đánh giá là các thông tin và bằng chứng thu được trong quá trình đánh giá, các nhận định rút ra trên cơ sở các thông tin và bằng chứng thu được, các kết luận. Đánh giá trong giáo dục bao gồm việc trả lời các câu hỏi như: mục đích của đánh giá; những gì cần được đánh giá; ai đánh giá; những thủ tục của đánh giá; phương pháp nào được sử dụng; đánh giá bằng những tiêu chuẩn nào.



Mục đích của đánh giá trong giáo dục 

Bất kể hoạt động đánh giá nào cũng hướng vào mục đích nhất định, đánh giá có nhiều mục đích khác nhau. Đánh giá nhằm xác định mức độ đạt được các mục tiêu giáo dục, đánh giá cuối cùng sẽ đi đến xác nhận kết quả của nó, đánh giá chứng thực cho khả năng của con người trong các lĩnh vực hoạt động xã hội, cũng như chất lượng của một tổ chức đảm bảo cho sự phát triển giáo dục Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tốt hơn cần phải điều chỉnh hành động, từ đó cho phép can thiệp kịp thời và làm cho hành động thành công hơn. Đánh giá để giúp các cơ sở giáo dục luôn được giải trình với xã hội, với các cơ quan có thẩm quyền, với các bậc phụ huynh về việc cơ sở giáo dục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của trường và kết quả đạt được là hợp lý. 
Đánh giá nhằm nâng cao chất lượng của tất cả các hoạt động giáo dục,  chương trình giáo dục, sản phẩm giáo dục, đánh giá cần phải mang tính dự đoán, chi tiết, có tác dụng điều chỉnh, phát tiển nâng cao. Đánh giá cung cấp những thông tin để chỉ đạo kịp thời các hoạt động ở một đơn vị giáo dục, giúp cho việc điều chỉnh thường xuyên các hoạt động giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục. 
 
Đánh giá làm cơ cở cho các cấp quản lý có những quyết định cụ thể như: quyết định về đội ngũ cán bộ để nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, đội ngũ giáo viên; quyết định về quá trình giáo dục và đào tạo như vấn đề tiếp tục hay cần cải tiến phương pháp, nội dung, chương trình đào tạo .v.v ; quyết định đối với người học; những quyết định về nghiên cứu.

Chức năng của đánh giá

Chức năng của đánh giá trong giáo dục căn cứ vào mục đích đánh giá, mục đich đánh giá giá khác nhau sẽ thực hiện các chức năng khác nhau

- Chức năng xác nhận, đòi hỏi đánh giá xem xét cơ sở giáo dục hay cá nhân có đạt được các chuẩn mực đặt ra hay không để có sự công nhận.

- Chức năng hỗ trợ nâng cao chất lượng: đánh giá chẩn đoán, điều chỉnh giúp một cơ sở giáo dục hay người học, biết được những điểm mạnh điểm yếu, từ đó phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, rút các bài học kinh nghiệm để cải tiến chất lượng, làm cho chất lượng nhà trường hay sự phát triển cá nhân tốt hơn.

- Chức năng khích lệ, thúc đẩy: giúp cho đối tượng được đánh giá có trách nhiệm đối với kết quả hoạt động của mình, thúc đẩy cơ sở giáo dục và cá nhân mong muốn và nỗ lực không ngừng vươn lên để đạt kết quả đặt ra.

2. Các khái niệm có liên quan

* Kiểm tra

Kiểm tra là sự thu thập thông tin làm cơ sở cho đánh giá, trong từ điển tiếng Việt, thuật ngữ kiểm tra được định nghĩa “Kiểm tra là xem xét tình hình thực tế để đánh giá, nhận xét” (Hoàng Phê – từ điển tiếng Việt, NXB khoa học xã hội, Hà Nội, năm 1998)

* Đo lường  


Đo lường trong tiếng Anh (Measurement) là một khái niệm dùng để chỉ sự so sánh một vật hay hiện tượng với một thước đo hay chuẩn mực, có khả năng trình bày kết quả về mặt định lượng. Theo Hoàng Phê-Từ điển Tiếng Việt. NXB khoa học xã hội, H.1998 , thuật ngữ “Đo lường” được định nghĩa là: “xác định độ lớn của một đại lượng bằng cách so sánh với một đại lượng cùng loại được chọn làm đơn vị”. Nói cách khác đo lường là một cách lượng giá với mục đích gán con số hoặc thứ bậc cho đối tượng đo theo một hệ thống quy tắc hay chuẩn mực nào đó. Trong lĩnh vực giáo dục có nhiều định nghĩa khác nhau về đo lường. Theo K.D.Hopkins và J.C.Stalay [10]: Đo lường là quá trình mà với nó, sự việc được phân biệt. Q. Stodola và K.Stordahl [12] cho rằng: Đo lường trong giáo dục là phương tiện để thu thập, phân tích dữ liệu về đặc tính, hành vi con người một cách có hệ thống làm cơ sở cho những hành động thích hợp. Đo lường trong giáo dục có một số tính chất đặc thù như: đo lường có liên quan đến con người và chủ yếu được thực hiện một cách gián tiếp, con người có rất nhiều chỉ số cần đo, có những chỉ số không đo lường trực tiếp được như kiến thức, kỹ năng , thái độ, tuy nhiên chúng sẽ được suy ra từ những chỉ số không trực tiếp , qua quan sát hành động, qua kết quả hoàn thành các các nhiệm vụ. Các phép đo lường trong giáo dục là phức tạp, sự phức tạp thể hiện là các biến số cần đo lường thường dễ thay đổi và khó kiểm soát, trong những tình huống cụ thể, đôi khi các biến số có tính chất tương đối. Những biến số cần đo thường dễ chịu ảnh hưởng chủ quan của mỗi người tham gia vào quá trình đo.Đo lường trong giáo dục bao gồm cả định tính và định lượng, khi đo lường thể hiện ở mặt định lượng sẽ giúp cho việc truyền đạt thông tin ít chủ quan, ít mơ hồ hơn và chính xác hơn.

* Tiêu chí đánh giá

Theo từ điển phổ thông tiếng Việt 1992: “Tiêu chí đánh giá là những tính chất, dấu hiệu làm căn cứ để nhận biết, xếp loại một sự vật, một khái niệm”. Tiêu chí là những giá trị có thể đo bằng số, phản ánh mức độ, thuộc tính, hoạt động của hệ thống hay cơ sở giáo dục.

 
Việc lựa chọn các tiêu chí đánh giá phải căn cứ vào các dấu hiệu cơ bản, tiêu biểu cho bản chất của đối tượng thì đánh giá mới đảm bảo tính chính xác. Mỗi lĩnh vực, mỗi khía cạnh, mỗi mặt, cấp độ trong giáo dục đều có tiêu chí đánh giá.

Chuẩn mực chất lượng được hiểu là mức độ đạt kết quả mong muốn theo các tiêu chí đã xác định. Có tiêu chí mới xác định chuẩn mực chất lượng

3. Các chủ thể và đối tượng đánh giá

Những chủ thể đánh giá và khách thể đánh giá là đa dạng, Chủ thể đánh giá là những người có trách nhiệm bên trong, những người có trách nhiệm từ bên ngoài, các chuyên gia hoặc tổ chức độc lập đứng ngoài cơ sở giáo dục và đào tạo, những người được trao quyền tạm thời hoặc thường xuyên; cấp dưới cũng có ý kiến đánh giá; những người ngang hàng đánh giá lẫn nhau; tự đánh giá của cơ sở giáo dục; tự đánh giá của cá nhân, đánh giá của xã hội. 


Các đối tượng đánh giá trong giáo dục rất đa dạng: đánh giá về nhận thức, thái độ, hành vi của con người trong tình huống nhất định. Trong giáo dục trước hết là đánh giá sinh viên, đánh giá giảng viên, tất cả những người tham gia vào tiến trình giáo dục đều có thể là đối tượng để đánh giá, tất nhiên sự đánh giá ở mỗi đối tượng phải được xem xét theo những tiêu chuẩn và tiêu chí riêng cho phù hợp, những tiêu chuẩn và tiêu chí đó phải thật rõ ràng, cụ thể và việc đánh giá phải đảm bảo sự tôn trọng đối với con người. Trong giáo dục, việc đánh giá được tiến hành ở nhiều cấp độ khác nhau như: đánh giá hệ thống giáo dục, đánh giá một nhà trường, một cơ sở giáo dục và đào tạo, đánh giá hoạt động dạy học và giáo dục của giáo viên, đánh giá kết quả học tập của sinh viên, đánh giá các thành tố của quá trình giáo dục, dạy học.v.v. Đánh giá hệ thống giáo dục của một quốc gia (đánh giá chất lượng, hiệu quả của công tác tổ chức, quản lí, đào tạo, đánh giá kết quả của một cuộc cải cách giáo dục.v.v.). Đối với nhà trường và các cơ sở giáo dục và đào tạo, đánh giá theo một số lĩnh vực như: Chương trình giáo dục; Học liệu; trình độ chuyên môn và nhân cách giáo viên; Cơ sở vật chất, kỹ thuật; Phương pháp và công nghệ dạy học; Kết quả học tập;  hiệu quả quản lý nhà trường. Đánh giá các bộ phận cấu thành của quá trình giáo dục như : Đánh giá các mục tiêu giáo dục, nhằm giúp cho việc lựa chọn mục tiêu hợp lý hơn. Đánh giá các chương trình đào tạo, mục đích là xem xét tính khả thi và hiệu quả của của chương trình ở các mặt ( mục tiêu chương trình, cấu trúc nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy và học tập dự kiến áp dụng cũng như các nguồn tài liệu, thiết bị, đội ngũ, tài chính, mức độ thực hiện chương trình); đánh giá các phương pháp và kỹ thuật được sử dụng trong giáo dục hoặc giảng dạy. Chủ thể và khách thể đánh giá có mối quan hệ, có thể cho nhau theo nhiều cách, tùy theo mục đích, yêu cầu của đánh giá. Dù khách thể của việc đánh giá là gì và chủ thể của việc đánh giá là ai thì việc quan trọng vẫn là xác định mục đích của việc đánh giá, từ đó xác định việc sử dụng phương pháp đánh giá cũng như các công cụ đo lường tương ứng. Đánh giá trong giáo dục cần tuân thủ các yêu cầu về qui trình, nguyên tắc và cần sử dụng các phương pháp đánh giá khác nhau để có được những kết luận khách quan, toàn diện và chính xác. 


II. ĐÁNH GIÁ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

1. Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học

Chất lượng 

 Có nhiều quan niệm về chất lượng giáo dục đại học, khó đưa ra một định nghĩa hay một quan niệm thống nhất về “Chất lượng giáo dục đại học”. SEAMEO (2003) đã sử dụng quan niệm “chất lượng là sự phù hợp với mục tiêu” trong việc khuyến khích các nước trong khu vực hợp tác với nhau., sử dụng định nghĩa “chất lượng là sự phù hợp với mục tiêu” là phù hợp hơn đối với giáo dục đại học của nước ta. Sự phù hợp với mục tiêu có thể bao gồm việc đáp ứng đòi hỏi của những người quan tâm như các nhà quản lý, nhà giáo hay các nhà nghiên cứu giáo dục đại học. Sự phù hợp với mục tiêu còn bao gồm cả sự đáp ứng hay vượt qua các chuẩn mực đã được đặt ra trong giáo dục và đào tạo. Sự phù hợp với mục tiêu cũng đề cập đến những yêu cầu về sự hoàn thiện của đầu ra, hiệu quả của đầu tư. Mỗi một trường đại học cần xác định nội dung của sự phù hợp với mục tiêu trên cơ sở bối cảnh cụ thể của nhà trường tại thời điểm xác định mục tiêu đào tạo của mình và làm sao để đạt được các mục tiêu đó. 

Quản lý chất lượng

Theo hệ thống quản lý chất lượng  - cơ sở và từ vựng của ISO 9000: 2000  thì “Quản lý chất lượng là các hoạt động có phối hợp để định hướng và kiểm soát một tổ chức về chất lượng”. Theo từ điển Giáo dục học của Bùi Hiền, Nguyễn Văn Giao, Nguyễn hữu Quỳnh, Vũ Văn Tảo, quản lý chất lượng giáo dục là hoạt động quản lý giáo dục có nhiệm vụ bảo đảm kết quả của các hoạt động giáo dục đạt được mục tiêu giáo dục. Quản lý chất lượng là hoạt động quản lý trong lĩnh vực chất lượng, các cấp độ của quản lý chất lượng bao gồm:

Kiểm soát chất lượng (Quality control), là hình thức lâu đời nhất. Các chuẩn mực được xác định từ các cấp quản lý cao hơn, sau đó đưa xuống cấp dưới thực hiện và cấp trên đóng vai trò kiểm tra, thanh tra. Là phương pháp đảm bảo chất lượng, có thể kéo theo sự phí phạm tương đối lớn,  loại bỏ hay làm lại. 

Đảm bảo chất lượng (Quality assurance): là quá trình diễn ra trước khi,  trong khi thực hiện. Nó chỉ ra cho quá trình là phải tiến hành như thế nào, với những chuẩn mực nào. Đảm bảo chất lượng là áp dụng các quan điểm, chính sách, mục tiêu, các nguồn lực, các quá trình, thủ tục, công cụ vào việc thực hiện mục tiêu đề ra. Trọng tâm của đảm bảo chất lượng là phòng ngừa những sai phạm có thể xảy ra ngay từ bước đầu tiên bằng những quy trình và cơ chế nhất định. Hình thức quản lý này có sự phối hợp chặt chẽ giữa người quản lý và người thừa hành, cấp trên và cấp dưới, quản lý chất lượng kiểu này phù hợp với quá trình quản lý phi tập trung, phần nhiều là trách nhiệm của người lao động.

Quản lý chất lượng tổng thể  (Total  quality Management - TQM)

Triết lý của mô hình này là: Tất cả mọi người bất kỳ ở cương vị nào , vào bất kỳ thời điểm nào cũng đều là người quản lý chất lượng phần việc mình được giao và hoàn thành nó một cách tốt nhất, với mục đích là thoả mãn nhu cầu của khách hàng. Tổng thể bao hàm sự tham gia toàn diện, mang tính xây dựng của người lao động; Lập kế hoach giám sát từ khâu thiết kế  và xuyên suốt toàn bộ các công đoạn của quá trình. Quản lý chất lượng tổng thể  là một qui trình quản lý. Qui trình này đảm bảo các yêu cầu như:  ngăn ngừa sai sót; xây dựng những cam kết về đảm bảo chất lượng trong nội bộ của tổ chức; cho phép mọi người cùng tham gia quyết định; cải tiến liên tục, hướng tới khách hàng. Như vậy: Quản lý chất lượng tổng thể đồng nghĩa với đảm bảo chất lượng, nhưng mở rộng và phát triển thêm, là sự tiếp tục của đảm bảo chất lượng theo chiều sâu, là cấp độ quản lý chất lượng cao nhất hướng tới việc thường xuyên nâng cao chất lượng. 

Quản lý chất lượng giáo dục đại học ở nước ta 

 Trước thời kỳ đổi mới giáo dục đại học, hệ thống kinh tế xã hội nước ta được quản lý theo hệ thống kế hoạch hoá tập trung nói chung, giáo dục đại học cũng không nằm ngoài cơ chế đó. Giáo dục đại học bắt đầu được đổi mới từ  sau Đại hội Đảng CSVN lần thứ VI. Trong quá trình đổi mới, quyền tự chủ của các trường đại học ngày càng nâng cao:

- Về tài chính, trường đại học có quyền tìm thêm các nguồn ngoài ngân sách nhà nước, khoa học, sản xuất, dịch vụ xã hội. 

- Về kế hoạch, ngoài chỉ tiêu đào tạo do Nhà nước giao, trường đại học có thể đề xuất quy mô tuyển sinh  dựa vào khả năng đào tạo vào những định mức tổng quát của Bộ về khung chương trình và tỷ lệ các khối kiến thức để xây dựng chương trình đào tạo các ngành chuyên môn của mình, có quyền đề xuất các ngành đào tạo mới khi phát hiện ra nhu cầu của xã hội, có quyền tổ chức biên soạn sách giáo khoa và tài liệu giảng dạy. 

- Về quan hệ quốc tế, trường đại học có quyền đặt quan hệ và ký kết các văn bản hợp tác với các trường đại học nước ngoài. Quyền tự chủ nói trên đã tạo điều kiện cho các trường đại học chủ động triển khai rất nhiều hoạt động có hiệu quả, đem lại nhiều thành tựu mới.

Việc quản lý giáo dục đại học nước ta đang ở trong một thời kỳ chuyển tiếp, quy luật chung của thời kỳ chuyển tiếp là tồn tại đan xen cả hai cơ chế quản lý cũ và mới, ngày nay đang tiến dần đến khẳng định được ưu thế của cơ chế quản lý mới. Quyền tự chủ và  tự chịu trách nhiệm là hai khái niệm đi liền với nhau rất quan trọng trong việc tổ chức, quản lý và điều hành hệ thống giáo dục đại học trong nền kinh tế thị trường được thừa nhận rộng rãi trên thế giới. Như vậy quyền  tự chủ và tự chịu trách nhiệm cũng phải là sợi chỉ xuyên suốt hệ thống quản lý giáo dục đại học nước ta trong tương lai. 

Xu thế quốc tế hoá giáo dục đại học hiện nay thúc đẩy nhu cầu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng. Theo đường lối mở cửa, việc hội nhập nước ta vào khu vực và thế giới đòi hỏi phải xây dựng hệ thống quản lý chất lượng của mình nhằm làm cho cộng đồng quốc tế chấp nhận các sản phẩm của giáo dục Việt Nam trong thị trường sức lao động chung. Như vậy, nhu cầu của hệ thống giáo dục đại học đổi mới trong nền kinh tế đang biến chuyển và trong xu hướng quốc tế hoá giáo dục đại học, cần nhanh chóng xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng cho giáo dục đại học nước ta.

Cần xây dựng một hệ thống tổ chức và quy trình nhằm giúp các trường đại học nâng cao trách nhiệm xã hội của chúng, đó là hệ thống theo dõi quản lý việc đảm bảo chất lượng đại học. Trong hệ thống đó, đánh giá từ bên ngoài là một yếu tố cực kỳ quan trọng để có thể thấy chỗ mạnh chỗ yếu để các trường đại học phát huy điểm mạnh và khắc phục hạn chế.  Mục tiêu chung là tạo bước chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống giáo dục Việt nam so với giáo dục của các nước ở khu vực, trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học

Trong giáo dục đại học, đảm bảo chất lượng được xem là "tổng số các cơ chế và qui trình được áp dụng nhằm đảm bảo chất lượng đã được định trước hoặc việc cải tiến chất lượng liên tục - bao gồm việc hoạch định, việc xác định, khuyến khích, đánh giá và kiểm soát chất lượng" (Warren Piper, 1993).


Đảm bảo chất lượng trường đại học là toàn bộ các chủ trương, chính sách, mục tiêu, cơ chế quản lý, các hoạt động, điều kiện nguồn lực, cùng các biện pháp khác để duy trì, nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng mục tiêu đặt ra. 

Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học bao gồm các yếu tố 


Giám sát


- Giám sát tiến bộ của sinh viên


- Giám sát tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp


- Giám sát công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học


- Giám sát các công tác lập kế hoạch tài chính


- Giám sát hệ thống liên lạc với các nhà tuyển dụng


- Giám sát hệ thống liên lạc với tổ chức cựu sinh viên


Đánh giá


- Đánh giá sinh viên


- Đánh giá chương trinh đào tạo


- Đánh giá hoạt động của giảng viên, cán bộ quản lý


- Đánh giá hoạt động hỗ trợ của cơ sở đàop tạo


Hệ thống nâng cao chất lượng

- Các hoạt động nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, nhân viên


- Thiết kế và cải tiến chương trình đào tạo


- Các nguồn lực đầu tư, các hoạt động liên quan đến cơ sở đào tạo


 Tự đánh giá


- Phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức (SWOT )


- Xây dựng kế hoạch, chính sách để phát huy điểm mạnh, tập trung đầu tư khắc phục tồn tại


 Đánh giá ngoài và kiểm định công nhận  


   Là bước tiếp theo của tự đánh giá
2. Vai trò của đánh giá 


- Đánh giá nhằm xác định mức độ đạt được mục tiêu


- Điều chỉnh mục tiêu, đánh giá được xem như  một khâu không thể thiếu được trong các hoạt động giáo dục. Đối với một cơ sở giáo dục  hay một hệ thống giáo dục đang hoạt động, thì đánh giá như một điểm xuất phát tương đối . Khi đó kết quả đánh giá sẽ giúp cho xác định mức độ đạt được các mục tiêu, giúp  điều chỉnh mục tiêu cho giai đoạn tới. 


- Giúp cho các cơ sở giáo dục đại học giải trình với xã hội và các cơ quan có thẩm quyền, với người học về cơ sở giáo dục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của trường.


- Đánh giá để nâng cao chất lượng giáo dục đại học

Trong giáo dục đại học, đảm bảo chất lượng được xác định như các hệ thống, chính sách, thủ tục, quy trình, hành động và thái độ được xác định từ trước nhằm đạt được, duy trì, giám sát và củng cố chất lượng, việc thiết kế hệ thống đảm bảo chất lượng được tính đến như là bước đầu tiên trong quá trình đảm bảo và cải tiến chất lượng ở đại học. Nếu có hệ thống đảm bảo chất lượng, sẽ tránh đi việc có thể có các phế phẩm

3. Yêu cầu đối với đánh giá

Đánh giá đảm bảo tính khách quan: đánh giá khách quan trong giáo dục là sự phản ánh chính xác kết quả của hoạt động giáo dục như nó tồn tại trên cơ sở đối chiếu với mục tiêu đã đề ra. Đánh giá khách quan, chính xác là yêu cầu đòi hỏi của xã hội đối với chất lượng giáo dục. Đánh giá khách quan đòi hỏi sự  đánh giá  không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của người  đánh giá, chúng thể hiện ở  đặc điểm tâm sinh lí, các quá trình, các trạng thái tâm lí cá nhân; ở những nét tính cách; ở năng lực phẩm chất của người đánh giá .

Đánh giá đảm bảo tính toàn diện: đòi hỏi phải đánh giá phải đảm bảo đầy đủ các mặt, các khía cạnh cần đánh giá theo yêu cầu, mục đích của giáo dục. Đánh giá toàn diện cho phép xem xét đối tượng được đánh giá một cách đầy đủ, khách quan, chính xác, tránh sự đánh giá phiến diện.

Đánh giá đảm bảo tính hệ thống: đòi hỏi phải tiến hành liên tục và đều đặn theo kế hoạch nhất định, đánh giá thường xuyên, có hệ thống sẽ thu được những thông tin đầy đủ, rõ ràng, tạo cơ sở để đánh giá một cách toàn diện. Đánh giá thường xuyên có hệ thống sẽ định kì cung cấp cho cán bộ quản lí giáo dục, cho giảng viên đầy đủ những thông tin để điều chỉnh kịp thời các hoạt động giáo dục.


Đánh giá đảm bảo tính phát triển: đảm bảo đánh giá phải tạo ra động lực để thúc đẩy đối tượng được đánh giá, tạo ra các yếu tố tâm lí tích cực cho đối tượng được đánh giá và động viên đối tượng được đánh giá vươn lên, có tác dụng thúc đẩy các mặt tốt, hạn chế mặt tiêu cực. 


II. PHÂN LOẠI ĐÁNH GIÁ VÀ QUI TRÌNH ĐÁNH GIÁ 

1. Phân loại đánh giá


Có thể phân loại hoạt động đánh giá theo nhiều cách khác nhau như: 

Dựa vào chức năng đánh giá

- Đánh giá xác nhận
- Đánh giá điều chỉnh

- Đánh giá dự đoán.

Dựa vào đối tượng đánh giá

- Đánh giá cơ sở giáo dục và đào tạo nhằm hướng vào nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, của cơ sở giáo dục và đào tạo, cũng có thể nhằm xếp loại hoặc xác định mức độ đạt chuẩn mực về chất lượng của một trường hay một cơ sở giáo dục và đào tạo. Việc đánh giá đòi phải tiến hành quá trình tự đánh giá, cần phân tích được những điểm mạnh, những tồn tại, cơ hội, thách thức, xây dựng được mục tiêu, kế hoạch và các quá trình thực hiện để phát huy điểm mạnh, tập trung đầu tư khắc phục những tồn tại. Tự đánh giá thể hiện tính tự chủ và chịu trách nhiệm của một cơ sở giáo dục và đào tạo, là một khâu của đảm bảo chất lượng, là bước quan trọng để chuẩn bị cho đánh giá ngoài. Đánh giá ngoài được thực hiện bởi các cơ quan bên ngoài nhà trường và cơ sở giáo dục và đào tạo bằng các biện pháp như kiểm tra, đánh giá, kiểm định công nhận. Việc đánh giá đòi hỏi phải xây dựng được hệ thống tiêu chuẩn và các tiêu chí làm căn cứ cho việc đánh giá.

- Đánh giá giảng viên: nhằm mục đích giúp cho giảng viên có được những thông tin về công việc của mình để phấn đấu hướng tới việc hoàn thiện bản thân trong hoạt động trong nghề nghiệp. Đánh giá giảng viên giúp cho các cấp quản lý có được những thông tin về giảng viên, từ đó có những quyết định phù hợp để thúc đẩy hoạt động của họ và nâng cao chất lượng của cơ sở giáo dục và đào tạo.

- Đánh giá sinh viên: Trong giáo dục đại học, tập trung đánh giá kết quả học tập của sinh viên nhằm mục đích cao nhất là sự tiến bộ của họ trong học tập, đồng thời cũng định hướng cho hoạt động giảng dạy của giảng viên có hiệu quả.

- Đánh giá chương trình: nhằm đánh giá tính khả thi và hiệu quả của chương trình, đánh giá chương trình sẽ cho biết sự tính hiệu quả và khả thi của một chương trình, từ đó đưa ra phương hướng sửa đổi nhằm giúp cho việc cải tiến, hoàn thiện chương trình. Đánh giá chương trình cũng có thể để công nhận một chương trình đã đảm bảo các chuẩn m,ực về chất lượng. 


Dựa vào chủ thể thực hiện đánh giá

Đánh giá từ bên ngoài và tự đánh giá: đánh giá từ bên ngoài được thực hiện bởi cơ quan cấp trên hoặc một tổ chức đánh giá độc lập. Việc đánh giá được dựa trên bộ tiêu chuẩn xác định, kết quả đánh giá một cơ sở giáo dục nhằm xác định việc cơ sở giáo dục và đào tạo đó đạt được chuẩn mực về chất lượng, được sử dụng để điều chỉnh các hoạt động của cơ sở giáo dục và đào tạo đó, cũng làm căn cứ cho các cơ quan có trách nhiệm đưa ra các quyết định đối với giáo dục. Tự đánh giá  của cá nhân và tổ chức là một quá trình tìm ra các điểm mạnh và điểm yếu của cá nhân hay tổ chức và do cá nhân hay tổ chức đó tự tiến hành nhằm để nâng cao năng lực của cá nhân hay tổ chức. Tự đánh giá của một cơ sở giáo dục và đào tạo là một quá trình tự rà soát, rút kinh nghiệm và tự hoàn thiện cơ cấu tổ chức, quá trình quản lý và giảng dạy thông qua việc tự chỉ ra những tồn tại và có biện pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Tự đánh giá của cá nhân trong giáo dục liên quan đến việc sinh viên tự đánh giá, tự bình phẩm và phán quyết công việc học tập của mình. Các quyết định đánh giá do sinh viên đưa ra dựa trên các báo cáo, các bài luận, các bài trình bày, luận văn hay luận án của chính họ Tự đánh giá có vai trò quan trọng trong việc giúp sinh viên thấy được các điểm mạnh và điểm yếu của mình để tự điều chỉnh hoạt động học tập và rèn luyện.
Dựa  vào phạm vi đánh giá

Đánh giá bộ phận và đánh giá tổng thể: Đánh giá bộ phận được tiến hành trong một phạm vi hẹp giúp nhìn thấy một phần bức tranh của một tổ chức, là một bộ phận của đánh giá tổng thể về một nhà trường, một tổ chức. Đánh giá tổng thể là đánh giá mang tính hệ thống đòi hỏi các thông tin đánh giá phải chính xác và việc tập hợp thông tin phải được lập kế hoạch. Mục đích của đánh giá là có trách nhiệm giải trình, tuyển chọn, phân loại, và chứng nhận. Được thực hiện bởi cả những người bên ngoài cơ sở giáo dục và đào tạo, các nhà lãnh đạo, các cơ quan có uy tín, công chúng, mang tính bao quát, có thể thực hiện trước khi hoặc sau khi hoàn thành một chương trình hay quá trình, các thông tin đòi hỏi nhiều và đa dạng.

Dựa vào các thời điểm thực hiện đánh giá

Đánh giá quá trình và đánh giá cuối cùng (Đánh giá kết quả): được thực hiện trong môi trường học tập vì mục đích nâng cao chất lượng học tập. Hình thức phổ biến của đánh giá quá trình là đánh giá dự báo hay đánh giá chẩn đoán,  đánh giá kiến thức và kĩ năng hiện có của sinh viên để xác định chương trình học và phương pháp học phù hợp cho họ. Đánh giá quá trình thực hiện trong suốt khoá học, có mục đích hỗ trợ quá trình học. Những người tham gia đánh giá quá trình học có thể là giáo viên, sinh viên nhằm cung cấp các thông tin về việc học tập của sinh viên. Đánh giá cuối cùng được thực hiện vào cuối khoá học hay sau khi kết thúc dự án và thường xác nhận việc hoàn thành hay không hoàn thành khóa học hay môn học để đưa ra quyết định phù hợp.

2. Qui trình đánh giá 

Một quy trình đánh giá chung bao gồm các bước như sau :

- Chuẩn bị kế hoạch đánh giá

- Thu thập, phân tích thông tin và xử lí kết quả

- Kết luận và đưa ra những quyết định

Chuẩn bị kế hoạch đánh giá

Ở bước này, cần xây dựng được một kế hoạch để triển khai đánh giá, kế hoạch bao gồm:

- Mục đích đánh giá

- Đối tượng đánh giá

- Nội dung đánh giá

- Tiêu chuẩn đánh giá

- Phương pháp đánh giá

- Hình thức tổ chức đánh giá

- Thời gian đánh giá

- Dự toán kinh phí

Triển khai đánh giá

- Thu thập dữ liệu, bao gồm việc thu thập các dữ liệu về định tính và dữ liệu về định lượng, dựa trên mục đích đánh giá để xác định những thông tin cần thu thập, lựa chọn các phương pháp, các công cụ và và kỹ thuật để thu thập thông tin.
- Phân tích dữ liệu, các thông tin đã thu thập được cần đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn, tiêu chí để phân tích, nhận định

Kết luận và đưa ra những quyết định

Sau khi phân tích về định tính và định lượng, các kết quả thu được cần chuyển giao đến những người có liên quan để họ hiểu về đối tượng đánh giá hoặc giúp những người có thẩm quyền đưa ra các nhận định hay các quyết định liên quan đến đối tượng đánh giá, cần hình thành kết luận thật chính xác, đây là công đoạn cuối cùng của quá trình đánh giá,  từ đó đi đến những quyết định phù hợp.  

Bài tập , thảo luận và ôn tập

1. Phân biệt các khái niệm: kiểm tra, đánh giá, đo lường trong giáo dục, minh họa bằng ví dụ thực tiễn về sự khác nhau của các khái niệm này’

2. Các chức năng của đánh giá, nhận xét sự thể hiện của các chức năng này trong thực tiễn giáo dục đại học hiện nay.

3. Mục đích của đánh giá trong giáo dục đại học đại học. 

4. Mối quan hệ giữa chủ thể và đối tượng đánh giá trong giáo dục đại học

5. Lựa chọn chủ thể, đối tượng đánh giá và mục đích đánh giá, từ đó thực hành xác định các bước cụ thể để triển khai một quá trình đánh giá. 

6. Phân biệt các loại hình đánh giá trong giáo dục đại học

7. Các yêu cầu đối với đánh giá trong giáo dục đại học, đánh giá việc thực hiện các yêu cầu này trong thực tiễn một sơ sở giáo dục đại học.


8. Phân tích và chứng minh vai trò của đánh giá trong đảm bảo chất lượng giáo dục đại học.

Chương 2
MỤC TIÊU HỌC TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ 
KẾT HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN 

I. MỤC TIÊU HỌC TẬP 

1. Khái niệm 

Vấn đề mục tiêu giáo dục hiện nay vẫn còn đang được bàn luận nhiều. Mục tiêu là cái đích đặt ra, mô tả kết quả sau khi hành động. Mục tiêu mang đến cái đích trực tiếp cho quá trình giáo dục và là cơ sở cho những quyết định cần thiết trong quá trình đó. Mục tiêu giáo dục phản ánh kết quả cần đạt được trong thực tiễn giáo dục. Trong lĩnh vực giáo dục, một quá trình đánh giá được thực thi nhằm chủ yếu đo mức độ đạt được các mục tiêu giáo dục.

Mục đích giáo dục chủ yếu nói về sự hướng tới cái đích muốn tới, về kết quả mong muốn đạt, là cái đích đã dự kiến trước một cách khái quát có tác dụng định hướng chung cho hoạt động. Nếu hiểu như vậy thì về cơ bản nó có ý nghĩa như mục tiêu tổng quát. Mục tiêu giáo dục nói về kết quả giáo dục cần phải đạt được trong thực tế và chắc chắn cần đạt được trong phạm vi hoạt động nhất định. Mục đích và mục tiêu giáo dục đều nói đến kết quả mong muốn đạt được của hoạt động giáo dục, giảng dạy, học tập.  Cả mục đích và mục tiêu giáo dục đều được thể hiện tương ứng ở các cấp độ khác nhau như  ở quy mô, giới hạn, cấp độ hoạt động. Điều quan trọng ở đây là phải giải thích cụ thể mục đích giáo dục và mục tiêu giáo dục của cả thiết chế giáo dục tổng thể, đến các bậc học, các bộ phận cấu thành quá trình giáo dục, các hoạt động cụ thể, các môn học, các chương, các bài học, thể hiện sự liên hệ chặt chẽ, logic. 

Mục tiêu giáo dục phải được thiết kế sao cho thực hiện được hai chức năng , đó là chức năng chỉ đạo cách tổ chức thực hiện các quá trình giáo dục, đồng thời thực hiện chức năng làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả giáo dục một cách chuẩn xác. Mục tiêu có thể coi là một sự rõ ràng, đầy đủ chứa đựng những kết quả đã dự kiến trước.

Một trong những vai trò quan trọng nhất của các mục tiêu giáo dục là cung cấp những bằng chứng và những tiêu chí để đánh giá. Đánh giá sẽ  ít sai sót hơn, ít mang tính ngẫu nhiên hơn khi các mục tiêu được công bố một cách rõ ràng. Mục tiêu có tác dụng hướng dẫn hành động sư phạm, đối với cả giáo viên và học sinh để họ tự xác định vị trí so với mục đích đang theo đuổi. Mager (Pháp) trong cuốn " Xác định như thế nào các mục tiêu sư phạm" 1962 đã diễn đạt câu này trong một câu nói nổi tiếng " Nếu bạn không chắc chắn về một nơi mà bạn đi đến…bạn có thể lạc đến một nơi khác ". Mục tiêu còn được sử dụng làm căn cứ cho việc lựa chọn các phương pháp, kỹ thuật, phương tiện để cải tiến hoạt động giáo dục. 


Mục tiêu học tập


Mục tiêu chung, đích đặt ra tương đối rộng, mục tiêu trung gian, đích hẹp hơn mục tiêu chung. Mục tiêu đặc thù, đích đặt ra liên quan đến sự biến đổi ứng xử của người học sau một thời gian học tập. ở cấp độ này, mục tiêu phải mô tả được những gì học sinh phải biết và làm được, những gì tạo đủ bằng chứng để chứng tỏ rằng học sinh đã học tập chứ không phải là những gì mà giáo viên làm để giúp học sinh nắm được kiến thức và kỹ năng. Đồng thời, ở cấp độ này, có thể dùng khái niệm mục tiêu học tập nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng về mức độ thay đổi của học sinh, đòi hỏi phải biết được thực tế học sinh đang ở mức độ nào so với đích học tập

Mục tiêu học tập miêu tả sự thay đổi được xác định trước ở người học, mục tiêu không chỉ đơn giản là kết quả đã dự kiến trước mà nó còn chứa đựng sự thống nhất của người dạy và người học trong việc đạt tới mục đích chung. Mục tiêu chỉ rõ cho người học cái mà họ phải thực hiện, định hướng cho người học qua tất cả các giai đoạn của quá trình học tập, do đó giúp cho người học tự chủ hơn trong việc nỗ lực vươn lên. Trong các bài giảng , giảng viên cần xác định rõ ràng các mục tiêu học tập , chính những mục tiêu này đã thể hiện những gì cần đánh giá , nó cũng chính là cơ sở để xác định những tiêu chí để đánh giá. 

2. Một số cách phân loại mục tiêu học tập

Có nhiều cách phân loại các mục tiêu giáo dục tuỳ theo những hoạt động cần được thể hiện từ phía người học.


Cách phân loại của Benjamin S. Bloom Cách phân loại được thế giới quan tâm nhiều là, phân loại mục tiêu giáo dục của BS. Bloom bao gồm 3 lĩnh vực như: nhận thức, xúc cảm và tâm vận động. Trong đó, phân loại ở lĩnh vực nhận thức được quan tâm rất nhiều trên thế giới, mục tiêu giáo dục ở lĩnh vực nhận thức được chia làm 6 phạm trù chính yếu sau như sau: 


1) Nhận biết (Knowledge) Đây là mức độ thấp nhất chủ yếu là ghi nhớ và nhắc lại được những gì đã được học trước đây, yêu cầu nhớ lại hay nhận lại các sự kiện, các thuật ngữ, các quy ước, các nguyên tắc, các quy luật, các đặc trưng .v.v. không cần giải thích những thông tin thu được.


2) Thông hiểu (Comprehension) Bao gồm cả biết nhưng ở mức độ cao hơn, đòi hỏi biết được cả ý nghĩa của tri thức, liên hệ chúng với những gì đã học, đã biết. Hiểu được thể hiện ở các dạng như chuyển dịch , giải thích, suy luận 


3) Ứng dụng (Application) Được dựa trên sự thông hiểu, là mức độ cao hơn so với sự thông hiểu. Khi áp dụng, cần phải căn cứ vào những hoàn cảnh hoặc những điều kiện cụ thể để lựa chọn, sử dụng các tri thức đã học vào việc giải quyết một vấn đề nào đó.


4) Phân tích (Analysis) Là thao tác phân chia tài liệu thành các bộ phận đơn vị kiến thức, cho phép tìm hiểu những dấu hiệu đặc thù, cấu trúc bên trong của của chúng. Phân tích là sự  khám phá ra các tổ chức và cấu trúc của một thông tin, có thể coi phân tích như là sự trợ giúp cho sự thông hiểu đầy đủ hơn của thông tin.


5) Tổng hợp (Synthesis) Tổng hợp là sự liên kết các yếu tố, các thành phần để tạo thành một tổng thể, trong quá trình tổng hợp, các yếu tố, các thành phần được nhào nặn, chế biến và kết hợp lại bằng phương thức nào đó để tạo thành một kiểu loại hay một cấu trúc khác với cấu trúc  trước đó. Trong phân tích cũng cần có sự liên kết các yếu tố nhưng nó có tính bộ phận hơn là tính toàn thể, còn trong phạm trù tổng hợp chế biến những yếu tố đã cho thành một tổng thể, nó nhấn mạnh hơn đến tính thống nhất và tính sáng tạo


6) Đánh giá (Evaluation) được xem là việc phán đoán về một giá trị của các ý tưởng, của các tác phẩm, của các cách giải quyết, của phương pháp, của tài liệu.v.v. 

Mỗi phạm trù trên lại được chia ra nhiều mục tiêu nhỏ. Cách phân loại của Boom có ý nghĩa trong việc thiết lập các mục tiêu học tập, nó cung cấp một sự liệt kê  bao quát về các mục tiêu học tập cụ thể, rõ ràng. Ngày nay, cần quan tâm tới tới khả năng chuyển giao tri thức và khả năng sáng tạo của sinh viên, tức là khả năng phát triển hệ thống tri thức trong các điều kiện và hoàn cảnh mới, do vậy những mục tiêu này cũng cần được đánh giá.
Lĩnh vực xúc cảm, (D.R.Krathwol, Bloom, & Masia - New york1964) đi kèm với cuốn phân loại của Bloom về nhận thức trong cuốn "phép phân loại các mục tiêu đào tạo”, tập II , sự phân loại này bao gồm:


1) Tiếp nhận: hướng hành động vào sự tồn của sự vật, hiện tượng, 


2) Đáp lại: có sự phản ứng trên mức chú ý đơn thuần, bằng cách cố gắng khám phá thêm có sự hồi đáp


3) Phát huy: nhận thức là có giá trị tích cực, có sự cam kết



4) Sắp xếp, tổ chức các giá trị: sắp xếp các giá trị theo hệ thống, liên kết chúng trong mối quan hệ có trật tự hài hoà, nhất quán


5) Trở thành tính cách:  Các giá trị có tác dụng làm nguyên tắc chỉ đạo cách ứng xử của cá nhân một cách nhất quán, trở thành quan điểm sống và là cơ sở cho một triết lý cuộc sống.


Trong lĩnh vực tâm lý vận động (psychomotor)  bao gồm các mục tiêu liên quan chủ yếu tới những kỹ năng đòi hỏi sự khéo léo về chân tay và phối hợp cơ bắp ở mức độ đơn giản đến mức độ phức tạp (vận động, đo đạc, lắp ráp, sử dụng). Mục tiêu ở lĩnh vực bao gồm các mức độ :


1) Làm theo: quan sát bắt chước, lặp lại một kỹ năng nào đó


2) Tự làm: hoàn thành một kỹ năng theo chỉ dẫn, không còn bắt chước máy  móc.


3) Thành thạo: lặp lại một cách chính xác, nhịp nhàng, đúng đắn, thực hiện độc lập không cần hướng dẫn


4) Phối hợp: kết hợp được nhiều kỹ năng theo thứ tự  xác định một cách nhịp nhàng ổn địnhh5. Tự động hoá: Hoàn thành một hay nhiều kỹ năng một cách dễ dàng và trở thành tự nhiên, không đòi hỏi gắng sức về trí tuệ và thể lực. 


Phân loại của Linn, R.L & Gronlund, N. E, (2000).(trong cuốn “Đánh giá giảng dạy” đã đưa ra sự phân loại chính về lĩnh vực kỹ năng như :

1. Tri giác 

2. Sự sẵn sàng 


3. Đáp lại có chỉ dẫn 


4. Kỹ thuật 


5. Đáp lại công khai, phức tạp 


6. Thích ứng 

7. Sáng tạo 

Phân loại của Jame H. McMillan: giới thiệu một số mục tiêu học tập điển hình, các mục tiêu này không trình bày theo hệ thống tầng bậc hay thứ tự tầm quan trọng, từ các mục tiêu này đưa đến việc lựa chọn các phương pháp đánh giá phù hợp, các mục tiêu bao gồm:


- Mục tiêu kiến thức và hiểu đơn giản 

- Mục tiêu hiểu sâu và lặp luận

- Mục tiêu kỹ năng 


- Mục tiêu sản phẩm

- Mục tiêu xúc cảm

Dù cách phân loại nào thì các mục tiêu cần phải được xác định dưới dạng những hành vi có thể quan sát được, đo lường được. Trước hết nó là những mục tiêu để quá trình giáo dục hướng tới và sau đó là những tiêu chí để đánh giá.


3. Xác định mục tiêu học tập


Trong dạy học, mục đích được diễn đạt khái quát về những gì sinh viên sẽ biết và làm được trong một khoảng thời gian dài về học tập. Mục đích cũng là khởi điểm cho những mục tiêu học tập cụ thể hơn. Trong quá trình dạy học, để giảng dạy tốt cần phải có một danh mục chi tiết các mục tiêu cần đạt được, nó thể hiện ở hành vi hay năng lực cần phát triển ở học sinh và coi đó  như là kết quả của việc dạy học.

Mục tiêu thể hiện ở những hoạt động mà sinh viên phải thể hiện cụ thể sau mỗi đơn vị giảng dạy, những mục tiêu này thường được miêu tả bằng những động từ chỉ hành động như: phân tích, so sánh ,phân loại, giải thích, trình bày, tóm tắt, xác định.v.v. Như vậy, nói đến mục tiêu học tập là nói đến mức độ thay đổi của sinh viên sau khi việc giảng dạy kết thúc.


Yêu cầu đối với xác định mục tiêu học tập


Mục tiêu có thể được viết một cách rất chi tiết, tỷ mỉ, cũng có thể viết khái quát, chung chung. Tuy nhiên, nếu viết mục tiêu quá chi tiết, vụn vặt sẽ khó khăn và mất thời gian, nếu viết chung chung quá sẽ có ít tác dụng trong việc trong việc hướng dẫn giảng dạy và học tập. Mục tiêu học tập nên viết cụ thể ở mức độ vừa phải sao cho có đủ lượng thông tin của dạy học và đánh giá, những mục tiêu này nên tập trung vào những vấn đề cơ bản mà sinh viên phải nắm được trong các đơn vị kiến thức.


Cũng có thể nêu ra mục tiêu có tính tổng quát và từ đó xác định những mục tiêu cụ thể, chi tiết. Tuy nhiên, mục tiêu được xác định theo cách nào hay ở cấp độ nào thì những mục tiêu đó cần phải mô tả được những gì mà sinh viên sẽ phải biết và làm được, những mục tiêu này là những bằng chứng để chứng tỏ cho kết quả học tập của sinh viên. 


Các mục tiêu học tập mà giáo viên xác định để giảng dạy phải phản ánh được những mục tiêu chung của giáo dục và mục tiêu của nội dung chương trình, nó phải thể hiện được sự nhất quán cho cái đích mà sinh viên cần đạt tới.

Mục tiêu giáo dục cần đảm bảo đủ về số lượng và toàn diện về nội dung. Tức là đại diện cho nội dung học tập, phản ánh được những vấn đề cơ bản của nội dung, đồng thời đủ về số lượng các mục tiêu, xác định số lượng các mục tiêu cũng cần căn cứ vào thời lượng giảng dạy, nếu thời lượng giảng dạy lớn thì nên có nhiều mục tiêu hơn thời lượng giảng dạy không lớn.

Xác định mục tiêu học tập cần hướng vào kết quả cao nhất đồng thời có tính khả thi, đòi hỏi sinh viên có thể đạt được với sự nỗ lực cao nhất.

Xác định các mục tiêu cần phù hợp với các xu hướng về dạy học, hướng vào phát huy tính tích cực nhận thức của sinh viên, tăng cường tự học tự nghiên cứu của họ trong quá trình dạy học.


II. VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG CỦA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 


Trong quá trình đào tạo đại học, kết quả mà sinh viên đạt được là cơ sở quan trọng nhất để đánh giá chất lượng và hiệu quả đào tạo ở đại học. Đánh giá kết quả học tập là sự so sánh, đối chiếu kiến thức, kỹ năng, thái độ thực tế đạt đ​ược ở ngư​ời học với các kết quả mong đợi đã xác định trong mục tiêu dạy học. Kết quả học tập phản ánh trong kết quả kiểm tra định kì, các kỳ thi , công trình nghiên cứu. Kết quả của việc đánh giá được thể hiện chủ yếu bằng điểm số theo thang điểm đã được qui định, bằng xếp loại, thể hiện bằng  nhận xét, đánh giá phải dựa vào các bằng chứng được thu thập từ nhiều hoạt động khác nhau


1.Vai trò của đánh giá kết quả học tập 

Đánh giá là một bộ phận hợp thành quan trọng không thể thiếu được của quá trình dạy học. Trong quá trình dạy học, đánh giá không chỉ là hoạt động chắp nối thêm vào sau bài giảng mà nó có quan hệ hợp thành với việc ra quyết định của giảng viên, đánh giá đúng đắn, chính xác sẽ cung cấp cho giảng viên thông tin để ra quyết định  hiệu quả hơn, quyết định đó có ý nghĩa quan trong trong quá trình dạy học, giúp cho giảng viên có thể đi đến những quyết định phù hợp, nâng cao hiệu quả giảng dạy. 


Đánh giá thúc đẩy sinh viên học tập, nâng cao trách nhiệm của học sinh trong học tập. Đánh giá thông báo kịp thời cho sinh viên biết tiến bộ của họ, có tác dụng thúc bách sinh viên học tập, động viên, khích lệ họ học nhiều hơn, tốt hơn, chỉ cho họ thấy những nội dung nào ch​ưa tốt, nội dung  nào cần học thêm, học lại v.v. Đánh giá  kết quả học tập của sinh viên được tiến hành tốt giúp cho họ có cơ hội để củng cố tri thức, phát triển trí tuệ. giúp hình thành cho họ nhu cầu thói quen tự đánh giá, nâng cao tinh thần trách nhiệm,  ý chí vươn lên trong học tập và rèn luyện. 


Đánh giá có tác động tới phương pháp dạy và tới phương pháp học , yêu cầu về nội dung kiểm tra đánh giá đòi hỏi giảng viên và sinh viên phải phải thay đổi cách học để thể hiện được được kết quả học tập thực sự. 


Đánh giá kết quả học tập giúp cho các nhà quản lý đi đến những quyết định để cải tiến và hoàn thiện nội dung hay chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học. Trong quá trình dạy học, vấn đề sử dụng tài liệu nào, phương pháp phương tiện nào là thích hợp, tất cả những điều đó phải được thực thi và có những kết quả, kết quả này thông qua đánh giá để đi đến quyết định là nên được tiếp tục hay cần thay đổi, chính quá trình đánh giá sẽ cung cấp cơ sở cho sự phán xét này.

2. Chức năng của đánh giá kết quả học tập

Chức năng cơ bản trong đánh giá kết quả học tập của sinh viên đại học là  chức năng xác nhận và chức năng  điều chỉnh. 
- Với chức năng xác nhận mục đích là nhằm xác định mức độ mà sinh viên đạt được các mục tiêu học tập, nó cung cấp những số liệu để thừa nhận hay bác bỏ sự hoàn thành hay chưa  hoàn thành môn học hay khoá học, để đi đến quyết định. Quyết định đó là tiếp tục học lên hoặc cấp chứng chỉ, cấp bằng.v.v . hoặc nhằm xếp loại sinh viên theo mục đích nào đó, thường tiến hành sau một giai đoạn học tập. Chức năng này có ý nghĩa quan trọng về nhiều mặt, đặc biệt là về ý nghĩa xã hội của nó, thể hiện tính hiệu quả của một hệ thống đào tạo. Việc đánh giá này đòi hỏi phải thiết lập một ngưỡng trình độ tối thiểu và xác định đúng vị trí kết quả của người học với ngưỡng này.

- Với chức năng chẩn đoán, đánh giá nhằm hỗ trợ việc học tập bởi vì học tập diễn ra trong một thời gian khá dài, sinh viên thường khó bảo toàn tất cả kiến thức đã thu được, đó là tình trạng rơi rụng kiến thức thường thấy và nó ngày càng tăng do khối lượng kiến thức tăng lên, như vậy phải xem xét đến các giai đoạn của tiến trình này để các giai đoạn đó được kết nối với nhau nhờ sự đánh giá, chúng được thực hiện theo một tuyến hành trình như: các mục tiêu, các tình huống học tập, các đánh giá  bộ phận. Đánh giá chẩn đoán nhằm hỗ trợ việc học tập của sinh viên, cung cấp cho sinh viên những tín hiệu từ việc học tập của họ, từ đó giúp họ khắc phục những thiếu sót, điều chỉnh cách học cho phù hợp. Đánh giá chẩn đoán được tiến hành thường xuyên, đặt sinh viên trước trình độ học lực của họ, đồng thời tạo điều kiện giúp đỡ cho họ để cải thiện nâng cao về số lượng và chất lượng, do vậy nó có tính chất thúc đẩy, củng cố, mở rộng và nâng cao chất lượng tri thức.

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 
1. Phương pháp kiểm tra viết dạng tự luận


Phương pháp kiểm tra viết bài tự luận là phương pháp sử dụng hình thức bài viết tự luận để  thu thập thông tin phản hồi nhằm đánh giá kết quả học tập của học sinh, chúng đòi hỏi sử dụng nhận xét, phán xét và diễn giải của người chấm trong việc cho điểm, gồm các loại câu hỏi kiểm tra trả lời mở rộng hay có cấu trúc.

Loại bài tự luận có ưu điểm sau :  

- Khả năng lập luận, sắp đặt hay phác hoa; 


- Khả năng thẩm định, bình luận  


- Khả năng chọn lựa các kiến thức, ý tưởng quan trọng và tìm mối quan hệ  giữa các kiến thức  ý tưởng ấy; 


- Khả năng  thể hiện hay diễn đạt các ý tưởng sáng tạo.

Loại câu hỏi luận có thể dùng kiểm tra đánh giá các mục tiêu liên quan đến thái độ, sự hiểu biết.những ý niệm, sở thích, và tài diễn đạt tư tưởng.


Phương pháp kiểm tra viết bằng tự luận có các hạn chế sau : 


- Không có khả năng  đo lường tri  thức về sự kiện hoặc kỹ năng hành động một cách hữu hiêu.

- Các câu trả lời thường dài, tốn thời gian trình bày, diễn đạt bằng văn viết.  Học sinh  dễ quay cóp và có thể khéo léo tránh đề cập  những điểm không hiểu rõ.


- Việc chấm điểm thường mất nhiều thời gian. Kết quả phụ thuộc vào người chấm 


Yêu cầu đối với phương pháp kiểm tra viết dạng bài tự luận:


 - Câu hỏi kiểm tra cần được diễn đạt một cách rõ ràng, chú ý đến cấu trúc về ngữ pháp. Từ ngữ lựa chọn phải chính xác 

- Cần xác định được thời gian cần cho việc trả lời câu hỏi, đối với những câu trả lời giới hạn, có thể dễ ước lượng thời gian trả lời cho mỗi câu, còn đối với những câu trả lời mở rộng, khó hơn trong việc ước lượng thời gian cần thiết, do đó câu hỏi cần đảm bảo cho học sinh viết chậm cũng có thể hoàn thành được bài viết.


- Một trong những cách có thể cải tiến câu tự luận để nâng cao độ tin cậy là tăng số câu hỏi trong bài kiểm tra, giảm độ dài ở phần trả lời của mỗi câu, những câu quá dài và tổng quát có thể phân ra làm nhiều câu hỏi ngắn, có giới hạn độ dài của mỗi câu.


- Khi tổ chức cho sinh viên làm bài cần phải có những biện pháp để tránh được các yếu tố gây nhiễu từ bên ngoài. (tiếng ồn, ánh sáng và các yếu tố gây nhiễu khác). 


- Cần xác định thang điểm một cách chuẩn xác và chi tiết, trong đó đưa ra những câu trả lời có thể chấp  nhận được và trọng số cho từng câu trả lời. Cần phải có một bảng hướng dẫn  nêu rõ những khái niệm, những ý tưởng, những lặp luận, khối lượng dài ngắn và một số vấn đề khác tạo nên một bài trả lời chấp nhận được. Mặt khác, cần có dự kiến đưa ra một số vấn đề có thể xuất hiện trong bài làm, để có cách xử lí và cho điểm.

2. Phương pháp trắc nghiệm khách quan

Một bài trắc nghiệm khách quan thường bao gồm nhiều câu hỏi, mỗi câu thường được trả lời bằng một dấu hiệu đơn giản, hay một từ, một cụm từ,  do đó có nhiều câu hỏi trong một bài trắc nghiệm.

Trong lĩnh vực giáo dục có nhiều cách phân loại trắc nghiệm,  mỗi cách phân loại đều dựa trên những cơ sở nhất định. Theo dạng thức của bài trắc nghiệm có trắc nghiệm khách quan và trắc nghiệm tự luận.


* Các loại câu trắc nghiệm khách quan

Câu nhiều lựa chọn 

Là loại câu thông dụng nhất, loại câu này bao gồm hai  phần  là phần câu dẫn và phần lựa chọn. Phần câu dẫn là một câu hỏi hay một câu bỏ lửng (câu chưa hoàn tất) tạo cơ sở cho sự lựa chọn. Phần lựa chọn gồm nhiều phương án trả lời . Người trả lời sẽ chọn một phương án trả lời duy nhất đúng hoặc đúng nhất, hoặc không có liên quan gì nhất trong số các phương án cho trước. Những phương án còn lại là phương án nhiễu.

Loại câu đúng - sai 

Câu trắc nghiệm loại này thường bao gồm một câu phát biểu để phán đoán và đi đến quyết định là đúng hay sai. Loại câu này là dễ soạn đối với giáo viên và được tiến hành nhanh chóng đối với học sinh. 
Câu trả lời ngắn

Câu trả lời ngắn được trình bày dưới hình thức một câu hỏi và được trả lời bằng một, hay một cụm từ . 

Câu điền vào chỗ trống

Được trình bày dưới hình thức một câu phát biểu chưa đầy đủ Nếu như cho trước một số phương án lựa chọn để điền vào chỗ trống thì nó cũng gần giống như câu nhiều lựa chọn, câu điền vào chỗ trống cũng là một dạng của câu trả lời ngắn.

  Câu ghép đôi
Loại câu ghép đôi thường bao gồm hai dãy thông tin gọi là các câu dẫn và các câu đáp. Hai dãy thông tin này có số câu không bằng nhau, một dãy là danh mục gồm các tên hay thuật ngữ và một dãy là danh mục gồm các định nghĩa, đặc điểm v.v... Nhiệm vụ của người làm bài là ghép chúng lại một cách thích hợp. 

Mỗi loại câu ở trên đều có những ưu điểm và hạn chế nhất định, trong quá trình kiểm tra, đánh giá cần xem xét chúng trong hoàn cảnh cụ thể để lựa chọn và sử dụng cho phù phợp với các mục tiêu đo lường và đánh giá.

Sử dụng phương pháp  trắc nghiệm khách quan trong đánh giá kết quả học tập có khả năng đo được các mức độ của nhận thức (biết, hiểu, áp dụng, phân tích, tổng hợp,  đánh giá). Một trong những ưu điểm nổi bật của phương pháp trắc nghiệm khách quan là điểm số có độ tin cậy cao. Bài trắc nghiệm bao quát được phạm vi kiến thức rộng nên đại diện được cho nội dung cần đánh giá.

Tuy nhiên phương pháp trắc nghiệm khách quan cũng có một vài hạn chế, dùng bài trắc nghiệm khách quan sẽ khó khăn trong việc đo lường khả năng diễn đạt, sắp xếp, trình bày và đưa ra ý tưởng mới.

Quá trình chuẩn bị câu hỏi trắc nghiệm là khó khăn và mất nhiều thời gian, đồng thời việc tiến hành xây dựng câu hỏi cần tuân theo những bước chặt chẽ hơn so với câu tự luận.

* Yêu cầu khi sử dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan

Lựa chọn phương pháp trắc nghiệm khách quan cần căn cứ vào mục đích đánh giá, đối tượng đánh giá và các điều kiện cụ thể, cũng như khả năng mà trắc nghiệm có thể đo lường và đánh giá được các mục tiêu đã xác định.

Có một hệ thống ngân hàng câu trắc nghiệm đảm bảo được yêu cầu về các chỉ số của câu trắc nghiệm. Không phải chỉ đối với trắc nghiệm tiêu chuẩn hoá được sử dụng trên phạm vi rộng, mà các trắc nghiệm do giáo viên soạn để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong một trường hay một lớp học cũng cần được xây dựng một cách cẩn thận. Hệ thống ngân hàng câu trắc nghiệm cần được quản lý một cách  khoa học.

Các câu trắc nghiệm khi thiết kế vào bài trắc nghiệm phải đại diện được cho nội dung cần đánh giá, sắp xếp câu trắc nghiệm theo từng chủ đề và từ dễ cho đến khó. Quá trình tiến hành trắc nghiệm cần được tiến hành cẩn thận

Hướng dẫn chu đáo về cách thức làm bài trắc nghiệm trước khi tiến hành làm trắc nghiệm. Đối với các kỳ thi triển khai trên một diện rộng, việc chấm điểm bài trắc nghiệm được thực hiện bằng máy chấm theo một qui trình chặt chẽ.  


3. Phương pháp vấn đáp 


Vấn đáp là một phương pháp kiểm tra - đánh giá sử dụng  các câu hỏi trực tiếp (hỏi- đáp) để thu nhận các thông tin phản hồi về các đặc khả năng, thái độ, nhân thức... của người trả lời. 

Ưu điểm :


- Cho thông tin phản hồi trực tiếp và nhanh chóng. Loai hình câu hỏi đa dạng và có khả năng sử dụng linh hoạt trong các tình huóng khác nhau 
 - Vừa định tính vừa định lượng đươc cả kiến thức, kỹ năng và thái độ  

- Có độ chính xác tương đối cao, có giá trị giáo dục nhiều mặt, bổ sung kiến thức, ít tốn thời gian

- Rèn luyện năng lực tư duy và khả năng phản ứng, lập luận diễn giải bằng lời tức thời của học sinh .

Nhược điểm:

- Thông tin trả lời mang nặng tính chất, suy nghĩ chủ quan của người trả lời  

 - Dễ bị sai lệch bản chất. 



- Chịu ảnh hưởng của môi trường, ngoại cảnh và thái độ của người hỏi và tâm thế của người trả lời. Không hỏi được nhiều người trong một lúc. 



- Khó lưu giữ thông tin trả lời. Chỉ hỏi được từng khía cạnh của vấn đề 



- Tốn thời gian nếu số lượng học sinh đông

 Yêu cầu  khi sử dụng phương pháp vấn đáp

Câu hỏi phải chính xác, rõ ràng, sát với trình độ của người học, diễn đạt câu đúng ngữ pháp, gọn gàng sáng sủa, câu hỏi phải có tác dụng kích thích tích cực, độc lập tư duy. Nên có từ 2 người trở lên tham gia để đảm bảo tính khách quan


4. Phương pháp quan sát 


Quan sát là một phương pháp kiểm tra -đánh giá sử dụng tri giác (trực tiếp hoặc gián tiếp) để thu nhận các thông tin phản hồi về các đặc điểm, tính chất, trạng thái. của các đối tượng cần đánh giá. Phương pháp này thường sử dụng để quan sát kỹ năng, sản phẩm, thái độ.

u điểm của phương pháp này là :

· Cho thấy hình ảnh cụ thể của đối tượng cần đánh giá ( hành vi, hoạt động, trạng thái..vv ) 

· Có thông tin trực tiếp , trung thực và nhanh chóng

· Có khả năng tìm hiểu được nhiều khía cạnh của đối tượng quan sát. Rất tốt cho kiểm tra thực hành 

 Tuy nhiên quan sát có một số nhược điểm sau :

· Thông tin phản hồi mang nặng tính chất định tính, bề ngoài, hình thức  

   khó thấy bản chất. 

- Chịu ảnh hưởng của môi trường, ngoại cảnh và thái độ của người quan sát

· Khó quan sát khi đối tượng đông và có nhiều hoạt động phức tạp

· Tốn thời gian khi cần đánh giá quá trình.
Yêu cầu khi sử dụng phương pháp này là

Để tiến hành quan sát, trước hết cần xác địng được mục tiêu và hệ thống hành vi liên quan đến mục tiêu cũng như các mức độ của hành vi. 

- Cần có kế hoạch trước cho việc quan sát, và phải chuẩn bị một danh mục cần quan sát cái gì, tức là phải định ra trước một loạt hành vi sẽ được quan sát, việc quyết định này giống như việc quyết định là nội dung gì sẽ được đưa vào bài kiểm tra đánh giá kết quả học tập. Cần phải dựa trên các mục tiêu  sẽ đánh giá


- Khi quan sát  chỉ nên tập trung vào một hoặc hai đặc điểm để cho các số liệu tin cậy hơn, bởi vì người quan sát khó tập trung vào nhiều đặc điểm cùng một lúc.



- Số lượng quan sát phải nhiều và thời gian quan sát diễn ra liên tục thì thì độ tin cậy của quan sát sẽ lớn hơn.


- Quan sát được tiến hành đồng thời với hoạt động và giảng dạy và giáo dục của giảng viên.  tức là khi giảng viên lên kế hoạch giảng dạy và giáo dục thì đồng thời cũng có kế hoạch quan sát để hai yếu tố này có liên quan với nhau


- Quan sát cần mang tính lựa chọn, tức là nếu quan sát trong một tập thể mang tính bao quát, tuy nhiên cũng cần được tập trung tới một vài cá nhân đặc biệt, chẳng hạn như những học sinh chậm chạp hoặc tách biệt, khép kín, hoặc quá hiếu động, chúng cần có sự giúp đỡ đặc biệt.


- Nên ghi lại một cách cẩn thận và tóm tắt ngay sau khi nó xảy ra, tuy nhiên không nên đồng thời đưa ra những giải thích kết luận ngay về thái độ, điều này sẽ gây trở ngại đến tính khách quan trong quá trình thu thập thông tin quan sát.

- Có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật vào quá trình quan sát


IV. XU HƯỚNG VỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HIỆN NAY

1. Xu hướng đổi mới kiểm tra đánh giá


Đánh giá kết quả học tập phải dựa vào các bằng chứng được thu thập từ nhiều hoạt động khác nhau, các phương pháp đánh giá rất đa dạng như kiểm tra tự luận, trắc nghiệm khách quan, vấn đáp, thực hành.v.v. Các phương pháp phải được lựa chọn, sử dụng phù hợp với mục tiêu dạy học và tuân thủ những nguyên tắc nhất định, nó phải là bộ phận khăng khít của quá trình dạy học. Ngày nay, xu hướng của đánh giá kết quả học tập là:


- Chuyển dần trọng tâm từ  việc đánh giá kết quả cuối cùng sang đánh giá cả quá trình, đảm bảo cho việc đánh giá toàn diện hơn, đầy đủ hơn nội dung môn học, giúp họ có nhiều cơ hội hơn để thể hiện mình và giảm bớt sức ép từ việc kiểm tra đánh giá; 


- Từ  đánh giá các kỹ năng riêng lẻ, các sự kiện sang các kỹ năng tổng hợp, không phải chỉ là đánh giá khả năng nhớ và hiểu mà còn đánh giá khả năng hiểu sâu, lập luận, đánh giá kỹ năng vận dụng kiến thức, nhấn mạnh đến kỹ năng tư duy, làm việc nhóm


- Từ đánh giá dựa trên ít thông tin sang đánh giá dựa trên nhiều thông tin đa dạng, người học tự đánh giá và đánh giá từ các chủ thể khác nhau; 


- Chuyển từ xem xét đánh giá như là một hoạt động độc lập với quá trình dạy học sang là một bộ phận tích hợp của quá trình dạy học , chúng được tiến hành liên tục trong quá trình giảng dạy nhằm giúp cho giảng viên có những quyết định phù hợp trong các thời điểm giảng dạy, giúp sinh viên tích cực hơn trong học tập; 

- Kiểm tra đánh giá chuyển từ việc giữ kín tiêu chuẩn, tiêu chí sang công khai các tiêu chuẩn và tiêu chí đánh giá;


2. Đánh giá trên cơ sở thực hiện


Để đánh giá thực sự mức độ mà sinh viên  áp dụng được những gì đã học vào các tình huống thực tiễn thì không chỉ đánh giá xem sinh viên hiểu công việc đó làm như thế nào mà cần phải đánh giá xem sinh viên đã làm nó như thế nào, tức là đánh giá cái mà họ đã làm được, thể hiện ở kỹ năng, ở sản phẩm mà sinh viên tạo ra, do đó việc đánh giá cần phải đặt ra những yêu cầu đề sinh viên giải quyết tình huống. 


Đánh giá trên cơ sở thực hiện là thuật ngữ sử dụng trong lĩnh vực đánh giá kết quả học tập, có một số cách gọi khác như “đánh giá việc thực hiện”, “đánh giá thực”, đánh giá này đòi hỏi phải xem xét sinh viên đã sử dụng kiến thức thu được để thực hiện các nhiệm vụ đặt ra như thế nào, các nhiệm vụ thể hiện ở nhiều dạng khác nhau tùy theo tính chất của từng chuyên ngành đào tạo và tính chất của môn học, thường thể hiện ở đánh giá các mục tiêu về kỹ năng và sản phẩm. Kỹ năng thể hiện ở kỹ năng lặp luận, đòi hỏi sinh viên phải giải quyết một nhiệm vụ hoặc đưa ra quyết định của mình dựa trên cơ sở của những thông tin cho trước; kỹ năng vận động tâm lý bao gồm vận động từ đơn giản đến phức tạp. Đánh giá kỹ năng nghề nghiệp nhấn mạnh xem người học làm được gì, vận dụng kiến thức đã học vào lĩnh vực nghề nghiệp như thế nào, chúng thường được tích hợp trong các hoạt động dạy học, thông qua các hình thức thuyết trình, làm dự án, thảo luận, bài viết. Đánh giá sản phẩm thường dựa trên kết quả thực hiện một bài làm hoàn chỉnh. Đánh giá trên cơ sở thực hiện thường thể hiện ở một số dạng như: yêu cầu sinh viên vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học để giải quyết vấn đề (thí nghiệm và phân tích kết quả, chuẩn bị cho thảo luận theo chủ đề và trình bày báo cáo); Nêu vấn đề để sinh viên giải thích, tính toán, dự báo; đề xuất giải pháp, lập sơ đồ, bảng số liệu, vẽ tranh, sáng tác …Theo James H. McMillan [11] đánh giá trên cơ sở thực hiện có một số đặc điểm như:


- Sinh viên thể hiện được sự vận dụng kiến thức hoặc đưa ra được sản phẩm


- Đánh giá được các kỹ năng hiểu sâu và lập luận


- Yêu cầu sinh viên giải thích, chứng minh và bảo vệ được ý kiến của mình


- Sản phẩm và quá trình thực hiện của sinh viên có thể quan sát được


- Các tiêu chuẩn và tiêu chí đánh giá là đa dạng


- Không có một phương án đúng duy nhất, mà có thể có nhiều cách giải quyết khác nhau.


- Sự thực hiện được dựa trên những ngữ cảnh cụ thể của thực tiễn.

Đánh giá trên cơ sở thực hiện đo lường tốt các mục về kỹ năng, về thực hiện qui trình về sản phẩm, nó cho biết những minh chứng cụ thể, trực tiếp về kết quả đạt được của sinh viên, chẳng hạn, dạy cho sinh viên sư phạm về kỹ năng trình bày bảng, thì không chỉ đánh giá họ về việc họ nêu lên được những yêu cầu khi trình bày bảng mà cần phải đánh giá việc họ đã trình bày bảng như thế nào, hoặc dạy cho họ về lập kế hoạch bài giảng, thì không phải xem họ nhắc lại cách làm mà phải đánh giá được kế hoạch bài giảng mà chính họ đã thiết lập cho tiết dạy cụ thể như thế nào, đó là sản phẩm mà họ đã tạo ra. Đánh giá trên cơ sở thực hiện tác động tích cực đến cách học của sinh viên, bởi nó không chỉ yêu cầu người học nhắc lại những thông tin đã thu nhận mà họ phải cấu trúc lại những gì đã học, lý giải, vận dụng chúng cho phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh cụ thể, những kết quả được thể hiện thông qua yêu cầu của đánh giá, do đó những tri thức thu được sẽ sâu sắc hơn. Qua đánh giá trên cơ sở thực hiện, sinh viên được đặt trong các tình huống để chứng minh sự vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, từ đó, sinh viên thu được những thông tin giúp họ điều chỉnh kỹ năng hành động và quá trình tạo sản phẩm, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn.  Đánh giá trên cơ sở thực hiện cũng giúp cho sinh viên học tập năng động hơn, cuốn hút họ vào các hình thức học tập tích cực đa dạng, tạo nhiều cơ hội để việc học tập của sinh viên gắn với thực tiễn, thông qua giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, khuyến khích sinh viên thể hiện mình qua thực hiện các công việc mà nghề nghiệp đòi hỏi, do đó chuẩn bị cho sinh viên ra trường bước vào cuộc sống và lao động nghề nghiệp. 



Để đánh giá trên cơ sở thực hiện tác động tích cực đến hoạt động học học của sinh viên đại học, giảng viên nên tạo ra những cơ hội thuận lợi để sinh viên tự theo dõi sự tiến bộ của mình thông qua các hoàn cảnh khác nhau (xemina, đặt ra các vấn đề cho sinh viên suy nghĩ có giải đáp, giải quyết tình huống, giao các nhiệm vụ để tự nghiên cứu, thực hiện dự án…), thiết kế các bài kiểm tra cần đòi hỏi sinh viên phải hiểu sâu, biết xử lý và vận dụng kiến thức. Đánh giá cần quan tâm tạo điều kiện cho việc hợp tác trong học tập của sinh viên qua đó, các ý kiến và kỹ năng khác nhau sẽ bổ sung cho nhau, đồng thời phát triển các kỹ năng giao tiếp, kích thích được tinh thần và động cơ học tập của họ.


Tuy nhiên, Đánh giá trên cơ sở thực hiện cũng như các phương pháp đánh giá khác, là không tránh khỏi những hạn chế nhất định của nó, Đánh giá trên cơ sở thực hiện thường mất nhiều thời gian thực hiện, tiêu chí chấm điểm phức tạp, việc chấm điểm thường hay bị ảnh hưởng từ phía sinh viên khi diễn ra quá trình thực hiện.  


Khi sử dụng một phương pháp đánh giá nào đó đều có ảnh hưởng nhất định đến cách học của sinh viên. Vấn đề quan trọng ở đây là khi sinh viên biết trước rằng các phương pháp đánh giá được sử dụng sẽ đo lường mục tiêu nào, thì chắc chắn sinh viên sẽ phải nhằm vào thực hiện tối đa mục tiêu đó. 





Bài tập, thảo luận và ôn tập

1. Hãy đánh giá về các cách phân loại mục tiêu giáo dục 


2. Lựa chọn một môn hoặc một chương của môn học thuộc chuyên ngành mà anh (chị) đang giảng dạy và xác định cụ thể các mục tiêu cần đạt được.


3. Thảo luận theo nhóm: đánh giá thực trạng việc thực hiện các chức năng của đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở trường đại học hiện nay, đề xuất ý kiến để cải tiến đánh giá có hiệu quả.

4. Giải thích và chứng minh rằng các phương pháp đánh giá cần được sử dụng phù hợp với các mục tiêu giáo dục.  

5. Đánh giá thực trạng sử dụng các phương pháp kiểm tra đánh kết quả học tập của sinh viên ở một chuyên ngành của trường đại học mà anh (chị) biết. Đề xuất ý kiến để sử dụng có hiệu quả các phương pháp.


6. Cho ý kiến về các xu hướng trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập hiện nay, các xu hướng này thể hiện trong thực tiễn ở một cơ sở giáo dục đại học như thế nào ?

7. Chỉ ra ưu điểm và hạn chế của đánh giá trên cơ sở thực hiện, xác định những điều kiện cho việc sử dụng có hiệu quả đánh giá trên cơ sở thực hiện trong một chuyên nghành cụ thể. 

Chương 3
MỘT SỐ KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG CỤ 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

I. Trắc nghiệm khách quan

1. Tiếp cận xây dựng trắc nghiệm


Trắc nghiệm theo chuẩn (Norm referenced test)  là một công cụ đo lường. Mục đích của bài trắc nghiệm theo chuẩn là nhằm so sánh kết quả của mỗi cá nhân với kết quả của cá nhân khác cùng dự thi một bài trắc nghiệm, điểm số đạt được của mỗi cá nhân cũng xuất phát từ sự so sánh ấy. Nội dung của bài trắc nghiệm theo chuẩn được xây dựng từ nội dung của một môn học hay của các chương trình học khác nhau của môn học cho trước, các câu hỏi của bài trắc nghiệm được tuyển chọn dựa trên cơ sở khả năng phân biệt được các thí sinh. Bài trắc nghiệm chuẩn nhằm đối chiếu thành tích của mỗi cá nhân với thành tích của nhóm được chọn làm nhóm chuẩn về nội dung giảng dạy nào đó. Các bài trắc nghiệm theo chuẩn chú trọng đến việc có được những kết quả về vị trí của từng cá nhân so với những cá nhân khác trong nhóm chuẩn, do đó các điểm số từ thấp đến cao ở nhóm chuẩn cần trải rộng để phân biệt được mức độ khác nhau của mỗi cá nhân, đồng thời so sánh vị trí của họ trên chuỗi liên tục các điểm số. 
Trắc nghiệm dựa theo tiêu chí (Criterion referenced test) theo định nghĩa của W.James Popham “Trắc nghiệm theo tiêu chí là trắc nghiệm được xây dựng nhằm cho phép giải thích thành tích của người được khảo sát liên quan đến một tập hợp các khả năng đã được xác định rõ ràng”. Loại trắc nghiệm này được các chuyên gia đo lường giáo dục chú ý tới từ cuối thập niên 60 của thế kỷ XX và đã không ngừng được nghiên cứu, cải tiến trong hai chục năm qua. Cả trắc nghiệm theo chuẩn và trắc nghiệm dựa theo tiêu chí đều có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho người sử dụng kết quả trắc nghiệm.  Các bài trắc nghiệm dựa theo tiêu chí nhằm mục đích xác định khả năng hay kết quả của mỗi cá nhân đối với một tiêu chí kết quả đã xác định nào đó chứ không cần thiết phải biết khả năng của mỗi cá nhân ấy so với những cá nhân khác.
Loại trắc nghiệm này đòi hỏi người giáo viên phải phân tích các mục tiêu giảng dạy và nội dung bài trắc nghiệm. Đối với trắc nghiệm dựa theo tiêu chí kỹ thuật xây dựng và sử dụng đang phát triển. Khi phân tích câu hỏi, yếu tố quan tâm chính là độ giá trị nội dung thường có nhiều câu hỏi cho mỗi mục tiêu hay lĩnh vực. 
2. Các bước cơ bản xây dựng một trắc nghiệm 


Để có được những câu trắc nghiệm đảm bảo đo lường tốt các mục tiêu đã xác định, quá trình xây dựng trắc nghiệm cần tiến hành theo những bước nhất định, bao gồm:


Xác định các mục tiêu cần đo lường và đánh giá


Trong dạy học, việc xác định các mục tiêu giáo dục có ý nghĩa đối với cả quá trình giảng dạy và học tập, nó cho thấy một cách rõ ràng, không mơ hồ vê kết quả học tập, tạo nên định hướng cho người dạy giúp họ truyền đạt rõ các ý định giảng dạy cuả mình, đồng thời cũng định hướng cho người học về kết quả học tập mà họ cần đạt được. Xác định rõ các mục tiêu trong dạy học sẽ giúp cho cả người dạy và người học tìm tòi cách giảng dạy và học tập tối ưu. Các mục tiêu đã xác định sẽ chính là cơ sở cho việc đánh giá và kiểm soát chất lượng.

Trong quá trình học tập, người học cần đạt được những mục tiêu nhất định và ngân hàng câu trắc nghiệm sẽ bao gồm các câu trắc nghiệm có thể đo lường được các mục tiêu đã xác định. Để xây dựng trắc nghiệm, trước hết cần có sự phân tích nội dung của chương trình học, sự phân tích nội dung sẽ cung cấp một bảng tóm tắt những ý đồ của chương trình học, cần phân tích xem nội dung nào được coi như bao trùm trong chương trình học, có những chương (chủ đề) nào quan trọng trong nội dung này, có những phần nào quan trọng trong các chương và những lĩnh vực nào trong nội dung đó mang tính đại diện. 

Một bản phác thảo trắc nghiệm sẽ định rõ những gì cần trắc nghiệm hơn là mô tả những gì đã có trong chương trình học. Bản phác thảo bài trắc nghiệm bao gồm tên trắc nghiệm, mục đích cơ bản của trắc nghiệm, những khía cạnh của nội dung chương trình mà trắc nghiệm phải bao hàm, một bản chỉ dẫn cho người làm trắc nghiệm, những điều kiện để trắc nghiệm được tiến hành.  

Các mục tiêu học tập được xây dựng phải mang tính toàn diện, chúng phải mô tả được các lĩnh vực kiến thức, kỹ năng , thái độ. Tuy nhiên tuỳ theo nội dung tri thức có thể ưu tiên hơn mục tiêu nào đó khi kết kết hợp chúng với nhau.

Xác định định đủ số lượng các mục tiêu, số lượng các mục tiêu tuỳ thuộc sào sự phức tạp của mục tiêu cũng như thời gian và khối lượng kiến thức cần trang bị cho học sinh . Các mục tiêu thường là cụ thể và được miêu tả bằng những động từ chỉ hành động, những hành động này chỉ ra những gì học sinh thực sự làm được cuối một đơn vị học tập. Khi viết mục tiêu cần mô tả ở mức độ tổng quát thích hợp, không nên quá chi tiết cũng không nên quá chung chung, các mục tiêu nên nêu ra ở mức độ vừa đủ lượng thông tin. Các mục tiêu học tập xác định cao nhưng phải có tính khả thi, đòi hỏi các mục tiêu không quá khó, không quá dễ, đòi hỏi học sinh có đủ kiến thức kỹ năng cần thiết để đạt mục tiêu. Mục tiêu học tập cần được xác định thống nhất với nguyên tác về  dạy học, bởi vì chúng là cơ sở cho hoạt động giảng dạy và hoạt động học tập, chẳng hạn mục tiêu có khuyến khích cho cải tiến phương pháp giảng dạy và học tập không, hoặc giúp cho việc áp dụng những điều đã học vào thực tiễn như thế nào.

Bản phác thảo bài trắc nghiệm phải là một mẫu tiêu biểu hợp lí của nội dung chương trình, bản phác thảo cũng có thể cho thấy sự cân đối cần thiết giữa các loại câu hỏi đòi hỏi nhớ sự kiện với các câu hỏi đòi hỏi phân tích hoặc áp dụng cũng như các dạng câu hỏi khác nhau. Có thể tiến hành phác thảo bài trắc nghiệm nhờ một bảng ma trận còn gọi là bảng đặc trưng. Bảng đặc trưng được thành lập trên cơ sở các mục tiêu đã xác định. Để thành lập bảng đặc trưng, cần phải tiến hành phân tích nội dung của môn học, cần liệt kê các mục tiêu giảng dạy cụ thể hay các năng lực cần được đo lường, tất cả những điều này cần được ghi lại với các nhận định khá chi tiết. Sau đó phải quyết định là cần bao nhiêu câu hỏi cho mỗi mục tiêu, số lượng câu hỏi tuỳ thuộc vào mức độ quan trọng của từng mục tiêu và các khía cạnh khác nhau cần đo lường trong đó phải tiến hành các công việc như :


- Xác định những vấn đề được coi là chính yếu trong toàn bộ nội dung của chương trình môn học.


- Phân loại các vấn đề chính yếu theo các dạng như : Các sự kiện, các khái niệm, các qui luật, qui tắc, đặc trưng, các tư tưởng, các luận điểm v.v...

- Xác định các mục tiêu giáo dục cụ thể cần đạt được. Các mục tiêu cụ thể cần phải viết rõ thành một bản chi tiết theo các vấn đề trong từng chương, từng bài.


 Bảng đặc trưng như một bảng ma trận hai chiều, một chiều ghi tên chủ để (chương, bài) một chiều ghi các mức độ nhận thức cần đạt được. Như vậy trong mỗi ô tương ứng với cột dọc và cột ngang ghi trọng số cho từng mục tiêu và nội dung tương ứng





.Mẫu bảng đặc trưng 

	Chủ đề
	Các mục tiêu
	Tổng hợp
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 Bảng đặc trưng được coi như bảng hướng dẫn, một tác nhân giám sát, chỉ đạo việc đánh giá mức độ thực hiện mục tiêu.

Khi viết câu trắc nghiệm, dù là trắc nghiệm theo chuẩn hay trắc nghiệm theo tiêu chí thì cũng phải căn cứ vào bảng đặc trưng. Bảng đặc trưng này được coi là một công cụ hữu ích giúp cho người soạn trắc nghiệm viết các câu hỏi phù hợp với mục tiêu giảng dạy, nó phân loại từng câu hỏi trắc nghiệm ra thành hai chiều cơ bản, một chiều là hành vi đòi hỏi ở học sinh, một chiều là nội dung mà sách giáo khoa, giáo trình môn học chứa đựng. Số lượng câu hỏi đưa vào bảng đặc trưng phải được xác định rõ ràng, như vậy khi nhìn vào bảng đặc trưng có thể dễ dàng lấy được mẫu đại diện cho nội dung môn học. Với câu trắc nghiệm theo tiêu chí, việc soạn thảo phải tuân theo những chỉ dẫn chi tiết cho từng mục tiêu và nội dung khảo sát.


Viết câu trắc nghiệm 


Các câu trắc nghiệm khi viết cần căn cứ vào bảng đặc trưng, đảm bảo cho các câu trắc nghiệm bám sát các mục tiêu đã xác định, tránh trường hợp thừa hoặc thiếu câu trắc nghiệm cần đo lường đối với mỗi mục tiêu. Có một số  gợi ý cho việc viết từng loại câu trắc nghiệm: 


Yêu cầu để viết loại câu đúng - sai : Loại câu này đồi hỏi học sinh phải lựa chọn một trong 2 phương án, có thể là đúng hoặc không đúng. Cũng có thể là có hoặc không có, đồng ý hay không đồng ý. Câu đúng - sai cần phải viết thật ngắn gọn, tránh mơ hồ, câu hỏi phải được xếp một cách chính xác là đúng, hay sai. Tránh việc trích dẫn nguyên mẫu trong sách giáo khoa, mà khi tách chúng ra có thể không còn đúng hoàn toàn như trước nữa.


Tránh những câu nhận định mang tính phủ định, đặc biệt là phủ định kép, nếu dùng câu phủ định hay phủ định kép thì nên gạch dưới chữ không để phân biệt rõ. Nên tránh sử dụng các sự kiện hay các từ không quan trọng hoặc là quá vụt vặt, tiểu tiết. Tránh những câu mà trả lời sai chỉ phụ thuộc chỉ vào một từ hay một câu không quan trọng. 


Không nên dùng toàn những câu đòi hỏi trả lời đúng, cũng không nên dùng toàn những câu đòi hỏi trả lời là sai, nên dùng mỗi loại một nửa.


Không nên viết câu theo kiểu “bẫy” học sinh, chẳng hạn như thêm vào hay bớt đi một vài từ vụn vặt nào đó để thay đổi ý nghĩa.

Yêu cầu để viết loại câu nhiều lựa chọn : Đối với Phần câu dẫn phải diễn đạt một cách rõ ràng,  có thể dùng một câu hỏi hay một câu nhận định không đầy đủ làm câu dẫn, không nên đưa quá nhiều tư liệu vào câu dẫn. Tránh sử dụng các câu dẫn mang tính phủ định, tuy nhiên nếu đưa câu phủ định vào câu dẫn thì cần gạch dưới chữ "không” để nhấn mạnh.


Các phương án trả lời cần được viết sao cho có cùng văn phong và tương đương nhau về độ dài. 


Không nên quá khác biệt về cách diễn đạt giữa câu trả lời đúng và các câu nhiễu vì người trả lời có thể sẽ dựa vào một số yếu tố nào đó để phát hiện câu đúng chứ không dựa vào kiến thức. Lỗi thường hay gặp phải đó là các câu đúng thường dài hơn, phức tạp và chi tiết hơn.


Câu dẫn và các phương án trả lời đều hợp nhau về ngữ pháp khi ghép chúng với nhau, tránh sử dụng trong các phương án trả lời các cụm từ như “tất cả những từ trên” hay tất cả những câu trên” hoặc không có câu nào ở trên


Các phương án nhiễu cần diễn đạt sao cho có vẻ hợp lý và có sức hấp dẫn như nhau. Nếu thể hiện sự sai một cách hiển nhiên sẽ không có giá trị. Để viết được câu nhiễu hay thì cần xác định được các lỗi chung mà người học thường hay lầm tưởng.


Cần sắp xếp các phương án trả trong các câu hỏi theo vị trí ngẫu nhiên, không nên theo một trình tự máy móc. Nên hạn chế sử dụng phương pán  “tất cả những câu trên” hoặc “không có câu nào ở trên” hoặc đưa ra sự lựa chọn cho 2 phương án nào đó.

Yêu cầu để viết câu trả lời ngắn: Câu trả lời ngắn thường ở dạng một câu hỏi, soạn câu trả lời ngắn nên chỉ có một câu trả lời là chính xác duy nhất như: định nghĩa một khái niệm, nêu tên địa danh, tên người, ngày tháng sự kiện, đặc điểm.v.v.. Các câu hỏi không nên lấy nguyên mẫu trong sách nếu khi tách ra khỏi ngức cảnh thì nó không còn ý nghĩa như trước nữa. Câu hỏi cần ngắn gọn, các yêu cầu cần rõ ràng.

Yêu cầu để viết câu điền vào chỗ trống: Câu điền vào chỗ trống thể hiện một dạng của câu trả lời ngắn, khi viết loại câu hỏi này, không nên để qúa nhiều khoảng trống trong một câu , bởi vì có quá nhiều khoảng trống sẽ làm cho các câu trở nên rắc rối, khó hiểu. Đối với loại câu điền vào chỗ trống cũng nên hạn chế dùng nguyên mẫu những câu lấy từ  trong sách giáo khoa, bởi vì những câu đó thường có ý nghĩa khi nằm trong ngữ cảnh cụ thể.

Yêu cầu để viết câu viết loại câu ghép đôi : Loại câu ghép đôi bao gồm 2 cột,  một cột xếp theo chữ cái, một cột xếp theo chữ số, yêu cầu học sinh chọn chữ cái và số để ghép lại. Cần nêu rõ trong hướng dẫn cách thức trả lời như thế nào để người trả lời biết rõ là mỗi câu trả lời có thể được sử dụng một lần hay hơn, đối với học sinh nhỏ, có thể cho vẽ các đường để nối hai cột với nhau.

Khi viết loại câu ghép đôi cần sắp xếp các danh mục một cách rõ ràng, đảm bảo sao cho hai danh mục phải đồng nhất, khi viết câu hỏi  nên giải thích rõ cơ sở để ghép đôi hai cột trong câu.

 Cần tránh việc sắp xếp các danh mục trong câu để có thể tạo nên sự ghép đôi đúng theo kiểu 1-1, nên tạo sự ghép đôi đúng một cách ngẫu nhiên. Các danh mục ở hai cột  nên có số lượng không bằng nhau. 

Danh mục ở 2 cột không nên quá nhiều, nên chỉ dùng khoảng 8 danh mục trở lại, nếu sử dụng quá nhiều danh mục thì học sinh sẽ mất nhiều thời gian và cũng dễ mắc lỗi, các câu nên diễn đạt ngắn gọn và sắp xếp logic 

Hoàn thiện các câu trắc nghiệm đã viết

Các câu trắc nghiệm viết xong cần có sự  góp ý của các chuyên gia về môn học để hoàn thiện câu trắc nghiệm. Mục đích góp ý nhằm phát hiện ra những câu chưa đảm bảo yêu cầu về mặt kiến thức. Xem xét sự chính xác của thuật ngữ, của các mệnh đề, các câu. Đối với câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn, có thể phát hiện ra những câu không có phương án nào đúng hoặc có nhiều phương án đúng như nhau trong trong các phương án trả lời, đồng thời phát hiện ra các câu nhiễu chưa hợp lý 
Các câu trắc nghiệm trước khi sử dụng để đánh giá kết quả học tập cần được thử nghiệm (trắc nghiệm thử). Trắc nghiệm thử là một phép đo kép nhằm dùng bài trắc nghiệm để đo trình độ của các thí sinh, đồng thời thông qua kết quả của các thí sinh để đo chất lượng của các câu trắc nghiệm và bài trắc nghiệm. 

Dựa vào kết quả của trắc nghiệm thử mà thu được các số liệu thống kê, chúng ta có thể tiến hành phân tích câu trắc nghiệm và bài trắc nghiệm trên cơ sở những số liệu thống kê đó. Việc phân tích có thể được tính toán đơn giản bằng máy tính cầm tay, cũng có thể nhờ các phần mềm được xây dựng theo các mô hình toán học về đo lường giáo dục. Phân tích các chỉ số của câu trắc nghiệm giúp chúng ta biết được những câu trắc nghiệm nào chưa đạt yêu cầu cần phải loại bỏ, những câu trắc nghiệm nào cần phải sửa chữa và những câu trắc nghiệm nào tốt có thể giữ lại đưa vào ngân hàng câu trắc nghiệm để sử dụng.

Phân tích câu trắc nghiệm


Việc phân tích từng câu hỏi trắc nghiệm và toàn bộ bài trắc nghiệm phụ thuộc vào mục đích trắc nghiệm, do đó các đặc trưng thống kê phải phản ánh được mục đích này. Chẳng hạn nếu bài trắc nghiệm có mục đích so sánh thành tích giữa các học sinh với nhau thì chỉ số về độ phân biệt cần được nhấn mạnh và quan tâm hơn. Nếu bài trắc nghiệm có mục đích đo lường để xác định học sinh đã đạt được các mục tiêu giáo dục của môn học như thế nào thì những thông tin về độ phân biệt và độ khó cũng có thể không nhất thiết phải loại bỏ câu trắc nghiệm. Khi phân tích câu trắc nghiệm, hai chỉ số cơ bản cần phân tích là độ phân biệt  và độ khó của câu trắc nghiệm. đối với câu nhiều lựa chọn cần có chỉ số nữa cần phân tích, đó là mức độ lôi cuốn vào các phương án trả lời.


Trong phần này chúng tôi chủ yếu trình bày cách phân tích câu trắc nghiệm đơn giản nhất, theo cách này một giáo viên đứng lớp có thể tiến hành xây dựng trắc nghiệm nhằm đánh giá kết quả học tập theo mục đích đặt ra.


Độ khó của câu trắc nghiệm căn cứ vào số người trả lời đúng câu trắc nghiệm, nếu hầu như tất cả mọi người đều trả lời đúng thì câu trắc nghiệm ấy được xem như là câu dễ, nếu có rất ít người trả lời đúng thì câu trắc nghiệm ấy được coi là câu khó. Khi nói tới độ khó cũng cần thiết phải xem câu trắc nghiệm đó là khó đối với đối tượng nào, do đó việc thử nghiệm trên đối tượng thí sinh phù hợp giúp cho việc tính được độ khó của câu trắc nghiệm.


 Cách tính độ khó thông dụng nhất của câu trắc nghiệm là tính tỷ lệ phần trăm số người trả lời đúng câu trắc nghiệm 








Số người trả lời đúng câu i


Độ khó của câu trắc nghiệm thứ i = _______________________________________







  
Số người làm bài trắc nghiệm 


Một cách tính đơn giản khác được tính theo công thức sau: 
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n  Là Số sinh viên của mỗi nhóm (nhóm cao và nhóm thấp). Nhóm cao gồm những người đạt điểm cao ở toàn bài trắc nghiệm, chiếm 27% tổng số người tham gia làm trắc nghiệm, Nhóm thấp gồm những những người đạt điểm thấp ở toàn bài trắc nghiệm, chiếm 27% tổng số người làm trắc nghiệm.

Nc : Số người trả lời đúng của nhóm cao 


Nt : Số người trả lời đúng của nhóm thấp 


Việc sử dụng trị số độ khó theo cách tính trên cho thấy rõ mức độ khó dễ phụ thuộc vào cả câu trắc nghiệm và cả người người trả lời, ngoài ra đại lượng phản ánh dộ khó dễ của bài trắc nghiệm cũng phụ thuộc vào các lĩnh vực khoa học khác nhau đối với từng đối tượng cụ thể.


Giá trị chỉ số độ khó thay đổi từ  0 đến 1, các câu trắc nghiệm trong bài trắc nghiệm thường có các độ khó khác nhau, giá trị độ khó càng nhỏ thì câu trắc nghiệm càng khó và ngược lại, giá trị độ khó càng lớn thì thể hiện câu trắc nghiệm càng dễ. 


Để xem xét chỉ số về độ khó bao nhiêu là phù hợp, cần phải tính xác suất làm đúng câu trắc nghiệm, xác suất này thay đổi tuỳ theo số phương án lựa chọn trong mỗi câu trắc nghiệm, còn gọi là tỷ lệ may rủi (T)
 được tính T = [image: image2.wmf]n
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Khi lựa chọn các câu trắc nghiệm theo độ khó, thường phải loại các câu quá khó (không có ai làm đúng) hoặc quá dễ (tất cả đều đúng). Một bài trắc nghiệm tốt khi những câu có độ khó trung bình.

Độ khó của bài trắc nghiệm

Độ khó của bài trắc nghiệm phụ thuộc vào trình độ của thí sinh, thí sinh khá có điểm trắc nghiệm cao, thí sinh kém sẽ có điểm trắc nghiệm thấp, do vậy một bài trắc nghiệm có thể là dễ đối với thí sinh khá, giỏi nhưng có thể lại là khó đối với thí sinh kém hoặc trung bình, do đó độ khó của bài trắc nghiệm đối với một lớp học là tỷ số giữa điểm trung bình của bài trắc nghiệm với tổng số câu trắc nghiệm.                               

Một bài trắc nghiệm tốt không phải chỉ toàn câu khó hay toàn câu dễ mà phải gồm những câu có độ khó vừa phải. 

Chỉ số độ khó của bài trắc nghiệm càng nhỏ thì mức độ khó càng cao. Như vậy khi độ khó của bài trắc nghiệm nhỏ hơn độ khó vừa phải thì bài trắc nghiệm là khó đối với trình độ của lớp, khi độ khó của bài trắc nghiệm lớn hơn độ khó vừa phải thì bài trắc nghiệm là dễ đối với trình độ của lớp.

Độ khó của bài trắc nghiệm đối với một lớp học là tỷ số giữa điểm trung bình của bài trắc nghiệm với tổng số câu trắc nghiệm.
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T : Là điểm có được do may rủi 


 K : Tổng số câu trắc nghiệm

Độ khó của bài trắc nghiệm nhỏ hơn độ khó vừa phải thì bài trắc nghiệm là khó so với  trình độ lớp.

 Độ khó của bài trắc nghiệm lớn hơn độ khó vừa phải thì bài trắc nghiệm là dễ với trình độ của lớp.

Độ phân biệt của câu trắc nghiệm .Trong một nhóm thí sinh làm bài trắc nghiệm, chúng ta thường muốn phân biệt trong nhóm đó những thí sinh có trình độ khác nhau trong lĩnh vực mà bài trắc nghiệm cần đo lường. Khả năng mà câu trắc nghiệm thể hiện được sự phân biệt đó được gọi là độ phân biệt. 

Như vậy, một câu trắc nghiệm có độ phân biệt tức là có khả năng phân biệt được sinh viên giỏi và sinh viên kém theo mục đích đặt ra cho bài trắc nghiệm. Sự phân biệt này thường được mô tả chi tiết như sau: số người trả lời đúng (nằm trong nhóm người đạt điểm cao ở toàn bài trắc nghiệm) nhiều hơn so với  những người trả lời sai (nằm trong nhóm người đạt điểm thấp ở toàn bài trắc nghiệm) theo một tiêu chí của bài trắc nghiệm đó. 

Có nhiều cách tính độ phân biệt của câu trắc nghiệm. Một trong những cách tính đơn giản và thông dụng để tính độ phân biệt là:

 n : Số sinh viên của mỗi nhóm . Nhóm cao gồm những người đạt điểm cao ở toàn bài trắc nghiệm, chiếm 27% tổng số người tham gia làm trắc nghiệm, Nhóm thấp gồm những những người đạt điểm thấp ở toàn bài trắc nghiệm, chiếm 27% tổng số người làm trắc nghiệm)

Nc : Số người trả lời đúng của nhóm cao 



  Nt : Số người trả lời đúng của nhóm thấp 


Cách tính thứ hai là lấy tỷ lệ phần trăm làm đúng câu trắc nghiệm trong nhóm cao trừ đi tỷ lệ phần trăm làm đúng trong nhóm thấp, cách này cũng cho ra trị số độ phân biệt tương tự như cách đã nêu ở trên. Giá trị độ phân biệt của câu trắc nghiệm thay đổi từ -1 đến +1


Yêu cầu về chỉ số độ phân biệt bao nhiêu là được ? khi xét yêu cầu về chỉ số độ phân biệt cần căn cứ vào mục đích trắc nghiệm. Nếu bài tắc nghiệm theo chuẩn (nhằm mục đích phân biệt, lựa chọn học sinh) thì cần những câu trắc nghiệm có chỉ số về độ phân biệt cao, còn bài trắc nghiệm theo tiêu chí (xác định mức độ đạt được mục tiêu môn học) thì chỉ số này không quan trọng. 


Một số quy tắc để đánh giá sơ bộ độ phân biệt là : 


- Số lượng học sinh  của nhóm cao và nhóm thấp cùng đạt được số câu hỏi đúng như nhau thì độ phân biệt của câu hỏi bằng 0.


- Số học sinh của nhóm cao đạt được số câu hỏi đúng nhiều hơn số học sinh  ở nhóm thấp thì độ phân biệt là dương. 


- Số học sinh của nhóm cao đạt được số câu hỏi đúng ít hơn số học sinh ở nhóm thấp thì độ phân biệt là âm.

    Độ phân biệt của một câu trắc nghiệm hay của một bài trắc nghiệm có liên quan đến độ khó. Nếu một bài trắc nghiệm dễ đến mức mọi  hoc sinh đều làm tốt, các điểm số đạt được sẽ chụm ở phần điểm cao, thì độ phân biệt của nó rất kém. Nếu một bài trắc nghiệm khó đến mức mọi học sinh đều không làm được, các điểm số chụm ở phần điểm thấp thì độ phân biệt của nó cũng rất kém. Như vậy muốn có độ phân biệt tốt thì bài trắc nghiệm cần phải có độ khó ở mức trung bình, khi đó điểm số thu được sẽ được trải rộng

Mức độ lôi cuốn vào các phương án trả lời (đối với câu nhiều lựa chọn)


Riêng đối với câu trắc nghiệm khách quan loại câu nhiều lựa chọn, ngoài hai chỉ số về độ khó và độ phân biệt, còn có một chỉ số nữa cần quan tâm phân tích, đó là mức độ lôi cuốn vào các phương án trả lời. Khi phân tích mức độ lôi cuốn học sinh vào các phương án trả lời cho sẵn ở từng câu trắc nghiệm phải xem xét cụ thể tần số lựa chọn ở từng phương án trả lời đó. Nếu một hay vài phương án trong số các phương án nhiễu của câu nhiều lựa chọ lại không có ai nào trả lời (kể cả những học sinh có điểm kém ở toàn bài trắc nghiệm) thì chứng tỏ các phương án đó là sai hiển nhiên, không có sức hấp dẫn gì. Trong trường hợp một phương án nhiễu có quá nhiều học sinh lựa chọn, thậm chí hơn rất nhiều so với phương án đúng, điều này chứng tỏ có sự hiểu lầm nào đó giữa phương án  đúng và phương án nhiễu. Do đó đối với câu nhiều lựa chọn cần phải phân tích tỷ mỷ từng phương án trả lời. Nguyên tắc làm căn cứ cho việc phân tích các phương án trả lời ở câu  trắc nghiệm là : 


Phương án trả lời đúng phải tương quan thuận với tiêu chí (các nhóm cao và các nhóm thấp là nhóm tiêu chí) tức là với câu trả lời đúng, số sinh viên ở nhóm cao lựa chọn nhiều hơn ở nhóm thấp.


Phương án trả lời sai phải tương quan nghịch với tiêu chí, tức là số học sinh ở nhóm cao lựa chọn câu này ít hơn số học sinh lựa chọn câu này ở nhóm thấp. Cần đặc biệt chú ý là ở phương án đúng tỷ lệ lựa chọn của nhóm cao phải nhiều hơn nhóm thấp,  ở phương án sai tỉ lệ lựa chọn của nhóm thấp nhiều hơn nhóm cao 
Phương pháp thống kê tính toán các chỉ số của câu trắc nghiệm đã trình bày ở trên là những phương pháp rất thông dụng, đơn giản, và dễ thực hiện. Tuy nhiên nó chưa thoả mãn được các yêu cầu về đo lường trong giáo dục, bởi vì một trong những nhược điểm của nó là : cùng một bài trắc nghiệm, các chỉ số thống kê sẽ thay đổi ở những mẫu (nhóm sinh viên) khác nhau. Do đó các chuyên gia không ngừng tìm cách đo lường đảm bảo tính độc lập với đối tượng khảo sát. Georg Rasch (nhà toán học Đan Mạch) năm 1960 đã cung cấp một lý thuyết để phân tích câu trắc nghiệm, mặc dù cơ sở toán học của lý thuyết này rất phức tạp và rắc rối, nhưng đây vẫn là phương pháp ngày càng được sử dụng nhiều hơn với sự phát triển của máy tính điện tử. Lý thuyết đáp ứng câu hỏi (IRT – Item respons theory) được sử dụng để mô tả một cách tiếp cận lý thuyết khi định nghĩa và xác định các nét tiềm ẩn. Mô hình Rasch được tiến hành với các phần mềm do các nhà chuyên môn soạn thảo. 


Trong các bước tiến hành xây dựng trắc nghiệm, có một số bước cần phải lặp lại nhiều lần để hoàn thiện và tăng dần số lượng câu trắc nghiệm trong ngân hàng câu trắc nghiệm, như viết trắc nghiệm, thảo luận trong nhóm đồng nghiệp, biên tập câu trắc nghiệm, lập đề thi và tổ chức thi thử, chấm thi và phân tích thống kê các kết quả thi thử gia công các câu trắc nghiệm kém chất lượng. Có thể thấy rằng, ngân hàng câu trắc nghiệm không phải là kho lưu trữ cố định, mà nó luôn được bổ sung loại bỏ, hoàn thiện và phát triển. 

3. Yêu cầu về độ giá trị và độ tin cậy của bài trắc nghiệm


Một trắc nghiệm kết quả học tập cần phải có cả độ giá trị và độ tin cậy, đây là hai tiêu chuẩn cơ bản của một công cụ đánh giá trong lĩnh vực giáo dục cần phải được xác định.


Độ giá trị là khái niệm cho biết mức độ mà một bài trắc nghiệm đo được đúng cái mà nó định đo. Độ giá trị nói đến tính hiệu quả của một bài trắc nghiệm trong việc đạt được những mục đích xác định. Khái niệm “giá trị” chỉ có ý nghĩa khi ta xác định rõ ta muốn đo lường cái gì  và với nhóm người nào. 
Để bài trắc nghiệm có giá trị cao, cần phải xác định tỷ mỉ mục tiêu cần đo lường qua bài trắc nghiệm và bám sát mục tiêu đó trong quá trình xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm cũng như khi tổ chức kỳ thi. Nếu thực hiện các quá trình trên không đúng thì có khả năng là kết quả của phép đo sẽ phản ánh một cái gì khác chứ không phải cái mà bài trắc nghiệm định đo.

Độ giá trị được xem xét từ rất nhiều góc độ khác nhau, độ giá trị của các trắc nghiệm kết quả thường được phân loại bao gồm: 

Độ giá trị tiên đoán, một bài trắc nghiệm tiên đoán được coi là có giá trị trong chừng mực mà các điểm số của nó có liên hệ ổn định với các điểm đánh giá. Có hai phép đo cần thiết cho độ giá trị tiên đoán, và phải phân tích hệ số tương quan ở hai phép đo này một phép đo để tiên đoán và một phép đo biến số cần được tiên đoán, tức là có bài trắc nghiệm tiên đoán trước và bài trắc nghiệm sau đó để khẳng định. 

Độ giá trị cấu trúc tức là độ giá trị của bài trắc nghiệm được phán xét bằng một cấu trúc hoặc lí thuyết cụ thể về mối quan hệ giữa điểm số của các bài trắc ngiệm với các biến số quan trọng khác. , chẳng hạn bàI trắc nghiệm về sự sáng tạocoá thể được coi là cógiá trị nếu những người đạt điểm cao trong bàI này là những người có nhiều sở thích và nhiều mối quan tâm mà được các giáo viên và bạn bè đánh giá đặc biệt như là những người sáng tạo, có hành động và suy nghĩ không theo những cách thông thường, và những bằng chứng thu thập được chứng minh rằng kết quả của bài trắc nghiệm này gắn ổn định với lý thuyết đã có hoặc với một cấu trúc tâm lý về sự sáng tạo. 

Độ giá trị đồng thời cũng giống như độ giá trị tiên đoán, chỉ khác chủ yếu về mặt thơì gian khi . Khi xây dựng độ giá trị đồng thơì thì các phép đo tiên đoán được và đánh giá được thực hiện gần như cùng một lúc, chẳng hạn như các điểm số của bài trắc nghiệm mới về trí thông minh thường có sự tương quan với điểm số theo cùng các chủ đề như vậy của bài trắc nghiệm Stanfod - Binet.


Độ giá trị nội dung Có một điều được khẳng định, đó là độ giá trị nội dung là độ giá trị được quan tâm nhất trong lĩnh vực giáo dục. Độ giá trị nội dung là mức độ bao trùm bài học, môn học, tức là khi các câu hỏi của một bài trắc nghiệm bao trùm thoả đáng nội dung của môn học thì bài trắc nghiệm đó được gọi là độ giá trị về nội dung. Các bài trắc nghiệm kết quả học tập ở lớp thường được đánh giá một cách tốt nhất trên cơ sở của độ giá trị về nội dung. 

Các chuyên gia về môn học có thể xem xét bài trắc nghiệm để xác định xem nó đã bao hàm nội dung mong muốn hay không, tức là các câu hỏi trong bài trắc nghiệm phải là một mẫu tiêu biểu cho tổng thể các kiến thức, mục tiêu của chương trình. Về mặt ý nghĩa này,để đánh giá được chính xác mức độ mà sinh viên đạt được các mục tiêu của môn học thì bài trắc nghiệm phải đại diện cho nội dung của môn học đó.


Nếu như xác định một số loại độ giá trị đòi hỏi phải xử lý các số liệu thống kê thì xác định độ giá trị nội dung được tiến hành chủ yếu bằng cách phân tích theo logic. Để xác định một bài trắc nghiệm có độ giá trị về nội dung hay không, phải phân tích tỉ mỉ về nội dung bài trắc nghiệm, sự phân tích này phải chỉ ra các câu hỏi là những phép đo có giá trị về môn học hay hành vi đang được đánh giá, phản ánh được mục tiêu môn học. 

Độ giá trị nội dung là khái niệm chủ yếu về định tính hơn là định lượng do đó xác định độ giá trị nội dung cần phải được thảo luận trong điều kiện của môn học cụ thể. Đánh giá độ giá trị nội dung cần phải dựa trên sự phán đoán, suy xét cụ thể về mục tiêu của môn học. Cách thuận tiện và tốt nhất để xác định độ giá trị nội dung là dùng bảng đặc trưng. 

Độ tin cậy là khái niệm cho biết bài trắc nghiệm đo bất cứ cái gì mà nó đo , ổn định đến mức nào hay nói cách khác độ tin cậy được định nghĩa như là mức độ chính xác của phép đo. Một bài trắc nghiệm cần phải có cả độ giá trị và độ tin cậy. Độ tin cậy  là khái niệm cho biết bài trắc nghiệm đo cái cần đo ổn định đến mức nào .  Độ tin thường được định nghĩa như là mức độ chính xác của phép đo. Về mặt lý thuyết, độ tin cậy có thể được xem như là một số đo về sự sai khác giữa điểm số quan sát được và điểm số thực. Điểm số quan sát được là điểm số trên thực tế học sinh đã có được, nó có thể là điểm số của một bài trắc nghiệm trong số nhiều bài trắc nghiệm có thể có. Điểm số thực là điểm số lý thuyết mà học sinh sẽ phải có nếu phép đo lường không mắc sai số. Điểm số thực được ước tính trên cơ sở điểm số quan sát được. 

Một bài trắc nghiệm có thể nói là không tin cậy khi điểm số quan sát được lệch khỏi điểm số thực với phạm vi lớn. Có sự lệch như vậy là do sai số của phép đo. Có hai nguồn sai số của phép đo, nguồn sai số từ bên ngoài thường gắn với điều kiện tiến hành trắc nghiệm và chấm điểm (thể lực, xúc cảm của người làm bài trắc nghiệm, sự hướng dẫn làm trắc nghiệm không chuẩn, điều kiện của phòng làm bài trắc nghiệm, sai số khi chấm v.v...). Nguồn sai số bên trong thường gắn với bản thân bài trắc nghiệm (chọn mẫu từ các câu hỏi trắc nghiệm).


Độ tin cậy của bài trắc nghiệm được đo bằng hệ số tin cậy. Có thể định nghĩa hệ số tin cậy như sau : hệ số tin cậy của một tập hợp điểm số lấy từ một nhóm thí sinh là hệ số tương quan giữa các tập hợp điểm số ấy với một tập điểm số khác về một bài trắc nghiệm tương đương được lấy ra một cách độc lập từ cùng một nhóm thí sinh ấy .Như vậy độ tin cậy được thể hiện ở hệ số tin cậy, nó chính là căn cứ để đánh giá tiêu chuẩn của bài   trắc nghiệm. 



Về mặt lý thuyết, độ tin cậy được xem như là một số đo sự sai khác giữa  điểm số thực và điểm số quan sát được.


Điểm số thực là điểm số lý thuyết mà học sinh phải có được nếu không mắc những sai sót trong đo lường


Điểm số quan sát được là điểm số trên thực tế học sinh có được. Một bài trắc nghiệm có thể nói là không tin cậy khi điểm số quan sát được lệch khỏi điểm số thực tức là có sự sai số của phép đo. Có hai nguồn sai số, nguồn sai số từ bên ngoài thường gắn với điều kiện tiến hành trắc nghiệm và chấm điểm trắc nghiệm . Nguồn sai số bên trong thường gắn với bản thân bài trắc nghiệm (chọn mẫu câu trắc nghiệm)


Có nhiều phương pháp để xác định độ tin cậy của một bài trắc nghiệm.


Thứ nhất là: Phương pháp trắc nghiệm - trắc nghiệm lại. Phương pháp trắc nghiệm - trắc nghiệm lại đòi hỏi hai lần tiến hành cùng một bài trắc nghiệm cho cùng một nhóm người và tính toán độ tương quan giữa hai bộ điểm số thu được. Tuỳ thuộc vào bản chất của bài trắc nghiệm, và khoảng thời gian giữa hai lần trắc nghiệm mà việc tính toán độ tin cậy có thể sẽ bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó bởi các nhân tố bên ngoài. Nhược điểm chính của phương pháp này là tuỳ thuộc vào khoảng thời gian giữa hai lần trắc nghiệm mà người làm trắc nghiệm có thể đạt được những mức độ tiến bộ khác nhau.


Thứ hai là  Phương pháp dùng bài trắc nghiệm tương đương. Đòi hỏi tiến hành hai bài trắc nghiệm có dạng tương đương nhau trên cùng một nhóm và tính toán hệ số tương quan giữa hai bộ điểm số thu được. Cả hai dạng thức trắc nghiệm này thường được tiến hành trong những thời điểm gần nhau nên độ tương quan thu được ít bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như việc học tập, động cơ và các điều kiện trắc nghiệm, đó là những điều kiện thay đổi theo thời gian.


Phương pháp dùng bài trắc nghiệm tương đương thông dụng hơn phương pháp trắc nghiệm - trắc  nghiệm lại, tuy nhiên việc xây dựng được hai bài trắc nghiệm tương đương về nội dung, về các đặc điểm của câu hỏi thì khó hơn.


Thứ ba là: Phương pháp trắc nghiệm phân nhỏ (phương pháp phù hợp nội tại). Phương pháp này đòi hỏi ước lượng hệ số tin cậy từ việc phân tích các điểm chấm của một lần trắc nghiệm, do vậy việc đánh giá độ tin cậy không phải tính đến các nhân tố thay đổi theo thời gian. Một trong số những cách để thực hiện phương pháp này là phương pháp phân đôi bài trắc nghiệm, tức là bài trắc nghiệm được phân thành hai phần tương đương nhau về tính chất, nội dung, độ khó của câu hỏi. Thông thường các câu hỏi đánh số chẵn được ghép thành một bộ, các câu hỏi đánh số lẻ được ghép thành một bộ, tính hệ số tương quan giữa hai bộ điểm số của hai nửa bài trắc nghiệm theo phương pháp thông thường.


Một trong những khó khăn của cách tính này là do sự phân đôi trắc nghiệm theo cách khác nhau nên giá trị thu được có thể khác nhau về hệ số tương quan, mặt khác hệ số tương quan này thực ra là hệ số tương quan của nửa bài trắc nghiệm.

Công thức Kuder - Richardson 21 (K-R 21) :
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n : là số lượng câu hỏi trong bài TN
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Đây là công thức khá đơn giản và thuận tiện để tính toán độ tin cậy của bài TN


Những yêu cầu cần thiết cho việc gia tăng độ tin cậy của bài trắc nghiệm 

Quá trình trắc nghiệm chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố, những yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến độ tin cậy của bài trắc nghiệm là : 


Những yếu tố may rủi : Là những yếu tố có ảnh hưởng tới độ tin cậy của bài trắc nghiệm, nhất là đối với những câu hỏi loại đúng - sai  thì yếu tố may rủi cao hơn so với loại câu nhiều lựa chọn. Tuy nhiên, ý kiến của  nhiều chuyên gia cho rằng không nên áp dụng công thức sửa chữa việc đoán mò vì công thức này thường chỉ dùng đối với loại trắc nghiệm tốc độ, mặt khác việc áp dụng công thức sửa chữa sẽ làm rắc rối thêm việc tính điểm và có thể làm giảm tính chính xác của điểm số.


Tính chất khó dễ của bài trắc nghiệm cũng ảnh hưởng tới độ tin cậy của bài trắc nghiệm. Bài trắc nghiệm quá dễ, các điểm số có khuynh hướng tập trung vào đầu cao của thang điểm, bài trắc nghiệm quá khó, các điểm số sẽ tập trung vào phía đầu thấp của thang điểm, điểm số không trải rộng nên khó thấy được sự khác biệt trong .


Chiều dài của trắc nghiệm cũng ảnh hưởng đến độ tin cậy nói chung, bài trắc nghiệm càng dài thì độ tin cậy càng cao. Để gia tăng độ tin cậy của bài trắc nghiệm cần có những lưu ý sau : 


Hạn chế sử dụng các câu hỏi có ít lựa chọn để giảm các yếu tố may rủi đến mức tối đa.


Bài trắc nghiệm nên có độ dài phù hợp, vì bài trắc nghiệm quá ngắn sẽ ảnh hưởng đến độ tin cậy. Bài trắc nghiệm cũng không nên quá dài vì yếu tố mệt  mỏi cũng ảnh hưởng đến độ tin cậy của bài trắc nghiệm.


Các câu trắc nghiệm cần đảm bảo được yêu cầu về độ khó và độ phân biệt.


Các chỉ dẫn cho việc làm bài trắc nghiệm cần rõ ràng để học sinh  khỏi nhầm lẫn khi làm bài.


Độ giá trị và độ tin cậy có liên quan với nhau. Độ giá trị liên quan đến mục đích của sự đo lường, còn độ tin cậy liên quan đến sự vững chãi của điểm số. Thông thường độ giá trị phản ánh mức độ mà một bài trắc nghiệm đo được cái mà nó định đo, còn độ tin cậy phản ánh sự chính xác của phép đo. Chính vì vậy, một bài trắc nghiệm muốn có giá trị thì phải có độ tin cậy, nhưng ngược lại, một bài trắc nghiệm có độ tin cậy cao chưa hẳn đã có giá trị cao. Khi phân tích bài trắc nghiệm kết quả học tập, độ tin cậy của bài trắc nghiệm thường được đặt lên hàng đầu.

 Mối liên hệ giữa độ giá trị và độ tin cậy 

Thông thường độ giá trị phản ánh mức độ mà bài trắc nghiệm đo được cái mà nó định đo, còn độ tin cậy phản ánh sự chính xác của phép đo.

Như vậy độ giá trị liên quan đến mục đích của sự đo lường còn độ tin cậy liên quan đến sự vững chãi của điểm số. Tuy nhiên hai đại lượng có liên quan với nhau. Một bài trắc nghiệm có độ giá trị thì phải có độ tin cậy tuy nhiên một bài trắc nghiệm có độ tin cậy  cao chưa hẳn đã có độ giá trị cao, do đó  khi phân tích các bài trắc nghiệm kết quả học tập người ta thường đặt tính tin cậy lên hàng đầu, cách tính ở trên là dùng cho bài trắc nghiệm theo chuẩn là phù hợp.

II. CÔNG CỤ QUAN SÁT
1. Biểu đồ tham dự 
là một công cụ quan sát để đánh giá sự tham gia của người học trong hoạt động của nhóm nhỏ. Ví dụ về biểu đồ tham dự của học sinh trong buổi thảo luận về môi trường (bảng 6.1)

	                                        Chủ đề thảo luận

	Tên sinh viên
	                           Mức độ tham gia

	
	     1               
	2
	3
	     4

	A
	
	
	
	

	B
	
	
	
	

	C
	
	
	
	

	D
	
	
	
	

	…..
	
	
	
	





1: Tích cực




2: Đội khi tích cực




3: Thờ ơ

4: Làm giảm hiệu quả

Bảng kiểm tra giúp người quan sát có thể ghi lại một cách nhanh chóng và có hiệu quả xem một đặc trưng có xuất hiện không, nhưng không cho biết mức độ thường xuyên của đặc trưng đó. Vi dụ bảng kiểm tra:

Họ tên sinh viên…………

Trường…………Khoa………..Lớp…………

Ngày……………….

Bối cảnh……………..

Người quan sát……………..

	         Những đặc điểm
	Xuất hiện

	1………

2………..

3…………..

………………….
	


Thang đánh giá rất có ích trong việc đánh giá qui trình, sản phẩm và sự phát triển cá nhân và cũng được coi như một số công cụ sử dụng thông dụng để đánh giá thái độ. giúp cho việc đánh giá sinh viên ở một loạt các đặc điểm như: tính kỷ luật, lòng nhiệt tình, sự quan tâm, tính đúng giờ .v.v. Thang đánh giá số là loại thang đánh giá đơn giản nhất, người đánh giá chỉ đánh số điểm chỉ ra mức độ mà một đặc điểm thể hiện. 

Thang đánh giá mô tả là hình thức phổ biến nhất của thang đánh giá , nó tương tự như thang đánh giá số mà trong đó người đánh giá được yêu cầu để định ra giá trị nào đó ở một đặc điểm cụ thể, tuy nhiên nó được biểu thị dưới hình thức mô tả. Chẳng hạn quan một hoạt động nhóm, thể hiện: 1. Rất nhiều sai sót; 2. Nhiều sai sót; 3. tương đối nhiều sai sót; 4. ít sai sót; 5. Rất ít sai sót.

Điểm quan trọng đối với cả thang số và thang mô tả là số điểm trên các dòng cần được mô tả cụ thể, rõ ràng để người đánh giá hiểu được  ý nghĩa cụ thể của nó.

Trong thang đánh giá, các hành vi được liệt kê chỉ ra sự xuất hiện hay không xuất hiện của đặc điểm được quan sát, cũng có thể chỉ ra tần số hành vi xuất hiện, hoặc một thang bậc bao gồm các mức độ cho mỗi hành vi (như: liên tục, thường xuyên, đôi khi, hiếm khi, không bao giờ).

Thang xếp loại đòi hỏi người đánh giá ấn định số cho mỗi học sinh xếp từ cao đến thấp dựa trên các đặc điểm được đánh giá, phương pháp này rất cồng kềnh khi có số lượng lớn học sinh hoặc có nhiều đặc điểm được xếp loại, thông thường các đặc điểm được xếp loại tối đa là 7 và số người xếp loại cũng cần hạn chế, nếu cố gắng xếp loại quá nhiều học sinh hoặc quá nhiều đặc điểm thì mức độ tin cậy và sự hợp lí của đo lường sẽ bị ảnh hưởng, mặt khác có sự khác nhau giữa những người xếp loại và đối tượng được xếp loại ở mỗi tập hợp khác nhau. Tuy nhiên xếp loại khó phản ánh được cụ thể thái độ của học sinh, chẳng hạn với một đặc điểm nào đó mà một học sinh đứng thứ 3 của lớp này nhưng lại nổi trội hơn hẳn học sinh cũng đứng thứ 3 của lớp khác. Hơn nữa, những học sinh ở phí đầu và ở phía cuối thì thể hiện rõ rệt, nhưng những học sinh ở giữa thì khó sắp xếp thứ tự, vì gần giống nhau.

Một trong những sự phức tạp của thang đánh giá là sự quan sát phải được diễn ra trong khoảng thời gian dài. Một số lỗi sai khi sử dụng thang đánh giá thường là ở người đánh giá, thang đánh giá, ở đặc điểm được đánh giá và những điều kiện để người đánh giá quan sát được đầy đủ. Các lỗi này thường thể hiện như: Sự không rõ ràng và đầy đủ của đặc điểm được đánh giá, nó sẽ làm cho người đánh giá không chắc chắn là sẽ đánh giá cái gì; Thể hiện ở như tính chủ quan của người đánh giá (cảm tính, sự khắt khe, kinh nghiệm, trình độ…).


III. BÀI TẬP TRÊN CƠ SỞ THỰC HIỆN 

Các bài tập trên cơ sở thực hiện gồm 2 loại: các bài tập có gới hạn và bài tập mở rộng. Các bài tập có gới hạn hướng vào phạm vi hẹp, ví dụ: yêu cầu giải thích , bảo vệ một quan điểm, vẽ một đồ thị, đánh giá một đoạn thông tin cho trước, thực hiện một bài hội thoại tiếng nước ngoài.v.v. Các bài tập mở rộng thường có phạm vi nội dung rộng hơn, chi tiết hơn nên mất nhiều thời gian hơn, có thể một ngày hay vài ngày, bài tập mở rộng thường yêu cầu làm việc theo nhóm, ví dụ như: lập kế hoạch cho một hoạt động, chẩn đoán hỏng hóc của một thiết bị để sửa chữa, sáng tác, thiết kế.v.v.

Xây dựng bài tập trên cơ sở thực hiện bao gồm các bước:

· Xác định bài tập

· Mô tả bài tập

· Câu hỏi 

Yêu cầu xây dựng bài tập trên cơ sở thực hiện [11]
· Bài tập được thiết kế tập trung vào những nội dung chính yếu yếu

· Bài tập phải xác thực

· Đánh giá được đa dạng các mục tiêu học tập

· Giúp việc học tập của sinh viên thành công

· Có tính khả thi

· Rõ ràng

· Độ khó vừa phải và khuyến khích được sinh viên

· Tiêu chí chấm điểm rõ ràng



Bài tập, thảo luận và ôn tập

1. Phân tích và chứng minh tại sao khi xây dựng trắc nghiệm khách quan cần dựa theo cách tiếp cận phù hợp. 

2. Những bước cơ bản nhất để xây dựng câu trắc nghiệm khách quan, ý nghĩa của việc thiết lập bảng đặc trưng. 

3. Chứng minh tại sao ngân hàng câu trắc nghiệm khách quan là một ngân hàng mở.

4. Thực hành: chia nhóm để thực hành viết các loại câu trắc nghiệm khách quan cho môn học cụ thể.



5. Thực hành: chia nhóm để xác định các chỉ số (độ khó, độ phận biệt) của câu trắc nghiệm khách quan.
6. Lựa chọn kỹ năng hoặc nhóm kỹ năng cụ thể cần hình thành ở sinh viên và thiết kế công cụ để đánh giá kỹ năng hoặc nhóm kỹ năng đó.

7. Lựa chọn một nội dung cụ thể trong đánh giá thái độ và thiết kế một công cụ để đánh giá chúng.

8. Thực hành: phân nhóm học tập và thiết kế bài tập đánh giá trên cơ sở thực hiện cho môn học cụ thể 
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ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN 

I. ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 
1. Khái niệm đánh giá chương trình đào tạo


* Chương trình đào tạo 

Chương trình đào tạo được hiểu là văn bản qui định mục đích và các mục tiêu cụ thể đặt ra cho mỗi ngành đào tạo, các khối kiến thức và môn học, tổng thời lượng và thời lượng dành cho mỗi môn để trang bị các kiến thức, kỹ năng, kỹ năng, thái độ cần thiết cho sinh viên theo một ngành nào đó.


Chương trình đào tạo theo từ điển giáo dục học là văn bản chính thức qui định mục đích, mục tiêu, yêu cầu, nội dung kiến thức và kỹ năng, cấu trúc tổng thể các bộ môn, kế hoạch lên lớp và thực tập theo từng năm học, tỉ lệ giữa các môn, giữa lý thuyết với thực hành, qui định phương thức, phương pháp, phương tiện, cơ sở vật chất, chúng chỉ, văn bằng tốt nghiệp của cơ sở giáo dục và đào tạo. Chương trình đào tạo là căn cứ để xây dựng qui hoach đội ngũ cán bộ, xây dựng giáo trình, tài liệu lập dự  trù kinh phí, xây dựng cơ sở vật chất.v.v. đồng thời cũng là căn cứ để  giám sát, kiểm tra, thanh tra, đánh giá kết quả đào tạo và phê duyệt văn bằng tốt nghiệp. 
Các bộ phận cơ bản cấu thành chương trình đào tạo :


- Mục tiêu đào tạo


- Nội dung đào tạo


- Phương pháp đào tạo


- Các hình thức tổ chức đào tạo


- Cách kiểm tra đánh giá kết quả đào tạo


Các bộ phận này gắn kết chặt chẽ với nhau như một chỉnh thể, đảm bảo thực hiện được tốt các mục tiêu, nội dung đào tạo đồng thời đáp ứng được nhu cầu và lợi ích của người học.



Liên quan đến chương trình đào tạo có : thiết kế chương trình đào tạo (curriculum design) và phát triển chương trình đào tạo ( curriculum development). 
Thiết kế chương trình đào tạo theo nghĩa hẹp là một công đoạn của việc phát triển chương trình. Tuy nhiên người ta thường hiểu thuật ngữ thiết kế chương trình đào tạp theo nghĩa rộng nhất với thuật ngũa phát triển chương trình đào tạo. 


Phát triển chươgn trình đào tạo có thể được xem như một quá trình hòa quyện vào trong quá trình đào tạo bao gồm 5 bước:


- Phân tích tình hình


- xác định mục đích chung và mục tiêu


- Thiết kế


- Thực thi 


- Đánh giá


Sau khi thiết kế xong chương trình có thể  đưa vào thực thi và tiếp đến là đánh giá. Tuy nhiên, việc đánh giá chương trình đào tạo không phải chỉ đến giai đoạn cuối cùng mà cần được thực hiện trong mọi khâu. Trong khi thực thi, chương trình cũng bộc lộ nhược điểm của nó. Khi khóa học kết thúc (thực thi xong 1 chương trình đào tạo) cũng được đánh giá như vậy, chương trình đào tạo luôn được điều chỉnh hoàn thiện và phát triển không ngừng.


* Đánh giá chương trình đào tạo (theo nghĩa rộng nhất) là sự thu thập thông tin hay phản hồi về tính hiệu quả của chương trình từ mọi người có liên quan. Tức là xem xét chương trình có hiệu quả như thế nào trong việc giúp người học đạt được các kết quả cần đạt, cũng như xem xét việc thực hiện những mục tiêu mà chương trình đã đặt ra như thế nào.


Mục đích của đánh giá chương trình là nhằm đánh giá tính khả thi và hiệu quả của chương trình , việc đánh giá chương trình có thể được tiến hành thường xuyên, hoặc tại một thời điểm thích hợp. Đánh giá chương trình sẽ cho biết sự thành công hay thất bại của một chương trình để từ đó đưa ra phương hướng sửa đổi nhằm giúp cho việc cải tiến, hoàn thiện chương trình. Đánh giá chương trình cũng có thể để công nhận một chương trình đã đảm bảo các chuẩn mực về chất lượng. 


Đánh giá chương trình là trách nhiệm của nhà nước cũng như mỗi cá nhân để xem xét chương trình phù hợp hay không phù hợp về kinh tế và thời gian thực hiện chương trình. 

Nội dung đánh giá chương trình  


- Mục tiêu chương trình


- Cấu trúc nội dung


- Phương pháp giảng dạy và học tập dự kiến áp dụng


- Các nguồn tài liệu


- Thiết bị


- Đội ngũ

 
- Tài chính đảm bảo để tiến hành chương trình đào tạo có chất lượng


- Cơ chế, quy trình đảm bảo chất lượng sẽ đưa vào sử dụng khi thực hiện  chương trình, mức độ  thực hiện chương trình. 


2. Quá trình triên khai đánh giá một chương trình đào tạo

Đánh giá một chương trình đào tạo bao gồm các công việc như:


* Lập kế hoạch đánh giá chương trình đào tạo


Mẫu kế hoach đánh giá một chương trình đào tạo


- Tiêu đề đánh giá chương trình nêu cụ thể tên chương trình sẽ đánh giá

- Mục đích đánh giá 


- Nội dung đánh giá: Xác định những nội dung sẽ được đánh giá, chẳng hạn như: mục tiêu của chương trình;  cấu trúc, nội dung chương trình; các phương pháp giảng dạy và học tập dự kiến áp dụng;  các hình thức thức tổ chức dạy học; các nguồn tài liệu, thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho dạy học; đội ngũ đảm bảo cho việc thực hiện chương trình; tài chính đảm bảo để tiến hành chương trình có chất lượng; cơ chế, quy trình đảm bảo chất lượng sẽ đưa vào sử dụng khi thực hiện  chương trình; mức độ  thực hiện chương trình.



-  Những người liên quan đến đánh giá: chỉ ra những người tham gia đánh giá chương trình


- Khung thời gian cho đánh giá: phân bố thời gian tiến hành

- Các phương pháp đánh giá: các phương pháp thu thập thông tin 


- Các kỹ thuật đánh giá: kỹ thuật thu thập thông tin 


- Phân tích dữ liệu


- Báo cáo kết quả


3. Các phương pháp và kỹ thuật đánh giá chương trình


Các phương pháp đánh giá chương trình bao gồm:


Khảo sát trước và sau chương trình


Thu thập thông tin về học viên khi bắt đầu tham gia chương trình và sau  chương trình đào tạo, có thể sau một khoảng thời gian ngắn hoặc vài tuần hoặc 1 năm, thu thập các thông tin về kiến thức, kỹ năng, thái độ của học viên. Thu thập thông tin ở các giai đoạn khác nhau cho phép so sánh các dữ liệu thu được ở đầu chương trình với dữ liệu ở sau đó


Phản hồi từ các học viên tham gia chương trình, đây là phương pháp phổ biến để đánh giá chương trình. Phương pháp này có thể thu được nhiều thông tin bổ ích và đa dạng về chương trình nếu phiếu điều tra được thiết kế cẩn thận. Các thông tin được thu thập bao gồm: 

- Nội dung chương trình

- Tài liệu đào tạo


- Các bài kiểm tra , đánh giá

- Các phương pháp phương tiện trình bày.


- Kiến thức và kỹ năng của giảng viên

- Các ý kiến bình luận chung


- Các ý kiến gợi ý về cải tiến chương trình. 

Tuy nhiên các học viên tham gia chương trình có thể cung cấp những thông tin phản hồi chưa thật đầy đủ và trung thực


Phản hồi từ các đồng nghiệp và những người quan tâm đến chương trình, thu thập thông từ những người làm việc tham dự vào chương trình.

 
Chương trình tiếp tục theo dõi các học viên


Phương pháp đánh giá này có hiệu quả khi muốn công nhận giá trị của chương trình, phương pháp này thường sử dụng bảng câu hỏi, phỏng vấn, hoặc quan sát. 

Đánh giá chương trình đào tạo là một bộ phận không thể tách rời của bất cứ chương trình đào tạo nào, do đó cần có một kế hoạch ngay từ khi bắt đầu chương trình đào tạo nhằm thu được các dữ liệu có giá trị ngay từ đầu, những dữ liệu này là cơ sở  để chứng minh cho chương trình đào tạo là có cần phải  thay đổi hay điều chỉnh không để đáp ứng được với yêu cầu đặt ra. 


Kỹ thuật đánh giá chươg trình thể hiện ở việc sử dụng các công cụ trong việc thu thập dữ liệu phục vụ cho đánh giá chương trình. Có một số kĩ thuật để đánh giá chương trình như:


Phỏng vấn : bao gồm một bộ câu hỏi, được hỏi bởi người phỏng vấn, các câu trả lời của học viên được ghi lại hoặc tóm tắt lại bởi người phỏng vấn. Phỏng vấn có ưu điểm là tạo cơ hội để người phỏng vấn thăm dò các ý kiến của học viên một cách chi tiết bởi vì nếu gặp phải một số thông điệp phi ngôn ngữ không tương ứng với câu trả lời bằng ngôn ngữ thì có thể tiếp tục bằng câu hỏi khác để xác định rõ hơn, tuy nhiên lại tốn nhiều thời gian, những người phỏng vấn có thể đưa ra những diễn giải làm ảnh hưởng đến câu trả lời. 


Bảng câu hỏi là một bộ câu hỏi được viết sẵn và được học viên trả lời bằng cách viết ra, có thể chia thành các nhóm khác nhau để có bộ câu hỏi khác nhau. Ưu điểm của bảng hỏi là tiết kiệm thời gian và khinh tế cho công tác quản lý; các bảng hỏi có thể được gửi cho một số lượng đông người và ở các đại bàn khác nhau. Nhược điểm là Các học viên có thể khó làm sáng tỏ câu hỏi đối với người đánh giá, chuẩn bị bảng câu hỏi mất nhiều thời gian. Yêu cầu khi dùng bảng hỏi là: Chuẩn bị câu hỏi cẩn thận, xem xét những thông tin đó nên thu thập bằng cách sử dụng câu hỏi đóng hay mở hay kết hợp cả hai; câu hỏi phải rõ ràng, không mơ hồ; tránh các bảng hỏi quá dài, 
Thảo luận nhóm, thông qua thảo luận nhóm về các câu hỏi do người đánh giá đưa ra, phản hồi của nhóm sẽ cho biết các phương diện của chương trình đào tạo như: sự thích hợp của nội dung, sự đày đủ của các nguồn lực, tính hiệu quả về mặt tổ chức. 

· Các học viên được giải thích rõ về quá trình đang tiến hành

· Các câu hỏi cần diễn đạt rõ ràng

· Có thời gian hợp lý để hoàn thành hoạt động 

Khi sử dụng kỹ thuật thảo luận nhóm sẽ giúp cho các thành viên trong nhóm trình bày được ý kiến của mình, tuy nhiên cững có thể cản trở sự đóng góp của những học viên trầm, vì vậy nên sử dụng thận trọng.
Quan sát, có thể một hay nhiều người quan sát những hoạt động của giảng viên trong tiết học, việc quan sát có thể được hiện trong thực tế hoặc cũng có thể được ghi băng Video. Khi tiến hành quan sát cần lưu ý:

· Trao đổi trước với người  quan sát về những thông tin sẽ được ghi chép

- Nên có một số người cùng quan sát, sau đó thảo luận về những kết quả thu được

Nhật kí hàng ngày 

Băng hình, băng ghi âm. 


Khi lựa chọn bất kì một kỹ thuật đánh giá nào cũng phải đảm bảo các yêu cầu như: 

Có giá trị, tức là công cụ đánh giá đó phải đo được những gì nó đã định đo

Đáng tin cậy, đòi hỏi các tài liệu thu được phải thống nhất, chẳng hạn như trong một khoá học khi người đánh giá sử dụng một bảng câu hỏi để lấy ý kiến ở cùng một học viên với những thời điểm khác nhau thì phải thu được những kết quả trả lời giống nhau, hoặc khi quan sát cũng cho những kết quả tương tự.

Rõ ràng, tất cả các thông tin đưa cho người cung cấp phải đễ hiểu, không mập mờ 

Kinh tế, tức là không tốn kém quá về thời gian và chi phí.


Khi đánh giá chương trình cần phải đảm bảo thống nhất về các tiêu chuẩn đánh giá, phải lựa chọn những nhà tư vấn, những chuyên gia am hiểu về cơ sở của chương trình. Vệc đánh giá phải được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo có đủ thông tin về chương trình, đồng thời đánh giá phải được tiến hành công khai .


4. Phân tích và trình bày dữ liệu


Sau khi lập kế hoạch và thu thập thông tin, tiếp đến là phân tích và trình bày các thông tin thu được. Nếu các dữ liệu lớn, có thể sử dụng chương trình SPSS (thôngds kê dành cho koa học xã hội), chương trình này sẽ tự động phân tích và lập bảng đọc các kết quả.


* Phân tích dữ liệu

Trước khi tiến hành phân tích dữ liệu cần:

· Xem xét lại dữ liệu để kiểm tra độ chính xác và tính nhất quán


- Sử dụng tất cả các dữ liệu thích hợp, không nên bỏ qua các dữ liệu, mà chủ quan cá nhân không thích


- Giữ bảo mật cho các cá nhân tham gia vào quá trình đánh giá


- Phân tích đơn giản, dễ hiểu


Quá trình phân tích là một thử thách đối với cá nhân, một số giảng viên ngại làm phân tích vì họ lo ngại rằng sẽ tìm ra một điều gì đó tiêu cực, tuy nhiên đa số giảng viên thấy cần có trách nhiệm trong việc nâng cao chất lượng và họ muốn biết họ đạt được kết quả như thế nào trong lĩnh vực nào đó.


* Trình bày dữ liệu


Các dữ liệu về định lượng (dữ liệu cứng), hiển thị các dữ liệu đó qua các bảng số liệu, các đồ thị, biểu đồ.


Các dữ liệu định tính (dữ liệu mềm) qua lặp luận minh họa cho các số liệu


5. Đưa ra các kết luận và ý kiến đề xuất

Những kết luận và đề xuất được đưa ra trong suốt chương trình chứ không phải là chỉ khi kết thúc chương trình. Những kết luận từ đánh giá chương trình có thể liên quan đến những vấn đề như:

· Sự rõ ràng về mục tiêu, mục đích của chương trình

· Về vấn đề quản lý

· Các kỹ năng, kiến thức của giảng viên

· Động cơ và sự tham gia của giảng viên

· Sự thích hợp của môi trường đào tạo

· Các thiết bị và nguồn lực

· Các phương pháp đào tạo được sử dụng

· Giao tiếp của giảng viên  hay người hướng  dẫn

· Kiểm tra đánh giá

6. Báo cáo kết quả

Báo cáo có thể bao gồm:

- Giới thiệu

- Mục tiêu đánh giá chương trình

-  Phương pháp đánh giá

- Kết quả đánh giá

- Kết luận

- Đề xuất

- Kế hoạch thực hiện: trình bày  cách thức và khung thời gian để các đề xuất được chấp nhận thực hiện

- Phụ lục: bao gồm các thông tin bổ sung có liên quan (mẫu bảng hỏi, các ghi chép.v.v)

II. ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN


Giảng viên đại học là những người giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học. Trong điều lệ trường đại học ở nước ta, điều 48 có nêu: Trường đại học ưu tiên tuyển chọn các sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, giỏi, có phẩm chất tốt và những người có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn tốt bổ sung vào đội ngũ giảng viên. 


1. Mục đích đánh giá giảng viên đại học
Đánh giá giảng viên nhằm phát triển nghề nghiệp cá nhân, đánh giá khuyến khích cho việc phát triển cá nhân nhằm duy trì những thành tích đạt được, giúp cho giảng viên có được những thông tin để hiểu biết về công việc của mình được tốt hơn và để phấn đấu hướng tới sự tiến bộ trong nghề nghiệp. Đánh giá giảng viên cũng là tiền đề cho  việc xác định nhu cầu đào tạo hay bồi dưỡng của giảng viên, nếu giảng viên không đạt được yêu cầu về công việc, cần có sự đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao

Đánh giá giảng viên là một nội dung quan trọng của công tác quản lý cán bộ, nhằm làm rõ năng lực, trình độ, kết quả công tác , phẩm chất chính trị đạo đức, lối sống, làm căn cứ đề các cấp quản lý giáo dục bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ chính sách đối với giảng viên. Nếu đánh giá đúng sẽ giúp cho các cấp quản lý có được những thông tin về giảng viên để có những quyết định phù hợp nhằm thúc đẩy hoạt động của họ, nâng cao chất lượng của nhà trường, cơ sở giáo dục và đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. 
Đánh giá giảng viên nhằm duy trì , phát triển tổ chức, những thông tin đnahs giá giảng viên có thể được sử dụng để hoach định nguồn nhân lực, đánh giá nguồn nhân lực xác đinh nhu cầu dào tạo trong một tổ chức, cũng là căn cứ cho việc đánh giá việc đạt mục tiêu của tổ chức. Đánh giá giảng viên hướng vào củng cố duy trì nhu cầu phát triển của tổ chức.

2. Nội dung đánh giá giảng viên đại học


Nhiệm vụ của giảng viên đại học 



Nhiệm vụ của giảng viên được quy định tại Điều 46 của điều lệ trường đại học, giảng viên có các nhiệm vụ cụ thể sau  :


- Hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học được quy định theo giờ chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đối với các chức danh và ngạch tương ứng;


- Giảng dạy theo nội dung, chương trình đó được Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường đại học quy định. Viết giáo trình, bài giảng, tài liệu phục vụ giảng dạy - học tập theo sự phân công của các cấp quản lý;


- Không ngừng tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, cải tiến phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo;


- Tham gia và chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ và các hoạt động khoa học và công nghệ khác;


- Chịu sự giám sát của các cấp quản lý về chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học;


- Hướng dẫn, giúp đỡ người học trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện tư tưởng, đạo đức, tác phong, lối sống.


Nhiệm vụ của giảng viên, cán bộ nhân viên (Điều 27 điều lệ trường cao đẳng): 

1. Giảng viên, cán bộ, nhân viên trường cao đẳng phải nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện đầy đủ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế tổ chức hoạt động của trường và các quy định khác do Hiệu trưởng ban hành.


2. Giảng viên trường cao đẳng phải thực hiện các nhiệm vụ cụ thể dưới đây:


- Giảng dạy theo đúng nội dung, chương trình đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhà trường quy định; viết giáo trình, phát triển tài liệu phục vụ giảng dạy học tập theo sự phân công của trường, khoa, bộ môn; 


- Chịu sự giám sát của các cấp quản lý về chất lượng, nội dung, phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học; 


- Tham gia hoặc chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ theo sự phân công của trường, khoa, bộ môn; 


- Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng nhân cách của người học, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người học, hướng dẫn người học trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện tư tưởng, đạo đức tác phong, lối sống; 


- Không ngừng tự bồi dưỡng nghiệp vụ, cải tiến phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo; 


- Hoàn thành tốt các công tác khác được trường, khoa, bộ môn giao. 


Nhiệm vụ cụ thể của cán bộ, nhân viên các đơn vị trong trường cao đẳng do Hiệu trưởng quy định.


 
Những hoạt động cơ bản của giảng viên bao gồm:

- Giảng dạy   

- Nghiên cứu khoa học 
- Hướng dẫn thực hành, thực tập

- Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu koa học

   Đánh giá giảng viên ở những nội dung chính như:

- Đánh giá phẩm chất đạo đức, lối sống 

- Đánh giá trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Đánh giá kết quả hoàn thành công việc được giao

- Đánh giá khả năng phát triển (chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý, nghiên cứu khoa học, các hoạt động xã hội.v.v)

Theo các tác giả (Bowen & Schuster, 1989; Rhoder,1990; Rice,1991; Boyer,1990), nhiệm vụ của giảng viên bao gồm:

Thứ nhất là giảng dạy 

· Truyền đạy kiến thức

· Tư vấn, giám sát sinh viên về:

· Công tác nghiệp vụ sư phạm

Thứ 2 là hoạt động nghiên cứu

- Thực hiện đề tài các cấp (chủ trì, tham gia..)

- Viết sách (Chủ biên, tham gia viết chuyên khảo, sách giáo khoa…

- Biên tập sách

- Viết báo cáo khoa học (tạp chí, hội thảo..)

- Dịch , tóm lược sách báo khoa học

- Viết đề tài, dự án.


Thứ 3 là dịch vụ chuyên môn phục vụ cộng đồng

· Tiến hành các nghiên cứu theo hợp đồng

· Tư vấn cho các tổ chức về chuyên môn nghiệp vụ

· Hợp tác với các trường đại học, các tổ chức kinh tế-XH thực hiện các hoạt động chuyên môn

· Thực hiện các dịch vụ chuyên môn khác nhằm phục vụ cho cộng đồng.


Thứ 4: Bổn phận công dân với tư cách là nhà khoa học

- Tham gia các hội nghề nghiệp

- Cung cấp các dịch vụ chuyên môn miễn phí

-  Tham gia các hoạt động tình nguyện, từ thiện trong lĩnh vực chuyên môn.


3. Các phương pháp thu thập thông tin trong đánh giá giảng viên

Đánh giá phải được dựa trên những bằng chứng xác thực, đòi hỏi sử dụng đa dạng các phương pháp thu thập thông tin như: 

- Quan sát và ghi băng hình;

- Phỏng vấn ;

- Nghiên cứu hồ sơ giảng dạy;

- Đo lường đánh giá kết quả học tập của người học 

- Tự đánh giá của giáo viên/ giảng viên.

- Nghiên cứu các bằng chứng về kết quả hoạt động chuyên môn 

- Nhận xét của đồng nghiệp 

- Điều tra bằng phiếu hỏi (thông tin từ người học)


4. Các nguồn thu thập thông tin để đánh giá giảng viên

Ở các nước phương Tây trước những năm 1980 việc đánh giá giảng viên thường chỉ dựa vào kết quả học tập và phát triên của giảng viên. Từ thập kỷ 90 ở lại thì đánh giá mang tính toàn diện hơn dựa vào các bằng chứng đa dạng.


Các nguồn đánh giá giảng viên bao gồm:


* Nguồn đánh giá từ sinh viên
Có thể dùng nguồn thông tin từ sinh viên vì 

·  Giảng viên thường dựa vào sinh viên để cải tiến giảng dạy

· Cán bộ quản lý cũng dựa vào đó để có quyết định về chương trình, khóa học hay bố trí giảng viên cho phù hợp

·  Sinh viên là người đầu tiên được thụ hưởng sự giảng dạy từ giảng viên nên họ là nguồn thích hợp để cung cấp bằng chứng. 

·  Nguồn thông tin đó có giá trị


Ngày nay, sử dụng nguồn thông tin với nhiều mục đích như :  đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên, phân công giảng viên vào các khóa học, kiểm định nhà trường, giúp lựa chọn giảng viên xuất xắc, tổ chức đánh giá phát triển chương trình, khen thưởng, lương bổng, đề bạt.v.v . Đối với giảng viên, sử dụng ý kiến sinh viên để kiểm chứng phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giảng dạy, làm minh chứng cho các cấp quản lý trong và ngoài nhà trường.v.v. Giúp sinh viên lựa chọn khóa học.

 
Tuy nhiên nguồn đánh giá từ sinh viên cững có những lưu ý: Nếu ý kiến của sinh viên  sử dụng với mục đích khen thưởng hay kỉ luật thì có thể dễ bị lạm dụng, trong trường hợp đó sẽ không giúp cho người giáo viên cải tiến giảng dạy; ý kiến của sinh viên đôi khi tạo áp lực lên cá nhân làm cho việc giảng dạy trở nên nặng nề (nhất là ở những lớp học có nhiều sinh viên ở những trình độ khác nhau); nhiều khi sự khó tính hay dễ dãi trong kiểm tra của giảng viên tác động nhiều đến sự góp ý của sinh viên đối với giảng viên đó  hay môn học đó; nguồn thông tin  là  một trong nhiều kênh thông tin để đánh giá.


Do vậy đánh giá phải thực hiện nhiều lần, nhiều thời điểm, với các đối tượng để đi đến kết luận cuối cùng.

* Nguồn đánh giá từ sinh viên tốt nghiệp và sinh viên năm cuối



Có thể cung cấp những thong tin tổng quát cả về giảng viên và cả về khóa học, đã ảnh hưởng thế nào đến phẩm chất, đến phát triển nghề nghiệp của họ


* Nguồn đánh giá từ đồng nghiệp


Giảng viên với tu cách là những đồng nghiệp, đặc biệt là những người có cùng chuyên môn sẽ là nguồn cung cấp bằng chứng xác thực, tin cậy, giảng viên đồng nghiệp qua các khía cạnh sau:


- Kiến thức chuyên môn trong lĩnhh vực thông qua chương trình chi tiêt môn học (mục tiêu, nội dung, phương pháp, kiểm tra-đnahs giá, danh mục tài liệu tham khảo…)


- Hướng dẫn tư vấn cho sinh viên

- Tham gia nghiên cứu khoa học

- Truyền đạt kiến thức


- Chọn tài liệu (chính, tham khảo)


- Những bằng chứng đánh giá giảng viên trên là cần thiết , tuy nhiên chưa đủ để đánh giá giảng viên.


- Nếu lạm dụng nguồn đánh giá này sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn, đôi khi phản tác dụng



* Tự đánh giá


Giảng viên tự đánh giá về:


- Mục tiêu phấn đấu


- Kế hoạch đáp ứng mục tiêu


- Điểm mạnh điểm yếu của bản than


- Những cải tiến


* Các nguồn khác như

 Đồng nghiệp không cùng chuyên môn, các nhân viên phục vụ, những đồng nghiệp ngoài trường


5. Bằng chứng cho đánh giá giảng viên


* Các bằng chứng


Theo các tác giả Bowen & Schuster, 1989; Rhoder,1990; Rice,1991; Boyer,1990: Các bằng chứng cho đánh giá giảng viên


Thứ nhất là bằng chứng cho hoạt động giảng dạy



- Mô tả kế hoạch giảng dạy:


+ Chương trình chi tiết môn học


+ Bản báo cáo về tình hình giảng dạy môn học.



- Kết quả:


+ Thành tích học tập của sinh viên sau môn học


+ Bằng chứng về sự trưởng thành của sinh viên



- Đánh giá:


+ Từ các nguồn (sinh viên, đồng nghiệp, cựu sinh viên qua phiếu hỏi, phỏng vấn…)


+ Văn bản (từ quản lý, đồng nghiệp)
-Thành tích nổi bật: 
Thi đua khen thưởng các cấp, dự báo cáo tại các hội nghị./


Thứ 2 là bằng chứng cho hoạt động nghiên cứu


- Mô tả 


+ Mô tả kế hoạch hoạt động nghiên cứu



+ Bản tổng kết các hoạt động nghiên cứu



- Kết quả



+ Các bài báo đã công bố, báo cáo tại hội nghị , hội thảo



+ Sách (cuốn, chương)



+ Các xuất bản khác



- Đánh giá



+ Của đồng nghiệp trong và ngoài trường



+ Của cán bộ quản ly



+ Đánh giá khác


- Thành tích nổi bật 


+ Tham gia ban giám khảo


+ Khen thưởng


+ Được mời tham gia hội thảo, hội nghị, triển lãm./


Thứ 3 là bằng chứng cho hoạt động dịch vụ chuyên môn
-Mô tả


Bản tổng kết các hợp đồng đã tham gia


- Kết quả

+ Kết quả của các hợp đồng, dự án


+ Ý kiến đánh giá phản hồi của khách hàng


+ Những tác động của hoạt động đến cộng đông


- Đánh giá

+ Của người nhận dịch vụ


+ Của các tổ chức


+ Của dịch vụ


- Thành tích 

+ Phần thưởng


+ Được mời tham gia các tổ chức


+ Được mời tham gia hội nghị, triển lãm./


Thứ 4 là bằng chứng về bổn phận công dân với tư cách là nhà chuyên môn 
· Mô tả 


+ Bản cáo cáo về tham gia các hoạt động  XH, từ thiện, công ích 


+ Mức độ tham gia (chủ trì, tư vấn)


+ Các tài liều có liên quan

· Kết quả

Mức độ ảnh hưởng tới uy tín của các nhân và của nhà trường
· Đánh giá


Đánh giá của tổ chức, đồng nghiệp, cá nhân về hoạt động này


- Thành tích  


+ Tái lựa chọn vào các chức vụ trong tổ chức xã hội


+ Khen thưởng.
* Yêu cầu đối với các bằng chứng

- Tính tin cậy: thể hiện sự đúng đắn của thông tin, thông tin có cơ sở khoa học, tính tin cậy càng cao thì càng giảm bớt sai sót trong quá trình đánh giá.

- Tính hợp lệ: thể hiện sự phù hợp hay tính logic trong việc sử dụng các bằng chứng. Tính hợp lệ cũng mang tính tương đối, nó tùy thuộc vào mục đích của việc sử dụng bằng chứng. 

- Tính công bằng: Yêu cầu đánh giá không thiên vị, do công việc của giảng viên đại học rất đa dạng, phức tạp , đòi hỏi phải lượng hóa các kết quả hoạt động để đánh giá. 

- Tính hiệu quả xã hội: Mục tiêu, phương pháp đánh giá. Kết quả đánh giá đều tác động tích cực đến giảng viên đến tinh thần trách nhiệm của giảng viên.

*  Sử dụng bằng chứng trong đánh giá

Đây là khâu quan trọng nhất trong đánh giá, nhằm đạt được mục tiêu là giúp cho sự tiến bộ của từng giảng viên đồng thời nâng cao chất lượng của cả giảng dạy. Người đầu tiên sử dụng bằng chứng là giảng viên được đánh giá.Các bằng chứng có thể do từng giảng viên thu thập theo theo cách thức của họ. và những bằng chứng do các nhà quản lý thu thập. giảng viên dùng các bằng chứng này để tụ điều chỉnh rong quá trinhd giáo dục và giảng dạy (bổ sung cho khóa học tới về giảng dạy, kiểm tra đánh giá, thậm chí giao tiêp với sinh viên…). Người sử dụng bằng chứng là người quản lý ở đơn vị, có thể ngồi với nhau để trao đổi thẳng thắng, bình đẳng, chân thành những bằng chứng thu được để cùng đưa ra kết luận có thể chấp nhận được, đòi hỏi phải tạo môi trường tin cậy lẫn nhau.


6. Yêu cầu đối với đánh giá giảng viên 

Các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá phải bám sát hoạt động nghề nghiệp của giảng viên, tạo điều kiện cho giảng viên tham gia vào quá trình đánh giá một cách hợp lý, học vừa là đối tượng đánh giá, vừa hỗ trợ cho đánh giá có hiệu quả.

Đánh giá phải khách quan, công bằng, không thiên vị, phải đảm bảo công khai , dân chủ, khoa học.

Đánh giá phải có tác động đến tự bồi dưỡng, có tác dụng thúc đẩy động viên đội ngũ giáo viên không ngừng phấn đấu tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, hiệu quả công tác. Đánh giá phải phát huy được vai trò chủ động , tự giác lôi cuốn họ vào tự đánh giá từ đó hình thành động lực cho việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn.

Đánh giá phải được tiến hành đều đặn thường xuyên sẽ có tác động tích cực tới việc không ngừng nâng cao chất lượng của quá trình dạy học




Bài tập, thảo luận và ôn tập 


1. Tại sao cần đánh giá chương trình ? Chuyên ngành đào tạo của anh (chị) đã triển khai những hoạt động gì cho việc đánh giá chương trình ?


2. Thảo luận nhóm: Phân tích ưu điểm, hạn chế của các cách đánh giá chương trình. Chuyên ngành của anh (chi) đánh giá chương trình theo cách nào ? tại sao đánh giá theo cách đó ? những khó khăn nào gặp phải khi đánh giá.


3. Thực hành: Thiết kế mẫu phiếu điều tra cho việc thu thập thông tin từ sinh viên/học viên đã tốt nghiệp đối với  chương trình đào tạo của chuyên mà anh (chi) đang làm việc


4. Thực hành: Thiết kế mẫu phiếu điều tra cho việc thu thập thông tin từ sinh viên/học viên đang tham gia chương trình đào tạo của chuyên mà anh (chi) đang làm việc.


5. Thực hành: Thiết kế mẫu phiếu điều tra cho việc thu thập thông tin từ cơ sở sử dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp một chuyên ngành.


6. Thảo luận nhóm: Nhận xét về cách đánh giá giảng viên hiện nay ở một cơ sở GD & ĐT đại học, đề xuất ý kiến để cải tiến việc đánh giá có hiệu quả hơn.


7. Phân tích những yêu cầu đối với đánh giá giảng viên đại học, nhận xét việc thực hiện những yêu cầu này trong thực tiễn đánh giá giảng viên hiện nay.


8. Trên cơ sở lý luận về hệ thống các minh chứng cho việc đánh giá giảng viên, hãy nhận xét về việc sử dụng các minh chứng đó trong thực tiễn đánh giá giảng viên ở trường đại học hiện nay.

 
9. Tháo luận: Trình bày quan điểm về việc lấy thông tin đánh giá giảng viên từ phía sinh viên, đề xuất ý kiến để việc thu thập và sử dụng nguồn thông tin này khách quan và có hiệu quả.

10. Hãy phân tích những mặt mạnh và mặt hạn chế của các nguồn thông tin đê đánh giá giảng viên. Theo anh (chị) đánh giá tầm quan trọng của nguồn thông tin nào ? vì sao ?







Chương 5

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

I. KHÁI QUÁT VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

1. Mục đích, ý nghĩa của kiểm định chất lượng giáo dục đại học.



Kiểm định chất lượng đại học là hoạt động của một hệ thống tổ chức nhằm đánh giá các cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo để công nhận các cơ sở và chương trình đào tạo đó đã đạt chuẩn quy định. Kiểm định có thể áp dụng cho một trường hoặc một chương trình đào tạo. Kiểm định có thể được áp dụng cho một trường đại học, hoặc chỉ cho một chương trình đào tạo của môn học. Kiểm định đảm bảo với cộng đồng cũng như với các tổ chức hữu quan rằng một trường đại học (hay một chương trình một môn học nào đó) có những mục tiêu đào tạo được xác định rõ ràng và phù hợp; có được những điều kiện để đạt được những mục tiêu đó, và có khả năng phát triển bền vững. Kiểm định nhằm hai mục đích: 

-  Đảm bảo với những đối tượng tham gia vào công tác giáo dục rằng một chương trình đào tạo, hay một trường, khoa nào đó đã đạt hay vượt những chuẩn mực nhất định về chất lượng

- Hỗ trợ trường liên tục cải tiến chất lượng. Cơ chế tự quản lý chất lượng này được áp dụng cho toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân, từ giáo dục phổ thông cơ sở tới giáo dục đại học và sau đại học.


Chất lượng đào tạo có thể đánh giá trực tiếp qua sản phẩm đào tạo, qua chất lượng học sinh tốt nghiệp, tuy nhiên cũng có thể đánh giá gián tiếp qua các điều kiện để bảo đảm chất lượng. Kiểm định chất lượng tiếp cận theo cách phối hợp hai cách đánh giá trên, bởi lẽ đánh giá chất lượng đào tạo trực tiếp qua chất lượng học sinh tốt nghiệp nhiều khi mang tính chủ quan của người dạy.  Mặt khác, không thể nói một nhà trường đào tạo có chất lượng trong khi trường không có những điều kiện tối thiểu để bảo đảm chất lượng đào tạo và chương trình đào tạo của trường phù hợp với yêu cầu của xã hội và của người học. Kiểm định (Accreditation ) Là sự thừa nhận, công nhận theo một chuẩn mực nào đó còn kiểm định chất l​ượng  (Quality Accreditation ) là quá trình và kết quả  đánh giá (bên trong và bên ngoài) theo các chuẩn mực bảo đảm chất l​ượng. Kiểm định chất lượng là một hệ thống tổ chức và giải pháp để đánh giá chất lượng đào tạo (đầu ra), và các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo theo các chuẩn mực được qui định. Những chương trình đào tạo và cơ sở đào tạo đạt chuẩn sau khi kiểm định, được thông báo công khai cho người học, người sử dụng lao động và toàn xã hội như một bằng chứng bảo đảm cho chất lượng đào tạo của các cơ sở và các chương trình đào tạo đó.              


Việc kiểm định chất lượng đào tạo của một cơ sở đào tạo có nội dung quan trọng là đánh giá hệ thống quản lý chất lượng của cơ sở đó và chứng minh được rằng hệ thống quản lý chất lượng là có hiệu quả, đảm bảo các sản phẩm được quản lý trong hệ thống đúng với những đăng ký chất lượng đã được cơ sở cam kết thực hiện trước khách hàng (mục tiêu đào tạo đã được cơ sở công bố).


Kiểm định có 2 mục đích cơ bản:


- Để có cơ sở xác nhận trường đại học  chương trình, khoá đào tạo đã đáp ứng  được các chuẩn mực đã đặt ra, từ đó cấp giấy chứng nhận kiểm định. Kiểm định đảm bảo với công chúng rằng một chương trình đào tạo, hay một trường, một khoa nào đó đã đạt hay vượt chuẩn mực về chất lượng, trợ giúp nhà trường cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo của mình để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu xã hội bảo đảm lợi ích chung của xã hội, người sử dụng lao động và của người học. 
- Trợ giúp nhà trường cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo của mình để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu xã hội bảo đảm lợi ích chung của xã hội, người sử dụng lao động và của người học. Bởi vì thông qua kiểm định, các trường cố gắng phấn đấu từng bước để đạt  được các tiêu chuẩn đã đề ra, từ đó nâng cao chất lượng. 

Việc kiểm định chất lượng đào tạo của một cơ sở đào tạo có nội dung quan trọng là đánh giá hệ thống quản lý chất lượng của cơ sở đó và chứng minh được rằng hệ thống quản lý chất lượng là có hiệu quả, đảm bảo các sản phẩm được quản lý trong hệ thống đúng với những đăng ký chất lượng đã được cơ sở cam kết thực hiện. 
Để đạt được sự công nhận đòi hỏi:

- Phải đáp ứng được những chuẩn mực nhất định

- Có sự cam kết 

- Có sự xem xét từ bên ngoài

- Phải tìm cách thường xuyên nâng cao chất lượng

Kiểm định giúp cho việc hiểu rõ hơn thực trạng giáo dục ĐH trong cả nước, đảm bảo quyền lợi cho người học, đảm bảo nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng cho thị trường lao động. Thông qua kiểm định, có được cơ sở cấp kinh phí và các khoản tài trợ. Kiểm định cung cấp cho các trường những công cụ để tự  đánh giá và hoàn thiện chất lượng của mình , có cơ hội  để nhận được được sự hỗ trợ, kiểm định giúp chia sẻ thông tin, mở rộng hợp tác với các trường đại học khác trên thế giới. đồng thơì cũng giúp cho sinh viên lựa chọn các trường và chương trình học có chất lượng để học, giúp cho họ có sự linh hoạt đối với việc học tập , có cơ hội để có việc làm hơn 

2.  Hình thức kiểm định  

Trong đào tạo, có hai loại kiểm định: kiểm định nhà trường và kiểm định chương trình đào tạo. Hai loại này có một số khác biệt song giữa chúng cũng có những mối quan hệ mật thiết với nhau, sự khác nhau giữa hai loại là ở trọng tâm chú ý của công việc đánh giá.

Kiểm định trường xem xét toàn bộ hoạt động của truờng, nhằm mục đích đảm bảo trước cồng đồng nghề nghiệp và công chúng rằng nhà trường đã thoả mãn các tiêu chí sau:

- Trường đã có mục tiêu đào tạo rõ ràng  

- Đã chuẩn bị tốt các nguồn lực để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo của mình.

- Đã thực hiện tốt các mục tiêu đào tạo của mình

- Đã có kế hoạch phát triển các nguồn lực để thực hiện tốt sứ mệnh của mình trong tương lai

Khi kiểm định nhà trường trọng tâm  chú ý là các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo và hệ thống quản lý chất lượng của nhà trường. Với một logic hiển nhiên là với các điều kiện bảo đảm chất lượng và một hệ thống quản lý chất lượng tốt tất yếu sẽ cho ra những sản phẩm có chất lượng. Và như vậy các chương trình đào tạo chỉ được xem xét như là một bộ phận trong việc kiểm định chất lượng của nhà trường.

Kiểm định chất lượng của chương trình đào tạo, trọng tâm của sự chú ý lại tập trung ở hệ thống quản lý chất lượng trong quá trình đào tạo: mục tiêu nội dung chương trình đào tạo của ngành/ nghề có được xác định hợp lý, phù hợp với các nhu cầu của xã hội hay không; tổ chức quá trình đào tạo theo chương trình đào tạo của ngành/ nghề đảm bảo để đạt được mục tiêu đề ra hay không... Lẽ đương nhiên các điều kiện chung hệ thống quản lý chất lượng chung của nhà trường cũng được đề cập đến như là bối cảnh để thực hiện quá trình đào tạo. Dễ dàng nhận ra rằng, không thể có một  chương trình đào tạo của một ngành, nghề nào đó có chất lượng tốt khi bối cảnh triển khai nó có nhiều khiếm khuyết.  Xem xét một phần cơ sở đào tạo liên quan trực tiếp đến chương trình/ khoá đào tạo. Chủ yếu xem chương trình đào tạo của chuyên ngành đó có đạt chuẩn tối thiểu không và sau đó tuỳ theo kết quả kiểm định có thể cho phép tiếp tục hoặc dừng chương trình đào tạo đó. 

3. Qui trình kiểm định chất lượng trường đại học


        Tự  đánh giá cơ sở đào tạo đại học


“Tự đánh giá” là quá trình trường tự xem xét, nghiên cứu trên cơ sở các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để báo cáo về tỡnh trạng chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất và các vấn đề liên quan khác làm cơ sở để trường tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn đó quy định.

 
Tự đánh giá  ( Selt-Asessment ) là một khâu quan trọng trong tổng thể các hoạt động kiểm định chất lượng đào tạo các cơ sở đào tạo đại học. Tự đánh giá không chỉ tạo cơ sở cho công tác đánh giá bên ngoàI ( External Evaluation ) mà còn  thể  hiện cụ thể  tính tự chủ và tự chiu trách nhiệm của  nhà trường trong toàn bộ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và dịch vụ xã hội theo chức năng nhiệm vụ được giao của cơ sở đào tạo đạI học và phù hợp với tôn chỉ, sứ mệnh của nhà trường. 

 Mục đích công tác tự  đánh giá là làm  rõ thực trạng qui mô và chất  lượng, hiệu quả các công tác  đào tạo, nghiên cứu và dịch vụ xã hội  theo chức năng, nhiệm vụ của nhà trường và phù hợp với tôn chỉ, sứ mệng mà nhà trường 

Xác định và so sánh , tự đánh giá theo các chuẩn mực kiểm định đã công bố về   thực trạng tổ chức quản lý và các đIều kiện bảo đảm chất lượng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và dịch vụ của  nhà trường từ cơ sở vật chất, trang thiết bị ,  đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, chương trình, giáo trình đào tạo….đến  các nguồn kinh phí và dịch vụ sinh viên ..v.v

 
Phân  tích làm rõ các điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ, thách thức (SWOT ) của nhà trường và đề xuất các kế hoạch, biên pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và dịch vụ của nhà trường trong các năm tới . Kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và thẩm quyền các biện pháp hỗ trợ cho nhà trường tiép tục phát triển. 

Đánh giá ngoài


Được thực hiện bởi một tổ chức đảm bảo chất lượng, trên thế giới có hơn 110 nước có các tổ chức đảm bảo chất lượng / kiểm định Quốc gia, các tổ chức này rất khác nhau. Xu thế chung là các quốc gia đều quan tâm đến hệ thống đảm bảo chất lượng và thành lập các tổ chức đảm bảo chất lượng . Các thể loại tổ chức đảm bảo chất lượng / kiểm định Quốc gia gồm:


- Nhà nước điều hành trực tiếp

- Một nửa là nhà nước (Nhà nước cấp kinh phí nhưng các cơ sở giáo dục đại học quản lý và điều hành)


- Là tổ chức độc lập và phi chính phủ


- Có sự kết hợp giữa nhà nước và các tổ chức độc lập.

“Đánh giá ngoài” là quá trình khảo sát, đánh giá của các chuyên gia không thuộc trường được đánh giá, dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để xác định mức độ trường đáp ứng các tiêu chuẩn quy định.
Đưa ra các quyết định về kiểm định

II . KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở  VIỆT NAM

1. Kiểm định chất lượng giáo dục trường Đại học và Cao đẳng

“Chất lượng giáo dục trường” là sự đáp ứng mục tiêu do nhà trường đề ra, đảm bảo các yêu cầu về mục tiêu giáo dục của Luật Giáo dục, phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước. “Kiểm định chất lượng giáo dục trường” là hoạt động đánh giá mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đối với trường ở từng trình độ đào tạo.

Mục đích kiểm định chất lượng giáo dục trường là nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trường; xác nhận mức độ trường đáp ứng mục tiêu đề ra trong từng giai đoạn nhất định; giải trình với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của trường; làm cơ sở cho người học lựa chọn trường và nhà tuyển dụng lao động tuyển chọn nhân lực. 

*  Tiêu chuẩn kiểm định chất trường đại học ở Việt Nam 

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường là mức độ yêu cầu và điều kiện mà trường cần đáp ứng để được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục áp dụng đối với từng đối tượng kiểm định chất lượng giáo dục. Mỗi tiêu chuẩn bao gồm một số tiêu chí. Tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục là mức độ yêu cầu và điều kiện cần đạt được ở một khía cạnh cụ thể của mỗi tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học là mức độ yêu cầu và điều kiện mà trường đại học phải đáp ứng để được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học được ban hành theo quyết định Số 65/2007/QĐ-BGDĐT, ngày  01 tháng 11 năm  2007 của Bộ GD & ĐT bao gồm 10 tiêu chuẩn và 61 tiêu chí:
Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng và mục tiêu của trường đại học (có 2 tiêu chí)
Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý (có 7 tiêu chí)

Tiêu chuẩn 3: Chương trình giáo dục (có 6 tiêu chí)

Tiêu chuẩn 4:  Hoạt động đào tạo (có 7 tiêu chí)

Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên (8 tiêu chí)

Tiêu chuẩn 6: Người học  (có 9 tiêu chí)

Tiêu chuẩn 7: Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ (có 7 tiêu chí)

Tiêu chuẩn 8: Hoạt động hợp tác quốc tế (có 3 tiêu chí)

Tiêu chuẩn 9: Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác (có 9 tiêu chí)

Tiêu chuẩn 10: Tài chính và quản lý tài chính (có 3 tiêu chí)

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học được ban hành làm công cụ để trường đại học tự đánh giá nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và để giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng đào tạo; để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận trường đại học đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục; để người học có cơ sở lựa chọn trường và nhà tuyển dụng lao động tuyển chọn nhân lực.
Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng ban hành theo quyết định số 66 /2007/QĐ-BGDĐT  bao gồm 10 tiêu chuẩn và 55 tiêu chí

Tiêu chuẩn  1: Sứ mạng và mục tiêu của trường cao đẳng  (có 2 tiêu chí)
Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý (có 9 tiêu chí)
Tiêu chuẩn 3: Chương trình giáo dục (có 6 tiêu chí)
Tiêu chuẩn 4:  Hoạt động đào tạo (có 9 tiêu chí)
Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên (có 7 tiêu chí)
Tiêu chuẩn 6: Người học  (có 4 tiêu chí)
Tiêu chuẩn 7: Nghiên cứu khoa học; ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ  (có 5 tiêu chí)
Tiêu chuẩn 8: Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác (có 8 tiêu chí)
Tiêu chuẩn 9: Tài chính và quản lý tài chính (có 3 tiêu chí)
Tiêu chuẩn 10: Quan hệ giữa nhà trường và xã hội  (có 2 tiêu chí)
Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng là mức độ yêu cầu và điều kiện mà trường cao đẳng phải đáp ứng để được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục  

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng được ban hành làm công cụ để trường cao đẳng tự đánh giá nhằm khẳng ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và để giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng đào tạo; để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận trường cao đẳng đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục; để người học có cơ sở lựa chọn trường và nhà tuyển dụng lao động tuyển chọn nhân lực.

2. Qui trình, chu trình kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng 

Qui trình, chu trình,  kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp Ban hành kèm theo Quyết định số: 76 /2007/QĐ-BGDĐT, ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Điều kiện để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục trường là trường cần có ít nhất một khoá sinh viên hoặc học sinh tốt nghiệp

* Qui trình kiểm định chất lượng giáo dục trường

Kiểm định chất lượng giáo dục trường được thực hiện theo quy trình sau:
1) Trường đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục với Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiến hành tự đánh giá và gửi báo cáo tự đánh giá cho Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2) Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài nghiên cứu báo cáo tự đánh giá, khảo sát, viết báo cáo đánh giá ngoài, gửi cho trường được đánh giá, cho Bộ Giáo dục và Đào tạo để chuẩn bị thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục. Trong trường hợp cần thiết theo quy định tại Điều 14 của Quy định này, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đánh giá lại kết quả đánh giá ngoài.

3) Hội đồng quốc gia kiểm định chất lượng giáo dục tiến hành thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục, đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận hoặc không công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

4) Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định công nhận hoặc không công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

* Chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục 

Chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục đối với các đại học, học viện và trường đại học là 5 năm / lần.

Chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục đối với trường cao đẳng là 4 năm / lần.

Chu kỳ kiểm chất lượng giáo dục đối với trường trung cấp chuyên nghiệp là 3 năm / lần.

3. Quá trình tiến hành kiểm định

* Đăng ký kiểm định

Trường đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục với Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiến hành tự đánh giá và gửi báo cáo tự đánh giá cho Bộ Giáo dục và Đào tạo.
*Tự đánh giá

Trong hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Bộ GD & ĐT bao gồm các nội dung:
Tự đánh giá là một khâu quan trọng trong hoạt động kiểm định chất lượng trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (gọi tắt là trường). Đó là quá trình trường tự xem xét, nghiên cứu trên cơ sở các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để báo cáo về tình trạng chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất cũng như các vấn đề liên quan khác, từ đó tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng.

Tự đánh giá không chỉ tạo cơ sở cho công tác đánh giá ngoài mà còn là cơ sở để trường cải tiến chất lượng, đồng thời thể hiện tính tự chủ và tính tự chịu trách nhiệm của trường trong toàn bộ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp với sứ mạng và mục tiêu của trường.

Trong quá trình tự đánh giá, căn cứ từng tiêu chuẩn và tiêu chí, trường tập trung thực hiện những việc sau:

a)  Mô tả, làm rõ thực trạng của trường;

b) Phân tích, giải thích, so sánh và đưa ra những nhận định; chỉ ra những điểm mạnh, những tồn tại và những biện pháp khắc phục;

c) Lên kế hoạch hành động để cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục.    

Mục đích chính của hoạt động tự đánh giá  là nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo và để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục. 

Tự đánh giá là một quá trình liên tục, đòi hỏi nhiều công sức, thời gian, phải có sự tham gia của nhiều đơn vị và cá nhân trong toàn trường. Hoạt động tự đánh giá đòi hỏi tính khách quan, trung thực và công khai. Các giải thích, nhận định, kết luận đưa ra trong quá trình tự đánh giá phải dựa trên các minh chứng cụ thể, rõ ràng, đảm bảo độ tin cậy, bao quát đầy đủ các tiêu chí trong bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục.

Tự đánh giá là một khâu quan trọng trong việc lập kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo của trường, được minh hoạ trong Hình 1. Tự đánh giá giúp trường rà soát, tự xem xét thực trạng của trường, từ đó điều chỉnh mục tiêu cho giai đoạn tiếp theo, lập kế hoạch và hành động theo kế hoạch. Sau đó lại tiếp tục rà soát, xem xét lại thực trạng và điều chỉnh mục tiêu theo hướng cao hơn

Quy trình tự đánh giá

Quy trình tự đánh giá gồm các bước sau: 

a) Xác định mục đích, phạm vi tự đánh giá

Mục đích của tự đánh giá là nhằm giúp trường cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo và để đăng ký kiểm định chất lượng.

Phạm vi của tự đánh giá bao quát toàn bộ hoạt động của trường theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Thành lập Hội đồng tự đánh giá

Hội đồng tự đánh giá do Hiệu trưởng ra quyết định thành lập có nhiệm vụ triển khai các hoạt động tự đánh giá. Hội đồng tự đánh giá có ít nhất 11 thành viên, trong đó:

· Chủ tịch Hội đồng là Hiệu trưởng;

·  Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Hiệu trưởng

· Các uỷ viên là:

+ Đại diện Hội đồng trường hoặc Hội đồng quản trị;

+ Đại diện Hội đồng khoa học và đào tạo; 

+ Các trưởng phòng, ban, khoa, bộ môn; 

+ Trưởng đơn vị (bộ phận) chuyên trách về đảm bảo chất lượng;

+ Đại diện giảng viên;

+ Đại diện tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam;

+ Đại diện các đoàn thể và tổ chức xã hội của trường.

Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá có nhiệm vụ:

· Điều hành Hội đồng;

· Thành lập Ban thư ký giúp việc cho Hội đồng; 

· Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Hội đồng;

· Triệu tập và điều hành các phiên họp của Hội đồng;

· Phê duyệt kế hoạch tự đánh giá;

· Chỉ đạo quá trình thu thập thông tin, minh chứng, xử lý, phân tích và viết báo cáo tự đánh giá;

· Phê duyệt đề cương tự đánh giá; 

· Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai tự đánh giá và các nhiệm vụ khác.

Các uỷ viên Hội đồng tự đánh giá có nhiệm vụ thực hiện và chịu trách nhiệm về những công việc do Chủ tịch Hội đồng phân công.

Giúp việc cho Hội đồng tự đánh giá là Ban Thư ký do Trưởng đơn vị (bộ phận) chuyên trách về đảm bảo chất lượng làm trưởng ban. Thành viên Ban Thư ký bao gồm các cán bộ của đơn vị (bộ phận) chuyên trách về đảm bảo chất lượng và các cán bộ khác do Hội đồng tuyển chọn. 

Các thành viên của Ban Thư ký được tổ chức thành các nhóm công tác chuyên trách. Mỗi nhóm công tác có 4-5 người, phụ trách 1-2 tiêu chuẩn và do một thành viên của Hội đồng phụ trách. Mỗi thành viên của Ban Thư ký không tham gia  quá 2 nhóm công tác chuyên trách (Phụ lục 1 và 2). 

Các đơn vị liên quan khác trong trường có trách nhiệm phối hợp và hỗ trợ các nhóm công tác để triển khai tự đánh giá.

c) Lập kế hoạch tự đánh giá

   Kế hoạch tự đánh giá do Hội đồng tự đánh giá xây dựng nhằm sử dụng có hiệu quả thời gian và các nguồn lực của trường để đảm bảo đạt được mục đích của đợt tự đánh giá (Phụ lục 3). Kế hoạch tự đánh giá của trường phải thể hiện được các nội dung sau:

- Mục đích và phạm vi của đợt tự đánh giá;  

- Thành phần Hội đồng tự đánh giá (danh sách kèm theo);

- Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên của Hội đồng, xác định những công việc phải thực hiện ứng với từng tiêu chuẩn, thời gian bắt đầu và kết thúc, người chịu trách nhiệm chính, người phối hợp; 

- Công cụ đánh giá (các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng); 

- Xác định các thông tin và minh chứng cần thu thập;

- Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động các nguồn lực cho các hoạt động;

- Thời gian biểu: chỉ rõ khoảng thời gian cần thiết để triển khai tự đánh giá và lịch trình thực hiện các hoạt động cụ thể.

d) Thu thập thông tin và minh chứng

Thông tin là những tư liệu được sử dụng để hỗ trợ và minh hoạ cho các nhận định trong báo cáo tự đánh giá của trường. Thông tin được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau để đảm bảo độ tin cậy và tính chính xác. 

Minh chứng là những thông tin gắn với các tiêu chí để xác định tiêu chí đạt hay không đạt. Các minh chứng được sử dụng làm căn cứ để đưa ra các nhận định trong báo cáo.

Căn cứ vào các tiêu chí của 10 tiêu chuẩn trong bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng, nhà trường tiến hành thu thập thông tin và minh chứng. Thông tin và minh chứng thu được không chỉ phục vụ cho mục đích đánh giá, mà còn nhằm mô tả thực trạng các hoạt động của trường để người đọc hiểu hơn, qua đó làm tăng tính thuyết phục của báo cáo tự đánh giá.

Khi thu thập thông tin và minh chứng, phải kiểm tra độ tin cậy, tính chính xác, mức độ phù hợp và liên quan đến tiêu chí. Hội đồng tự đánh giá phải luôn đặt câu hỏi về các thông tin thu được: Nếu người khác đi thu thập thông tin đó thì có thu được kết quả tương tự như thế không? Liệu những thông tin đó có mang lại cho chúng ta những hiểu biết mới, rõ ràng và chính xác về thực trạng các hoạt động của trường hay không? 

Trong trường hợp không thể tìm được thông tin, minh chứng cho một tiêu chí nào đó, Hội đồng tự đánh giá phải làm rõ lý do, sau đó báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo để được chỉ dẫn.

Trong quá trình thu thập thông tin và minh chứng, phải chỉ rõ nguồn gốc của chúng. Lưu trữ các thông tin, minh chứng, kể cả các tư liệu liên quan đến nguồn gốc của các thông tin và minh chứng thu được, có biện pháp bảo vệ các thông tin và minh chứng đó. 

đ) Xử lý, phân tích các thông tin và minh chứng thu được

Một số thông tin phải qua xử lý mới sử dụng được. Các kỹ thuật thống kê được sử dụng nhiều ở công đoạn này. Các thông tin điều tra phải ở dạng số liệu tổng hợp, tránh sử dụng những thông tin làm ảnh hưởng đến các đơn vị hoặc cá nhân cung cấp thông tin.

Thông tin, minh chứng thu được của mỗi tiêu chí được trình bày trong Phiếu đánh giá tiêu chí (phụ lục 7) trong phạm vi 2 - 3 trang theo các nội dung dưới đây:

- Mô tả và phân tích các hoạt động của trường liên quan đến tiêu chí;

- So sánh với mặt bằng chung, với chính nhà trường trong những năm trước hay với các quy định của Nhà nước để thấy được hiện trạng của nhà trường;

- Đưa ra những nhận định về điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy, chỉ ra  những tồn tại, giải thích nguyên nhân.

- Xác định những vấn đề cần cải tiến và đề ra những biện pháp để cải tiến những vấn đề đó.

- Xác định tiêu chí đạt hay không đạt yêu cầu. Với mỗi tiêu chí, nếu có đầy đủ minh chứng đáp ứng các yêu cầu của tiêu chí thì xác nhận tiêu chí đó đạt yêu cầu. Ngược lại thì ghi: chưa đạt yêu cầu.

Với những tiêu chí không có minh chứng để chứng minh tiêu chí đó đạt yêu cầu thì ghi: Không có minh chứng. 

Trong quá trình xử lý, phân tích, có thể một số thông tin và minh chứng thu được không phù hợp với các kết quả nghiên cứu, đánh giá ở trong và ngoài trường đã được công bố trước đó. Hội đồng tự đánh giá có trách nhiệm kiểm tra lại các thông tin và minh chứng đó, giải thích lí do không phù hợp.

Phiếu đánh giá tiêu chí là tài liệu ghi nhận kết quả làm việc của mỗi nhóm công tác theo từng tiêu chí và là cơ sở để tổng hợp thành báo cáo theo từng tiêu chuẩn. Vì vậy mỗi nhóm công tác phải đảm bảo độ chính xác, trung thực và sự đồng nhất của các phiếu đánh giá tiêu chí trong mỗi tiêu chuẩn.
e) Viết báo cáo tự đánh giá

Kết quả tự đánh giá được trình bày dưới dạng một bản báo cáo của trường về 10 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng. Báo cáo tự đánh giá là một bản ghi nhớ quan trọng nhằm cam kết thực hiện các hoạt động cải tiến chất lượng của trường. 

Báo cáo tự đánh giá phải mô tả một cách ngắn gọn, rõ ràng, chính xác và đầy đủ các hoạt động của trường, trong đó phải chỉ ra những điểm mạnh, những tồn tại, khó khăn và kiến nghị các giải pháp cải tiến chất lượng, kế hoạch thực hiện, thời hạn hoàn thành, thời gian tiến hành đợt tự đánh giá tiếp theo (Phụ lục 5) 
Kết quả tự đánh giá được trình bày lần lượt theo 10 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng. Trong mỗi tiêu chuẩn, trình bày lần lượt theo từng tiêu chí. Đối với mỗi tiêu chí phải viết đầy đủ 5 phần: Mô tả và phân tích các hoạt động của trường liên quan đến tiêu chí; Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy; Những tồn tại; Kế hoạch hành động; Tự đánh giá dựa trên kết quả đạt được của các nhóm công tác (sử dụng Phiếu đánh giá tiêu chí - phụ lục 7).

Kết quả đánh giá từng tiêu chí được tổng hợp vào bảng Tổng hợp kết quả tự đánh giá (Phụ lục 8). 

Tuỳ theo kế hoạch phát triển và chiến lược ưu tiên của mỗi trường mà xác định trọng tâm cải tiến chất lượng cho từng giai đoạn. Về tổng thể, trường phải có kế hoạch khắc phục tất cả những tồn tại, thiếu sót của mình.

Trong một báo cáo tự đánh giá, độ dài ngắn của các phần viết về từng tiêu chuẩn, tiêu chí không nhất thiết phải giống nhau, nhưng cũng không nên quá chênh lệch. 

Dự thảo báo cáo tự đánh giá cuối cùng phải được:

- Chuyển cho những người cung cấp thông tin và minh chứng để xác minh lại các thông tin, minh chứng đã được sử dụng và mức độ chính xác của các nhận định rút ra từ đó;

- Các nhóm công tác rà soát lại phần báo cáo có liên quan đến công việc được giao;

- Các thành viên Hội đồng tự đánh giá ký xác nhận vào bản báo cáo tự đánh giá.

g) Các hoạt động sau khi hoàn thành đợt tự đánh giá

Sau khi hoàn thành tự đánh giá, Hội đồng nộp báo cáo tự đánh giá cho lãnh đạo trường để thực hiện các công việc tiếp theo:

- Công bố kết quả tự đánh giá để các thành viên trong trường có thể đọc và cho ý kiến trong vòng ít nhất 2 tuần (trưng bày báo cáo tự đánh giá ở thư viện, phòng truyền thống hay gửi các đơn vị trực thuộc trường);

- Thu thập và xử lý các ý kiến thu được sau khi công bố kết quả tự đánh giá, hoàn thiện bản báo cáo;

- Báo cáo tự đánh giá (chính thức) phải được Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu

- Gửi công văn cùng báo cáo tự đánh giá về Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó ghi rõ trường đạt hay không đạt tiêu chuẩn chất lượng và đăng ký thời gian trường có thể đón đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đến khảo sát;

- Tổ chức lưu trữ các thông tin, minh chứng, kể cả các tư liệu liên quan đến nguồn gốc của các thông tin và minh chứng thu được, có biện pháp để bảo vệ các thông tin và minh chứng đó;

- Triển khai thực hiện các kiến nghị trong báo cáo tự đánh giá.

*Đánh giá của nhóm chuyên gia kiểm định

Triển khai đánh giá ngoài 

Sau khi kết thúc tự đánh giá, trường gửi công văn và báo cáo tự đánh giá đến Bộ Giáo dục và Đào tạo để đề nghị tổ chức đánh giá ngoài và dự kiến thời gian đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đến làm việc. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo tự đánh giá của trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi báo cáo tự đánh giá cho một chuyên gia kiểm định chất lượng giáo dục để phản biện trong thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày chuyên gia nhận được bản báo cáo nhằm đánh giá mức độ bản báo cáo tự đánh giá phản ánh đầy đủ hoặc chưa đầy đủ các yêu cầu và điều kiện quy định trong mỗi tiêu chí của các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường. Kết quả phản biện là cơ sở để Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định đưa bản báo cáo tự đánh giá vào kế hoạch đánh giá ngoài hoặc yêu cầu trường tiếp tục hoàn thiện.

Hoạt động đánh giá ngoài chỉ được thực hiện sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp nhận báo cáo tự đánh giá và đoàn chuyên gia đánh giá ngoài được thành lập theo quy định tại Điều 12 của Quy định này.

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài có từ 5 đến 7 thành viên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập, bao gồm:

- Trưởng đoàn là Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng (hoặc nguyên là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng) của một đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp tương ứng với trường được đánh giá hoặc các chức vụ khác tương đương, có kinh nghiệm triển khai các hoạt động đánh giá. Trưởng đoàn chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động của đoàn.

- Thư ký và một thành viên thường trực của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài là người am hiểu về kiểm định chất lượng giáo dục. Thư ký cú nhiệm vụ giỳp Trưởng đoàn triển khai các hoạt động và chuẩn bị báo cáo của đoàn. Thành viên thường trực có nhiệm vụ cùng với Thư ký giúp Trưởng đoàn làm công tác chuẩn bị và triển khai hoạt động đánh giá ngoài.

- Các thành viên cũn lại gồm có từ 2 đến 4 chuyên gia từ các trường, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, tổ chức xã hội nghề nghiệp hoặc nhà tuyển dụng lao động tương ứng với lĩnh vực đào tạo của trường được đánh giá. Các thành viên có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ do Trưởng đoàn phân công. 

Hoạt động của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài

- Nghiên cứu báo cáo tự đánh giá, thu thập, xử lý các thông tin, tài liệu minh chứng liên quan đến các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường.

- Thực hiện khảo sát sơ bộ và chính thức tại trường.

- Viết báo cáo đánh giá ngoài; dự thảo báo cáo đánh giá ngoài phải được ít nhất 2/3 số thành viên của đoàn nhất trí thông qua trước khi gửi cho trường để tham khảo ý kiến. 

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến phản hồi của trường hoặc kể từ ngày hết thời hạn trả lời ý kiến của trường, đoàn chuyên gia đánh giá ngoài có văn bản thông báo cho trường biết những ý kiến đoàn chuyên gia tiếp thu hoặc bảo lưu. Trường hợp bảo lưu ý kiến phải nêu rõ lý do.

- Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài hoàn thiện báo cáo, gửi cho trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài có trách nhiệm giữ bí mật thông tin liên quan đến nội dung công việc và kết quả đánh giá cho đến khi báo cáo đánh giá của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài được chính thức gửi cho trường được đánh giá và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kết quả đánh giá của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài được đánh giá lại khi đồng thời có các vấn đề sau:

- Kết quả đánh giá ngoài dẫn đến trường không được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục như dự kiến của trường;

- Trường không nhất trí với bản báo cáo đánh giá của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và có công văn khiếu nại gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Trường hợp trường đồng ý với dự thảo báo cáo đánh giá ngoài do đoàn chuyên gia đánh giá ngoài gửi đến để lấy ý kiến và kết quả đánh giá ngoài không có thay đổi so với dự thảo báo cáo đánh giá ngoài tại thời điểm lấy ý kiến thỡ trường không được yêu cầu đánh giá lại.

Kết quả đánh giá lại có giá trị kết luận cuối cùng.

*Công nhận

Hội đồng quốc gia kiểm định chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập, có chức năng tư vấn, thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục trường trước khi đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định công nhận hoặc không công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Thành phần Hội đồng gồm: Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch và 15 uỷ viên.

- Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được Bộ trưởng uỷ quyền; 03 Phó Chủ tịch, trong đó một Phó Chủ tịch thường trực là Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, một Phó Chủ tịch là Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học và một Phó Chủ tịch là Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp.

- Uỷ viên Hội đồng gồm: 03 uỷ viên đại diện cho lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; 03 uỷ viên đại diện cho lónh đạo các bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có các trường; 04 uỷ viên đại diện cho lãnh đạo trường; 04 uỷ viên đại diện cho lãnh đạo các cơ quan khoa học, kỹ thuật, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội nghề nghiệp; 01 uỷ viên đại diện cho lãnh đạo Hội sinh viên Việt Nam.

- Uỷ viên Hội đồng có nhiệm kỳ 5 năm và không tham gia quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và uỷ viên không tham gia Hội đồng khi không cũn giữ chức vụ lãnh đạo ở cơ quan, tổ chức mà họ đại diện.

- Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục có trách nhiệm giúp việc cho Hội đồng.

Nhiệm vụ và quyền của Hội đồng 

- Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định kết quả đánh giá và đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký quyết định công nhận hoặc không công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

- Hội đồng có quyền từ chối thẩm định những trường hợp không đủ hồ sơ hoặc không thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Quy định này.

 Chủ tịch Hội đồng có nhiệm vụ:

- Phân công nhiệm vụ cho các Phú Chủ tịch và các uỷ viên;

- Triệu tập, điều hành các phiên họp của Hội đồng;

- Phê chuẩn kế hoạch thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục;

- Giải quyết những vấn đề liên quan khác.

 Các Phó Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về công việc được phân công. Phó Chủ tịch thường trực có trách nhiệm điều hành Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng uỷ quyền.

Các uỷ viên Hội đồng có nhiệm vụ thực hiện và chịu trách nhiệm về những công việc do Chủ tịch Hội đồng phân công.

Quy trình thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục 

Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng là đại diện Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục báo cáo tóm tắt kết quả tự đánh giá, đánh giá ngoài, đánh giá lại (nếu có) và những vấn đề cần tập trung thảo luận.

Hội đồng thảo luận kết quả tự đánh giá, đánh giá ngoài, đánh giá lại kết quả đánh giá ngoài (nếu có), dự thảo nghị quyết của Hội đồng về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục trường.

Hội đồng bỏ phiếu kín để thông qua nghị quyết về việc đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận hoặc không công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục; thông qua các kiến nghị của Hội đồng về việc đề nghị trường khắc phục những tồn tại và tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục.

Điều kiện công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục : Trường được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục nếu có 80 % số tiêu chí đạt yêu cầu. 

 Trường được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục có trách nhiệm thực hiện các kiến nghị của Hội đồng quốc gia kiểm định chất lượng giáo dục về việc khắc phục những tồn tại (nếu có) và tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục. 

- Trường được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục có trách nhiệm giữ gỡn và phỏt huy kết quả kiểm định chất lượng giáo dục đó được công nhận, đảm bảo chất lượng đào tạo trong toàn bộ thời hạn có giá trị của Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Nếu không đảm bảo chất lượng so với kết quả đó được công nhận thì tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị khiển trách, cảnh cáo hoặc thu hồi Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.
4. Tăng cường về công tác kiểm định chất lượng giáo dục

Trong chỉ thị Số: 46 /2008/CT-BGDĐT về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục có nêu

Công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục được triển khai trong vài năm gần đây, đã có những tác động tích cực đến chất lượng giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Để tiếp tục đẩy mạnh công tác này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ thị các cấp quản lý giáo dục, các đơn vị và cơ sở giáo dục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như:

-  Tăng cường nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên về công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục; khẩn trương xây dựng nội dung, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục cho cán bộ chủ chốt của các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, các cán bộ quản lý đào tạo của các Bộ, ngành liên quan và cán bộ quản lý của các cơ sở giáo dục; chủ động đề xuất các nội dung về công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục vào chương trình giáo dục của các trường sư phạm, chương trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để mỗi cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, giảng viên đều có những hiểu biết nhất định về công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục tương ứng với vị trí công tác của mình.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục. Thông qua các diễn đàn, các chương mục trên báo chí, truyền hình và các phương tiện truyền thông khác, phổ biến kiến thức và các kết quả đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục đã đạt được, để tạo điều kiện cho xã hội biết và tham gia giám sát chất lượng giáo dục.

- Tăng cường phát triển đội ngũ chuyên gia về đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục, lập kế hoạch phát triển đội ngũ chuyên gia nòng cốt của ngành về đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục; lập kế hoạch đào tạo về đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục ở trong và ngoài nước. 

- Nghiên cứu tạo động lực cho công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục trên cơ sở bảo đảm sự hài hoà giữa các lợi ích: Nhà nước, nhà trường, xã hội và người học, nghiên cứu và đề xuất chính sách cụ thể, hỗ trợ các cơ sở giáo dục triển khai các hoạt động đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo  

- Xây dựng và củng cố hệ thống các đơn vị làm công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục tại các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, sở giáo dục và đào tạo…

- Khẩn trương triển khai các hoạt động đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục. Kết hợp giữa kiểm định cơ sở giáo dục với kiểm định chương trình giáo dục. Kết hợp giữa kiểm định cơ sở giáo dục với đánh giá các cơ sở giáo dục trên diện rộng để so sánh, đối chiếu ở nhiều góc độ khác nhau. Triển khai thu thập thông tin phản hồi từ học sinh, sinh viên đã ra trường, từ các nhà tuyển dụng để có thêm thông tin về chất lượng dạy và học của nhà trường, trên cơ sở đó có các biện pháp cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục.

- Thực hiện phân cấp quản lý công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục. 

- Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục. 

- Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm. 
III. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

Vương Quốc Anh, từ sau năm 1990 khi hệ thống GDĐH hai thành phần (viện đại học và trường bách nghệ) chuyển thành một thành phần (toàn bộ là viện đại học), hệ thống kiểm định công nhận chất lượng cũng thay đổi. Một số tổ chức cũ thống nhất trong Hội đồng Chất lượng Giáo dục đại học (Higher Education  Quality Council-HEQC), một công ty trách nhiệm hữu hạn được đóng góp tài chính bởi các viện và trường đại học, thực hiện việc kiểm toán học thuật (audit) và thúc đẩy tăng cường chất lượng. Nó cũng liên quan đến việc xét quyền cấp văn bằng và chức danh đại học. Ngoài ra còn các Hội đồng cấp kinh phí (Higher Education Funding Council - HEFC) cho 3 bang (England, Scotland và Wales) đánh giá về chương trình các ngành đào tạo. Trong thập niên gần đây có xu hướng xây dựng một tổ chức thống nhất thực hiện cả việc đánh giá chương trình và kiểm toán học thuật (HEFC và HEQC). 

Hệ thống đảm bảo chất lượng ở Hoa Kỳ được đặc trưng bởi sự điều phối mạnh bằng cơ chế thị trường kết hợp với mức độ tự chủ cao của các trường đại học. Có hai quá trình đảm bảo chất lượng chính: 1) kiểm định công nhận các trường đại học và các chương trình đào tạo; 2) xem xét một cách hệ thống bên trong trường đại học về các chương trình đào tạo. Các cơ quan điều phối kiểm định công nhận là tổ chức liên kết giữa các trường đại học theo khu vực hoặc theo loại trường đặc biệt (các trường tôn giáo). Hiện có các cơ quan điều phối của 6 khu vực lãnh thổ Hoa Kỳ và một số cơ quan theo loại trường hoặc ngành nghề đặc biệt. Một mục tiêu quan trọng của việc kiểm định công nhận là giúp cho sinh viên có thể chuyển tiếp từ một trường đã được kiểm định công nhận sang một trường khác. Tài trợ từ nhà nước và từ các nguồn tư nhân thông thường chỉ cung cấp cho những sinh viên nhập học vào các trường đã được kiểm định công nhận.

Cộng hòa Pháp Hội đồng Đánh giá quốc gia (Commite National d"Evaluation -CNE), được thành lập 1985, là cơ quan trực thuộc Tổng thống, độc lập đối với Thủ tướng và Bộ Giáo dục, để thực hiện đánh giá tổng thể nhà trường 8 năm một lần và đánh giá ngành học theo chiều ngang được triển khai trong cả nước về một lĩnh vực chuyên môn nào đó. Kết quả được công bố và các trường được xếp hạng công khai. 

Từ thập niên 1980 Hà Lan rất quan tâm đến hệ thống kiểm định công nhận chất lượng. Hai cơ quan liên kết các trường đại học được giao triển khai hoạt động này. Hà Lan lưu ý đến đánh giá ngành đào tạo, theo chu kỳ 6 năm, chứ không quan tâm đến đánh giá nhà trường. Bộ Giáo dục có triển khai các "siêu đánh giá" , tức là thẩm tra lại xem việc kiểm định có đảm bảo tuân thủ nghiêm túc mọi quy trình đã được đề ra hay không. 

ở khu vực chấu á - Thái Bình Dương trong mấy thập niên qua nhiều nước cũng rất chú ý xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng GDĐH của mình. Sau đây là thông tin về hoạt động này ở một số nước.

Trung Quốc  bắt đầu đánh giá các trường đại học từ năm 1993. Việc đánh giá được tiến hành theo 3 nhóm trường: nhóm trường mới thành lập, nhóm trường đã phát triển tốt và nhóm trường trung bình. Mỗi nhóm trường có các tiêu chí đánh giá khác nhau. Bộ Giáo dục thành lập Uỷ ban Đánh giá Giáo dục đại học để điều hành các chương trình đánh giá. Đây là hoạt động đánh giá được thực hiện lần đầu trong lịch sử GDĐH Trung Quóc, trong khoảng một thập niên đánh giá được 180 trường, 85% loại mới thành lập, 16 trường nổi tiếng và 26 trường thuộc nhóm trung bình được lựa chọn ngẫu nhiên. Việc đánh giá trong thời gian tới dự định cải tiến theo phương hướng giảm vai trò của Nhà nước, lôi cuốn thêm các thành phần xã hội khác nhau vào việc đánh giá và công bố thông tin đánh giá rộng rãi qua Wbsite, 

Ấn Độ bắt đầu thành lập các tổ chức để đánh giá vào giữa thập niên 1990. Có 3 cơ quan điều phối: Hội đồng Đánh giá và Kiểm định quốc gia (NAAC) để đánh giá các trường đại học, Cơ quan Kiểm định Quốc gia (NBA) để đánh giá các trường kỹ thuật và Hội đồng Kiểm định của Hội đồng Nghiên cứu Nông nghiệp (ICAR) để đánh giá các trường nông nghiệp. Trong thập niên cuối thế kỷ vừa qua NAAC đánh giá 300 trường (chu kỳ 5 năm), NBA đánh giá 400 chương trình đào tạo, ICAR đánh giá 5 viện đại học và 70 trường đại học. 

Indonesia thành lập Hội đồng Kiểm định Quốc gia GDĐH (NAB) trực thuộc Bộ trưởng Bộ Giáo dục vào năm 1994 để thực hiện việc đánh giá. NAB chỉ đánh giá chương trình, không đánh giá nhà trường. Cho đến giữa 2002 đã đánh giá được 9754 chương trình đào tạo từ cấp diploma dưới đại học (cao đẳng) đến cấp cao học. Mức độ công nhận được chia 4 mức: A (rất tốt), B (tốt), C (đạt), D (không đạt). Kết quả được công nhận (accredited) rất khác nhau: cấp dưới đại học chỉ 14%, cấp đại học 87%, cấp cao học 96%. 

Hàn Quốc  từ 1982 đã thành lập Hội đồng GDĐH Hàn Quốc (KCUE) và triển khai đánh giá nhà trường hai vòng đầu 1982 -1986 và 1988-1992 (chu kỳ 5 năm), sau đó lập Uỷ ban Công nhận Kiểm định đại học (UARC) triển khai đánh giá vòng 3 cho đến năm 2000. Giai đoạn 2 đánh giá nhà trường chủ trương thực hiện đánh giá vòng 4 từ năm 2001 với những tiêu chí cao hơn liên quan đến tiêu chuẩn quốc tế và toàn cầu hoá. Việc đánh giá chương trình đào tạo bắt đầu từ năm 1992, mỗi năm đánh giá 2-3 khoa. 

Malaysia ra đạo luật về Hội đồng Kiểm định Quốc gia (LAN - theo tiếng Malai) để triển khai kiểm định công nhận các chương trình ngành học của cả hệ thống đại học công và tư. Ngoài LAN tại Bộ Giáo dục có thành lập Ban Đảm bảo Chất lượng để soạn thảo các hướng dẫn và tiêu chí cho các trường đại học công lập chuẩn bị cho quá trình tự đánh giá và kiểm định.

Bài tập, thảo luận và ôn tâp
  1. Bằng lý luận và thực tiễn giáo dục đại học  hãy phân tích và chứng minh sự cần thiết của hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đại học. 

2. Các bước cơ bản của liểm định chất lượng trường đại học
3. Phân biệt các hình thức kiểm định chất lượng giáo dục đại học : kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và kiểm định chất lượng trường (đại học/cao đẳng)


4. Vai trò của tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục đại học

5. Thảo luận: với vai trò là một giảng viên đại học. Anh (chị) làm gì để góp phần vào hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục ở cơ sở giáo dục của mình.


6. Thực hành: Chọn một tiêu chuẩn trong bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục trường ĐH/CĐ, cho ý kiến về lấy minh chứng cho các tiêu chí.


7. Thảo luận nhóm: đọc một tiêu chuẩn trong báo cáo báo cáo tự đánh giá của một cơ sở giáo dục đại học và cho nhận xét.


8. Tham khảo kiểm định chất lượng giáo dục đại học của một số nước trên thế giới và cho ý kiến nhận xét. 
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 Sứ mạng, mục tiêu được thực hiện
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- Kiểm soát 
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